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(Ban hành theo Quyết định số: 1035/QĐ-LTT, ngày 04 tháng 10 năm 2021 của 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: TIẾNG HÀN QUỐC
Mã ngành, nghề: 6220211
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình có mục tiêu đào tạo cử nhân Tiếng Hàn Quốc, trình độ cao đẳng có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Hàn các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết ở trình độ cao đẳng, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Hàn Quốc, đáp ứng được nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế nước nhà trong quá trình hội nhập.
1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức
· Trình bày được các nguyên tắc về chính tả, từ vựng, ngữ pháp, phong cách ngôn ngữ, văn bản Tiếng Việt.

· Tổng hợp được từ vựng, lối diễn đạt, cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn Quốc ở trình độ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

· Trình bày lưu loát những chủ để đơn giản, quen thuộc hàng ngày trong môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu;

· Phân tích được những công việc liên quan tới công tác hành chính - văn phòng, dịch thuật các văn bản, tài liệu;

· Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

1.2.2. Kỹ năng
· Sử dụng được các quy tắc nối âm, biến âm, đồng hóa âm trong tiếng Hàn Quốc một cách thành thạo trong xử lý công việc;

- Sử dụng được linh hoạt, đúng các từ vựng, lối diễn đạt, ngữ pháp, cấu trúc câu thường dùng trong giao tiếp;
· Diễn đạt mạch lạc, đầy đủ các ý chính của một đoạn văn, chủ để quen thuộc hàng

ngày hay bài phát biểu rõ ràng về các chủ để liên quan đến công tác trợ lý, hành chính – văn phòng;
· Viết được các văn bản, tài liệu rõ ràng, chỉ tiết với nhiều chủ để khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, nêu ra được những ưu nhược điểm của các phương án lựa chọn Khác nhau;
· Diễn đạt được những ý tưởng và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình bằng tiếng Hàn Quốc;
· Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.
1.2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc khoa học, có tính tổ chức kỷ luật;
· Chấp hành tốt các quy định pháp luật và chính sách của nhà nước, không gây ảnh hưởng đến bí mật, lợi ích, an ninh quốc gia;
· Có tính kiến trì, say mê công việc, nhiệt tình và năng động trong công việc, biết ứng xử tốt, thân thiện với đồng nghiệp, đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp;
· Có ý thức tự học, nghiên cứu độc lập và không ngững nâng cao trình độ;
· Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện thay đổi
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

· Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có năng lực đáp ứng yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
+ Trợ lý tiếng Hàn Quốc
+ Hành chính văn thư sử dụng tiếng Hàn Quốc
+ Biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 42

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 495 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 2010 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 342 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2163 giờ

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

3. Nội dung chương trình: 

	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	28
	495
	212
	255
	28

	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	75
	41
	29
	5

	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	18
	10
	2

	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	60
	5
	51
	4

	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*) 
	4(3,1,7)
	75
	36
	35
	4

	TTC101
	Tin học 
	4(1,3,4)
	75
	15
	58
	2

	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,2)
	40
	14
	24
	2


	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	62
	2010
	130
	1860
	20

	II.1
	Môn học cơ sở 
	16
	450
	26
	420
	4

	CBC167
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2(1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC195
	Tiếng việt thực hành
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC1113
	Ngữ pháp tiếng Hàn 1
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC1114
	Ngữ pháp tiếng Hàn 2
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC1115
	Âm vị tiếng Hàn
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC1116
	Ngữ âm tiếng Hàn
	2(1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC1117
	Văn hóa Hàn Quốc
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC1118
	Lịch sử Hàn Quốc
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	38
	1380
	52
	1320
	8

	CBC1119
	Nghe Tiếng Hàn 
	2(1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC1120
	Thực hành Nghe Tiếng Hàn 1
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC1121
	Thực hành Nghe Tiếng Hàn 2 (**)
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC1122
	Nói Tiếng Hàn 
	2(1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC1123
	Thực hành Nói Tiếng Hàn 1
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC1124
	Thực hành Nói Tiếng Hàn 2  (**)
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC1125
	Đọc hiểu Tiếng Hàn 
	2(1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC1126
	Thực hành Đọc hiểu Tiếng Hàn 1
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC1127
	Thực hành Đọc hiểu Tiếng Hàn 2  (**)
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC1128
	Viết Tiếng Hàn 
	2(1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC1129
	Thực hành Viết Tiếng Hàn 1
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC1130
	Thực hành Viết Tiếng Hàn 2  (**)
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC1131
	Thực hành  Biên – Phiên dịch cơ bản (**)
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC1132
	Thực hành Phiên dịch tiếng Hàn

(**)
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC1133
	Thực hành Biên dịch tiếng Hàn (**)
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBC131
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	CBC132
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	CBC134
	Thực tập doanh nghiệp  (**)
	4(0,4,0)
	180
	 
	180
	 

	CBC133
	Thực tập tốt nghiệp  (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Môn học tự chọn
	8
	180
	52
	120
	8

	CBC1134
	Tiếng Hàn du lịch
	2(1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC1135
	Tiếng Hàn thương mại
	2(1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC1136
	Tiếng Hàn tài chính – ngân hàng
	2(1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC1137
	Tiếng Hàn hành chính - văn phòng
	2(1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC1138
	Phiên dịch tiếng Hàn nâng cao
	2(1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC1139
	Biên dịch tiếng Hàn nâng cao
	2(1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	 
	Tổng cộng
	90
	2505
	342
	2115
	48


4. Kế hoạch giảng dạy:

	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	5
	CBC167
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2(1,1,2)
	
	

	6
	CBC1115
	Âm vị tiếng Hàn
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	1
	CBC195
	Tiếng việt thực hành
	2(0,2,1)
	
	

	2
	CBC1117
	Văn hóa Hàn Quốc
	2(0,2,1)
	
	

	3
	CBC1116
	Ngữ âm tiếng Hàn
	2(1,1,2)
	
	

	4
	CBC1113
	Ngữ pháp tiếng Hàn 1
	2(0,2,1)
	
	

	5
	CBC1119
	Nghe Tiếng Hàn 
	2(1,1,2)
	
	

	6
	CBC1122
	Nói Tiếng Hàn 
	2(1,1,2)
	
	

	7
	CBC1125
	Đọc hiểu Tiếng Hàn 
	2(1,1,2)
	
	

	8
	CBC1128
	Viết Tiếng Hàn 
	2(1,1,2)
	
	

	9
	CBC1131
	Thực hành Biên-Phiên dịch cơ bản

(**)
	2(0,2,1)
	
	

	10
	CBC131
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 3 môn học)
	4
	
	

	11
	CBC1134
	Tiếng Hàn du lịch
	2(1,1,2)
	
	

	12
	CBC1135
	Tiếng Hàn thương mại
	2(1,1,2)
	
	

	13
	CBC1139
	Biên dịch tiếng Hàn nâng cao
	2(1,1,2)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	1
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	CBC101(a)
	

	3
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,2)
	CBC102(a)
	

	4
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	5
	CTC105
	Pháp luật 
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CBC1114
	Ngữ pháp tiếng Hàn 2
	2(0,2,1)
	CBC113(a)
	

	7
	CBC1120
	Thực hành Nghe Tiếng Hàn 1
	2(0,2,1)
	CBC1119(a)
	

	8
	CBC1123
	Thực hành Nói Tiếng Hàn 1
	2(0,2,1)
	CBC1122(a)
	

	9
	CBC1126
	Thực hành Đọc hiểu Tiếng Hàn 1
	2(0,2,1)
	CBC1125(a)
	

	10
	CBC1129
	Thực hành Viết Tiếng Hàn 1
	2(0,2,1)
	CBC1128(a)
	

	Môn học tự chọn 
	
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	19
	
	

	Môn học bắt buộc
	15
	
	

	1
	CBC1118
	Lịch sử Hàn Quốc
	2(0,2,1)
	
	

	2
	CBC1133
	Thực hành Biên dịch tiếng Hàn (**)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	CBC1121
	Thực hành Nghe Tiếng Hàn 2 (**)
	2(0,2,1)
	CBC1120(a)
	

	4
	CBC1124
	Thực hành Nói Tiếng Hàn 2  (**)
	2(0,2,1)
	CBC1123(a)
	

	5
	CBC1127
	Thực hành Đọc hiểu Tiếng Hàn 2 (**)
	2(0,2,1)
	CBC1126(a)
	

	6
	CBC1130
	Thực hành Viết Tiếng Hàn 2  (**)
	2(0,2,1)
	CBC1129(a)
	

	7
	CBC1132
	Thực hành Phiên dịch tiếng Hàn (**)
	2(0,2,1)
	
	

	8
	CBC132
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 3 môn học)
	4
	
	

	9
	CBC1136
	Tiếng Hàn tài chính – ngân hàng
	2(1,1,2)
	
	

	10
	CBC1137
	Tiếng Hàn hành chính - văn phòng
	2(1,1,2)
	
	

	11
	CBC1138
	Phiên dịch tiếng Hàn nâng cao
	2(1,1,2)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	1
	CBC134
	Thực tập doanh nghiệp  (**)
	4(0,4,0)
	
	

	2
	CBC133
	Thực tập tốt nghiệp  (**)
	6(0,6,0)
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 527/QĐ-LTT-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (Gọi tắt là Quy định đào tạo 713).
5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 527/QĐ-LTT-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (Gọi tắt là Quy định đào tạo 713)

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
5.4. Các chú ý Khác 

Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Thực tập Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Thực tập Doanh nghiệp có số tín chỉ không tính vào tổng số tín chỉ trong chương trình. Tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

- Thực tập tại Doanh nghiệp.

- Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

- Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.

- Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2021

HIỆU TRƯỞNG


TS. Phạm Hữu Lộc

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Tiếng Hàn Quốc
Mã ngành, nghề:  6220211









CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Cơ sở văn hóa Việt Nam
Mã môn học: CBC167
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở, được bố trí trước các môn học chuyên ngành, chuyên môn.
- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình dạy trình độ Cao đẳng.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: Nắm được những khái niệm chung về văn hoá Việt Nam, về hệ thống các thành tố văn hoá Việt Nam và những đặc trưng của chúng.
- Kỹ năng: Sau khi học xong môn học này, sinh viên có kỹ năng nhận biết, phân tích, đánh giá và nghiên cứu về một số vấn đề văn hóa, từ đó rút ra những đặc trưng truyền thông, văn hóa dân tộc.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hình thành cho sinh viên niềm tự hào dân tộc, có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
III. Nội dung môn học:
l. Nội dung tống quát và phân bổThời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu chung về môn học 
Chương I: Các Khái niệm cơ bản
1. Văn hóa
2. Đặc điểm của văn hóa
3. Chức năng cơ bản của văn hóa
4. Cấu trúc của văn hóa
5. Loại hình văn hóa
	7
	3
	4
	

	2
	Chương II: Định vị văn hóa Việt Nam
1. Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và loại hình văn hóa Việt Nam
2. Tọa độ văn hóa Việt Nam
3. Tiếp xúc và giao lưu văn hóa

	7
	2
	5
	

	3
	Chương III: Một số thành tố văn hóa Việt Nam
1. Hệ thống chính trị - Xã hội

2. Pháp luật


	8
	2
	6
	

	4
	Chương IV: Diễn trình lịch sừ của văn hóa Việt Nam
1. Văn hóa Việt Nam thời tiền sử và sơ sử
2. Văn hóa Việt Nam thiên niên kỷ đầu Công nguyên
3. Văn hóa Việt Nam thời tự chủ
4. Văn hóa Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945
5. Văn hóa Việt Nam từ năm 1945 đến nay

	8
	2
	6
	

	5
	Chương V: Vùng văn hóa Việt Nam
1. Vùng văn hóa Tây Bắc
2. Vùng văn hóa Việt Bắc
3. Vùng văn hóa châu thổ Bắc Bộ
4. Vùng văn hóa Trung Bộ
5. Vùng văn hóa Tây Nguyên
6. Vùng văn hóa Nam Bộ

	7
	2
	5
	

	6
	Kết luận: Vấn đề Văn hóa và phát triển
	6
	2
	4
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu: Giới thiệu chung về môn học



Thời gian : 1 giờ
Chương I: Các Khái niệm cơ bản




Thời gian : 6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được Khái niệm văn hóa, các đặc điểm cơ bản, chức năng, cấu trúc và các loại hình văn hóa phổ biến.
2. Nội dung:
2.1. Văn hóa
2.2. Đặc điểm của văn hóa
2.3. Chức năng cơ bản của văn hóa
2.4. Cấu trúc của văn hóa
2.5. Loại hình văn hóa
Chương II: Định vị văn hóa Việt Nam




Thời gian : 7 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được các loại hình văn hóa Việt Nam, không gian văn hóa Việt Nam và sự giao thoa giữa văn hóa Việt Nam với một số nền văn hóa trên thế giới.
2. Nội dung:
2.1. Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và loại hình văn hóa Việt Nam
2.2. Tọa độ văn hóa Việt Nam
2.3. Tiếp xúc và giao lưu văn hóa
Chương III: Một số thành tố văn hóa Việt Nam


Thời gian : 8 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được kiến thức về hệ thống chính trị, pháp luật Việt Nam trong lịch sử, về giáo dục, chế độ thi cử, một số phong tục tập quán như nghệ thuật ẩm thực, trang phục truyền thông, hôn nhân, lễ hội,....
2. Nội dung:
2.1. Hệ thống chính trị - xã hội
2.1.1. Tổ chức quốc gia
2.1.2. Tổ chức làng xã
2.1.3. Tổ chức đô thị
2.2. Pháp luật
2.2.1. Hệ thống pháp luật
2.2.2. Chế độ xét xử, tố tụng thời xưa
2.3. Chế độ giáo dục, khoa cử
2.4. Phong tục, tập quán
2.5. Ngôn ngữ, chữ viết, văn học nghệ thuật
2.6. Tín ngưỡng, tôn giáo, tư tưởng
Chưong IV: Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam 

Thời gian : 7 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được những nét nổi bật của văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ thời tiền sử cho đến ngày nay.
2. Nội dung:
2.1. Văn hóa Việt Nam thời tiền sử và sơ sử
2.2. Văn hóa Việt Nam thiên niên kỷ đầu Công nguyên
2.2.1. Văn hóa ở châu thổ Bắc Bộ thời Bắc thuộc
2.2.2. Văn hóa Chămpa
2.2.3 Văn hóa Óc Eo
2.2.4. Kết luận
2.3. Văn hóa Việt Nam thời tự chủ
2.4. Văn hóa Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945
2.5. Văn hóa Việt Nam từ năm 1945 đến nay
Chương V: Vùng văn hóa Việt Nam 




Thời gian : 6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được đặc điểm tự nhiên xã hội và văn hóa của các vùng trong cả nước.
2. Nội dung:
2.1. Vùng văn hóa Tây Bắc
2.2. Vùng văn hóa Việt Bắc
2.3. Vùng văn hóa châu thổ Bắc Bộ
2.4. Vùng văn hóa Trung Bộ
2.5. Vùng văn hóa Tây Nguyên
2.6. Vùng văn hóa Nam Bộ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Giáo trình, bài giảng, bài tập,
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
4. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy lý thuyết – thực hành môn học:
· Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Lý luận căn bản về văn hóa và văn hóa học, bao gồm khái niệm, định nghĩa, đặc trưng, chức năng của văn hóa, cấu trúc và loại hình văn hóa.
+ Tri thức cơ bản về văn hóa Việt Nam: diễn trình văn hóa Việt Nam, thành tố cơ bản của văn hóa, các vùng văn hóa Việt Nam, văn hóa và phát triển Việt Nam hiện nay.
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng nhận biết, phân tích, đánh giá
+ Kỹ năng khai thác thông tin trên Internet để phục vụ các giờ thảo luận, trao đổi.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hình thành cho sinh viên niềm tự hào dân tộc, có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
2. Phương pháp:
· Đánh giá người học thông qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn Quốc, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
+ Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
+ Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
+ Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
- Đối với người học: Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục
- Đặng Đức Siêu (2004), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục
- Bùi Ngọc Sơn (2002), Việt Nam tinh hoa đạo đức, NXB Hà Nội
- Trần Quốc Vượng (chủ biên) (2004), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
5. Ghi chủ và giải thích (nếu có):


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021









     TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Âm vị tiếng Hàn
Mã môn học: CBC1115
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thảo luận: 60 giờ Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học
- Vị trí: là môn học cơ sở, được bố trí trước các môn học chuyên ngành, chuyên môn
- Tính chất: là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành Tiếng Hàn Quốc hệ Trung cấp, giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và ngữ pháp khi sử dụng ngôn ngữ.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ, các phương thức và phạm trù của từ vựng, ngữ pháp, quan hệ ngữ pháp khi sử dụng ngôn ngữ.
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng các kiến thức vào việc sử dụng ngôn ngữ chính xác theo thể thức.
+ Sử dụng các loại từ đúng chức năng để diễn đạt câu theo đúng ý, tránh bị sai, gây hiểu lầm.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tham gia môn học đầy đủ, xây dựng bài và tự học, nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	STT
	Tên các bài trong môn học
	
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	1. Bài 1: 예비편:

-한글와 한국어
-한국어.
	4
	
	4
	

	2
	Bài 2: 

-한글 자모

-자모와 음절

	4
	
	4
	

	3
	Bài 3: 

-한글 자모
-자모와  음절

	4
	
	4
	

	4
	Bài 4: 

-한글 자모.

-받침과 음절

-종합 연습

	4
	
	4
	

	5
	Bài 5: 

-유용한 표현
-인사말.

-교실 표현
	4
	
	4
	

	6
	Bài 6: 

-문법: 이에요/예요.
-어휘: 국적
	4
	
	4
	

	7
	Bài 7: 

· -문법: 은/는 
-어휘: 직업
- Kiểm tra
	4
	
	4
	

	8
	Bài 8: 

· 듣고 말하기
· -읽고 쓰기

	4
	
	4
	

	9
	Bài 9: 

-문법: -아요/어요

-어휘: 동작
	4
	
	4
	

	10
	Bài 10:

-가다
-어휘: 장소
	4
	
	4
	

	11
	Bài 11: 

-듣고 말하기
-읽고 쓰기
	4
	
	4
	

	12
	Bài 12:

- 문법: 이/가
-어휘: 물건
	4
	
	4
	

	13
	Bài 13:

-문법: 에있다/없다
	4
	
	4
	

	14
	Bài 14: 

-어휘: 위치
	4
	
	4
	

	15
	Bài 15: 

-듣고
말하기
-읽고
쓰기
- Kiểm tra
	4
	
	4
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết
Bài 1:  







Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được khái niệm về âm vị tiếng Hàn
2. Nội dung chương:
2.1. Bản chất của tiếng Hàn
2.2. Chức năng của nguyên âm và phụ âm
Bài 2:  







Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được ngữ âm, đơn vị, âm tiết
2. Nội dung chương:
2.1. Nguyên âm – phụ âm 2
Bài 3: 






     
Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được phụ âm cuối
2. Nội dung chương:
2.1. Nghe nói thực hành
2.2. Làm bài tập thực hành

Bài 4: 








Thời gian : 4 giờ


1. Mục tiêu: Hiểu được nguyên tắc ghép phụ âm và nguyên âm và tập đọc và tập  viết nhuần nhuyễn.


2. Nội dung chương:


- -한글 자모.


-받침과 음절


-종합 연습

Bài 5: 








Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu: Có khả năng đọc thành thạo, luyến láy những câu chào hỏi, cám ơn, xin lỗi

2. Nội dung chương:

-유용한 표현
-인사말.

  -교실 표현
Bài 6: 








Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu: Có khả năng chào hỏi, tự giới thiệu bằng tiếng Hàn

2. Nội dung chương:

-문법: 이에요/예요.
-어휘: 국적
Bài 7: 








Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu chung: Biết được văn hóa chào hỏi của người Hàn
2. Nội dung chương

· -문법: 은/는 
-어휘: 직업
- Kiểm tra

Bài 8: 








Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu chung: Có khả năng nghe và lập lại theo đúng ngữ điệu

2. Nội dung chương

· 듣고 말하기
· -읽고 쓰기
Bài 9: 








Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu chung: Nhớ được các động từ cơ bản thường gặp trong đời sống hàng ngày 

2. Nội dung chương

· 듣고 말하기
-읽고 쓰기
Bài 10: 







Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu chung: Nhớ được các từ vựng chỉ địa điểm, nơi chốn

2. Nội dung chương

· 듣고 말하기
-읽고 쓰기
Bài 11: 







Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu chung: Có khả năng hỏi và trả lời về điểm đến/đi.
2. Nội dung chương

· 듣고 말하기
-읽고 쓰기
Bài 12: 







Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu chung: Có khả năng nghe và lập lại theo đúng ngữ điệu

2. Nội dung chương

· 듣고 말하기
-읽고 쓰기
Bài 13: 







Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu chung: Nhớ được các từ vựng liên quan đến đồ vật, vật dụng quen thuộc trong lớp, ở nhà.
2. Nội dung chương

· 듣고 말하기
-읽고 쓰기
Bài 14: 







Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu chung: Có khả năng hỏi, đáp về vị trí đồ vật
2. Nội dung chương

· 듣고 말하기
-읽고 쓰기
Bài 15: 







Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu chung: Có khả năng hỏi và trả lời về vị trí.
2. Nội dung chương

· 듣고 말하기
-읽고 쓰기
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
· Giáo trình, bài giảng, bài tập.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

  - Sejong 1, The national institute of the Korean Language.

4. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy môn học:
· Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và Trung cấp.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Lý luận căn bản về văn hóa và văn hóa học, bao gồm Khái niệm, định nghĩa, đặc trưng, chức năng của văn hóa, cấu trúc và loại hình văn hóa.
+ Tri thức cơ bản về văn hóa Việt Nam: diễn trình văn hóa Việt Nam, thành tố cơ bản của văn hóa, các vùng văn hóa Việt Nam, văn hóa và phát triển Việt Nam hiện nay.
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng nhận biết, phân tích, đánh giá
+ Kỹ năng khai thác thông tin trên Internet để phục vụ các giờ thảo luận, trao đổi.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tham gia môn học đầy đủ, xây dựng bài và tự học, nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu
2. Phương pháp:
· Đánh giá người học thông qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định.
V. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn Quốc, trình độ đào tạo Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đôi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hởi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b.  Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thào luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo huớng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Yonsei Korean, The national Institute of the Korean Language.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021









     TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Việt thực hành
Mã môn học: CBC195
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết:00 giờ; Thực hành/ thảo luận/bài tập: 60 giờ,  Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học nằm trong chưomg trình các môn học cơ sở trong chương trình học ngành tiếng Hàn Quốc, hệ Cao đẳng
- Tính chất: Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về tiếng Việt trong văn nói và viết nâng cao khả năng nắm bắt và sử dụng chuẩn xác tiếng Việt.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: Môn học cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản về tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt, những vấn đề chung về văn bản tiếng Việt và thực hành văn bản tiếng Việt.
- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng đúng chuẩn ngôn ngữ và phong cách tiếng Việt cũng như các kỹ năng, thao tác thiết yếu về văn bản.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, thái độ trân trọng và ý thức sử dụng đúng tiếng Việt, nâng cao những hiểu biết có cơ sở khoa học về tiếng Việt.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Tiếng Việt và sử dụng Tiếng Việt
2.1. Khái quát về tiếng Việt
2.2. Các kỹ năng trong thực hành Tiếng Việt
2.2.1. Kỹ năng viết đúng chính tả, dấu câu:
2.2.2. Kỹ năng dùng từ
2.2.3. Kỹ năng về câu
	12
	
	12
	

	2.
	Chương 2: Rèn luyện kỹ năng đặt câu - dùng từ - chính tả
2.1. Các lỗi thông thường về câu
2.2. Các thao tác rèn luyện về câu
2.3. Kỹ năng dùng từ trong văn bản

	12
	
	12
	

	3.
	Chương 3: Những vấn đề chung về văn bản Tiếng Việt và thực hành văn bản Tiếng Việt
2.1. Giao tiếp và văn bản
2.2. Văn bản - khái niệm và những đặc trưng cơ bản
2.3. Phân loại văn bản
2.4. Thực hành phân tích văn bản
2.5. Thực hành tạo lập văn bản

2.6. Lập đề cương cho văn bản
2.7. Viết đoạn văn, văn bản - sừa chữa, hoàn thiện văn bản
	12
	
	12
	1

	4.
	Chương 4: Soạn thảo văn bản khoa học
2.1. Tóm tắt một tài liệu khoa học
2.2. Tổng thuật các tài liệu khoa học
2.3. Viết luận văn, tiểu luận khoa học
	12
	
	12
	

	5.
	Chương 5: Soạn thảo văn ban hành chính
2.1. Khái quát về văn ban hành chính tiếng Việt
2.2. Kỹ thuật soạn thảo văn ban hành chính
2.3. Biến tập văn ban hành chính
2.4. Cách viết một số văn ban hành chính thông dụng
	12
	
	12
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:Những vấn đề cơ bản về Tiếng Việt và sử dụng Tiếng Việt 
Thời gian:12 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản về tiếng việt và sử dụng tiếng việt
2. Nội dung chương:
2.1. Khái quát về tiếng Việt
2.2. Các kỹ năng trong thực hành Tiếng Việt
2.2.1. Kỹ năng viết đúng chính tả, dấu câu:
2.2.2. Kỹ năng dùng từ
2.2.3. Kỹ năng về câu
Chương 2: Rèn luyện kỹ năng đặt câu - dùng từ - chính tả

Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được những lỗi sai thường gặp về câu và cách khắc phục
2. Nội dung chương:
2.1. Các lỗi thông thường về câu:
2.1.1. Cấu tạo câu đúng theo quy tắc ngữ pháp Tiếng Việt:
2.1.2. Cấu tạo câu đúng về nội dung ý nghĩa
2.1.3. Sử dụng dấu câu hợp lý
2.1.4. Sự liên kết chặt chẽ giữa các câu trong văn bản
2.2. Các thao tác rèn luyện về câu:
2.2.1. Mỡ rộng và rút gọn câu
2.2.2. Thay đổi trật tự và lựa chọn trật tự các từ, các thành phần câu
2.2.3. Chuyển đổi các kiểu câu và cách diễn đạt
2.3. Kỹ năng dùng từ trong văn bản
2.3.1. Khái niệm về từ
2.3.2. Những yêu cầu chung khi sử dụng từ trong văn bản
2.3.2.1. Đúng âm thanh và hình thức cấu tạo
2.3.2.2. Đúng về nghĩa
2.3.2.3. Đúng về đặc điểm ngữ pháp
2.3.2.4. Thích hợp với phong cách ngôn ngữ văn bản
2.3.2.5. Đảm bảo tính hệ thống của văn bản
2.3.2.6. Trảnh lặp từ, thừa từ không cần thiết
Chương 3: Những vấn đề chung về văn bản Tiếng Việt và thực hành văn bản Tiếng Việt









Thời gian: 12 giờ


1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được những khái niệm và những đặc trưng cơ bản về văn bản tiếng Việt.
2. Nội dung chương:
2.1. Giao tiếp và văn bản
2.2. Văn bản - khái niệm và những đặc trưng cơ bản
2.3. Phân loại văn bản
2.4. Thực hành phân tích văn bản
2.4.1. Một số nhân tố liên quan đến nội dung văn bản
2.4.2. Khái quát nội dung văn bản
2.4.3. Phân tích văn bản
2.5. Thực hành tạo lập văn bản
2.5.1. Cấu tạo chung của văn bản
2.5.2.Các bước tạo lập văn bản
2.6. Lập đề cương cho văn bản
2.7. Viết đoạn văn, văn bản - sừa chữa, hoàn thiện văn bản
Chương  4: Soạn thảo văn bản khoa học 



Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên biết cách viết một luận văn hay một tiểu luận.
2. Nội dung chương:

2.1. Tóm tắt một tài liệu khoa học
2.2. Tổng thuật các tài liệu khoa học
2.3. Viết luận văn, tiểu luận khoa học
Chương  5: Soạn thảo văn bản hành chính 



     Thời gian: 12giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên biết cách soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng.
2. Nội dung chương: 
2.1. Khái quát về văn ban hành chính tiếng Việt
2.2. Kỹ thuật soạn thảo văn ban hành chính
2.3. Biến tập văn ban hành chính
2.4. Cách viết một số văn ban hành chính thông dụng
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
· Giáo trình, bài giảng, bài tập,.
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TII môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành tr& lên;
· Có trình độ ngoại ngữ trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: Môn học cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản về tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt, những vấn đề chung về văn bản tiếng Việt và thực hành văn bản tiếng Việt.
- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng đúng chuẩn ngôn ngữ và phong cách tiếng Việt cũng như các kỹ năng, thao tác thiết yếu về văn bản.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, thái độ trân trọng và ý thức sử dụng đúng tiếng Việt, nâng cao những hiểu biết có cơ sở khoa học về tiếng Việt.
2. Phương pháp:
- Đánh giá người học thông qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
· Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm ktra thường xuyên hệ số 1; điểm kiểm tra định kỹ hệ số 2; các điểm thi hết môn học theo phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm hỏi Đánh giá đối với người học cần thiết kế & các mức độ khó/dề để phân loại được năng lực người học phù hợp. định kỹ hệ số 2;
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng đế giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn Quốc, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghi, trao đôi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Hoàng Anh - Phạm Văn Thấu (2005), Tiếng Việt thực hành, Nxb lý luận chính trị
- Hừu Đạt (1997), Tiếng Việt thực hành, Giáo dục, Hà Nội.
- Nguyễn Công Đức - Nguyễn Kiến Trường, Thực hành tiếng Việt, ĐH Quốc gia Tp.HCM
- Hà Thúc Hoan (1998), Tiếng Việt thực hành, Nxb TP. HCM.
- Đặng Ngọc Lệ - Nguyễn Kiến Trương (1998), Tiếng Việt thực hành, Giáo dục.
- Nguyễn Quang Ninh (1997),150 bài tập rèn luyện kỹ năng dựng đoạn văn, Giáo dục.
- Nguyễn Khảnh Nồng (2006), Để viết tiếng Việt thật hay, Nxb Trẻ
- Nguyễn Thị Việt Thanh (2000), Hệ thông hên kết lời nói tiếng Việt, Giáo dục, TP.HCM
- Trằn Ngọc Thêm (2006), Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt, Giáo dục, TP.HCM
- Phan Thiều (1998), Rèn luyện ngôn ngữ (2 tập), Giáo dục, Hà Nội.
- Nguyễn Minh Thuyết (chủ biến) - Nguyễn Văn Hiệp (1998), Tiếng Việt thực hành, Đại học quốc gia Hà Nội.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021









     TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Ngữ âm tiếng Hàn 
Mã môn học: CBC1116
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết:13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ; kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
-  Vị trí: Đây là môn học được bố trí giảng dạy đầu tiên khi sinh viên bắt đầu tiếp cận với tiếng Hàn, thuộc chương trình các môn học cơ sở
- Tính chất: Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết và làm quen với bảng chữ cái tiếng Hàn, các nguyên âm, phụ âm cơ bản, cách ghép phụ âm và nguyên âm, cách viết và cách phát âm tiếng Hàn chính xác.
II. Mục tiêu học phân:
- Về kiến thức: Sinh viên nhận biết được bảng chữ cái tiếng Hàn, cách viết Hangul, cấu tạo của tiếng Hàn.
- Về kỹ năng: Sinh viên có thể phát âm chính xác, đọc câu, viết và Đánh máy tiếng Hàn đúng kỹ thuật.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tự giác và có thể tự nghiên cứu tiếp cận các vấn đềđược nêu trong môn học một cách khoa học, tích cực và chủ động. Bước đầu giúp cho sinh viên hứng thú, tích cực và chủ động tìm hiểu và học tiếng Hàn.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ Thời gian:
	STT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Giới thiệu về Hangul, Nguyên âm tiếng Hàn
1.1. Giới thiệu về Hangul
  1. 2 Các nguyên âm
	5
	1
	4
	

	2.
	Chương 2 : Phụ âm tiếng Hàn
1.1. Phụ âm thường
1.2. Phụ âm căng
 1. 3. Phụ âm bật hơi

	7
	2
	5
	

	3.
	Chương 3 : Âm tiết tiếng Hàn
Cấu trúc âm tiết tiếng Hàn
Luyện ghép và đọc âm tiết tiếng Hàn
	6
	2
	4
	

	4.
	Chương 4 : Phát âm tiếng Hàn 1
1.1. Qui tắc 7 phụ âm cuối
1.2. Nổi âm
Đồng hóa nguyên âm
	8
	2
	5
	1

	5.
	Chương 5 : Phát âm tiếng Hàn 2
1.1. Đồng hóa phụ âm
1.2. Hiện tượng lược âm
1.3. Hiện tượng rút gọn âm
 1.4 Hiện tượng thêm âm
	6
	2
	4
	

	6.
	Chương 6: Luyện đánh máy tiếng Hàn
Bản phím và chương trình soạn thào Hangul
Quy tắc gò 1
	6
	2
	4
	

	7.
	Chương 7: Luyện đánh máy tiếng Hàn 
Luyện gõ câu/ đoạn
Trình bày văn bản đơn giản 2
	7
	2
	4
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Giới thiệu về Hangul, Nguyên âm tiếng Hàn 

Thời gian: 5 giờ
2. Mục tiêu:
Sinh viên hiểu về sự ra đời, nguyên tắc hình thành Hangul, đọc và viết các nguyên âm đơn và nguyên âm đôi.
3. Nội dung chương:
3.1. Giới thiệu về Hangul
3.2. Các nguyên âm
Chương 2 : Phụ âm tiếng Hàn 





Thời gian: 7 giờ
2. Mục tiêu:
Sinh viên đọc và viết các phụ âm thường, phụ âm căng và phụ âm bật hơi
3. Nội dung chương:
3.1. Phụ âm thường
3.2. Phụ âm căng
3.3. Phụ âm bật hơi
Chương 3 : Âm tiết tiếng Hàn 





Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên ghi nhớ và thực hiện thành thạo cách ghép âm tiết
2. Nội dung chương:
2.1.  Cấu trúc âm tiết tiếng Hàn
2.2. Luyện ghép và đọc âm tiết tiếng Hàn
Chương 4: Phát âm tiếng Hàn 1 




Thời gian: 8 giờ
2. Mục tiêu:
Sinh viên hiểu qui tắc âm vị và phát âm chuẩn theo các qui tắc trong bài
3. Nội dung chương:
3.1. Qui tắc 7 phụ âm cuối
3.2. Nổi âm
3.3. Đồng hóa nguyên âm
Chương 5: Phát âm tiếng Hàn 2 




Thời gian: 6 giờ
2. Mục tiêu:
Sinh viên hiểu qui tắc âm vị và phát âm chuấn theo các qui tắc trong bài
3. Nội dung chương:
3.1. Đồng hóa phụ âm
3.2. Hiện tượng lược âm
3.3. Hiện tượng rút gọn âm
3.4. Hiện tượng thêm âm
Chương 6 : Luyện đánh máy tiếng Hàn 1 



Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên thuộc bảng chữ cái trên bản phím, thực hiện được cách gõ chữ tiếng Hàn trên bản phím
2. Nội dung chương:
2.1.  Bản phím và chương trình soạn thào Hangul
2.2. Quy tắc gò
Chương 7 : Luyện đánh máy tiếng Hàn 2 



Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên thuộc bảng chữ cái trên bản phím, thực hiện thành thạo cách gõ chữ tiếng Hàn trên bản phím, soạn thào văn bản đơn giản
2. Nội dung chương:
21.    Luyện gõ câu/ đoạn
2.2. Trình bày văn bản đơn giản
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Sinh viên nhận biết được bảng chữ cái tiếng Hàn, cách viết Hangul, cấu tạo của tiếng Hàn.
- Về kỹ năng: Sinh viên có thể phát âm chính xác, đọc câu, viết và Đánh máy tiếng Hàn đúng kỹ thuật.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tự giác và có thể tự nghiên cứu tiếp cận các vấn đềđược nêu trong môn học một cách khoa học, tích cực và chủ động. Bước đằu giúp cho sinh viên hứng thú, tích cực và chủ động tìm hiểu và học tiếng Hàn.
2. Phương pháp:
- Đánh giá người học thông qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
- Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm ktra thường xuyên hệ số 1;điểm ktra định kỹ hệ số 2;  Các câu điểm thi hết môn học theo phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm hỏi đánh giá đối với người học cần thiết kế và các mức độ khó/dễ để phân loại được năng lực người học phù hợp.
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
·  Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
·  Tổ chứcdạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
·  Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
·  Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
·  Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Tiếng Hàn sơ cấp 1, NXB Đại học quốc gia Seoul, 2000,
- Tiếng Hàn sơ cấp 1, NXB Đại học Kyung Hee, 2000,

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021









     TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Văn hóa Hàn Quốc
Mã môn học: CBC1117 
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiêm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành tiếng Hàn Quốc, hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và thông tin về văn hóa, đất nước, con người, ngôn ngữ, trang phục, tính cách.... của đât nước và con người Hàn Quốc.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Giúp sinh viên hiểu biết nhiều hơn về đất nước, con người Hàn Quốc.
- Về kỹ năng: Sinh viên có thể trình bày những thông tin, những vấn đề tổng quát về đất nước Hàn Quốc.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự giác học tập và nghiên cứu tiếp cận các vấn đề, kiến thức được nêu trong môn học một cách khoa học, tích cực và chủ động.
+ Có thái độ tôn trọng đối với các giá trị về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của người Hàn Quốc.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ Thời gian: 
	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Khái quát về văn hóa và văn hóa Hàn Quốc.
1.1. Khái niệm, câu trúc văn hóa
Nét đặc trưng của văn hóa Hàn Quốc
	7
	
	7
	

	2.
	Chương 2: Điều kiện tự nhiên, Đất nước, con người và ngôn ngữ của Hàn Quốc 
1.1. Khái quát chung về Hàn Quốc (tên gọị, thủ đô, quốc kì, dân số, thể chế...).
1.2. Điều kiện địa lí tự nhiên: Địa hình, biển, khí hậu... ảnh hưởng đến văn hóa.
1.3. Con người: nguồn gốc dân tộc, văn hóa đặc trưng.
Ngôn ngữ: Sự hình thành, những nét đặc trưng
	7
	
	7
	

	3.
	Chương 3: Văn hóa âm thực Hàn Quốc
1.1. Khái quát chung về văn hóa ẩm thực và các yếu tố ảnh hưởng.
Những đặc trưng của văn hóa ẩm thực Hàn Ọuốc
	7
	
	7
	

	4.
	Chương 4: Trang phục truyền thống Hàn Quốc
1.1. Văn hóa mặc - Trang phục của người Hàn Quốc qua các thời kỳ.
1.2. Trang phục truyền thống.
Trang phục hiện đại
	7
	
	7
	

	5.
	Chương 5: Những nét đặc trưng về nhà nước của Hàn Quốc 
1.1. Khái quát chung về nhà Hàn Quốc.
Văn hóa ở - nhà ở Hàn Quốc
	8
	
	8
	

	6.
	Chương 6: Nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc 
Những nét đặc trưng của nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc thể hiện qua: Hội họa, âm nhạc và múa... qua từng thời kỳ lịch sử
	8
	
	8
	

	7.
	Chương 7: Tính cách nổi bật của nguời Hàn Quốc
1.1. Nguồn gốc tính cách của người Hàn Quốc.
Những tính cách nổi bật
	8
	
	8
	

	8.
	Chương 8: Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp của người Hàn Quôc
1.1. Khái niệm về văn hóa ứng xử và vai trò.
Đặc trưng của văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp Hàn Quôc
	8
	
	8
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Khái quát về văn hóa và văn hóa Hàn Quôc  

Thời gian: 7 giờ
2. Mục tiêu: 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về văn hóa nói chung và văn hóa Hàn Quốc nói riêng từ đó giúp sinh viên có thể hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc.
3. Nội dung chương :
3.1. Khái niệm, câu trúc văn hóa
3.2. Nét đặc trưng của văn hóa Hàn Quốc
Chương 2: Điều kiện tự nhiên, đất nước, con người và ngôn ngữ của Hàn Quốc 








Thời gian: 7 giờ 
2. Mục tiêu: 
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về điều kiện tự nhiên, đất nước, con người, ngôn ngữ Hàn Quốc từ đó giúp sinh viên có thể hiểu biết về điều kiện tự nhiên, đất nước, con người, ngôn ngữ Hàn Quôc
3. Nội dung chương:
3.1. Khái quát chung về Hàn Quốc (tên gọị, thủ đô, quốc kì, dân số, thể chế...).
3.2. Điều kiện địa lí tự nhiên: Địa hình, biển, khí hậu... ảnh hưởng đến văn hóa.
3.3. Con người: nguồn gốc dân tộc, văn hóa đặc trưng.
3.4. Ngôn ngữ: Sự hình thành, những nét đặc trưng.
Chương 3: Văn hóa ẩm thực Hàn Quốc 



Thời gian: 7 giờ
2. Mục tiêu:
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về văn hóa ẩm thực Hàn Quốc, những đặc trưng và các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực Hàn Quốc.
3. Nội dung chương:
3.1. Khái quát chung về văn hóa ẩm thực và các yếu tố ảnh hưởng.
3.2. Những đặc trưng của văn hóa ẩm thực Hàn Ọuốc
Chương 4: Trang phục truyền thống Hàn Quốc 


Thời gian: 7 giờ
2. Mục tiêu:
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về trang phục của người Hàn Quốc qua các thời kỳ, văn hóa mặc, trang phục truyền thống và trang phục hiện đại.
3. Nội dung chương:
3.1. Văn hóa mặc - Trang phục của người Hàn Quốc qua các thời kỳ.
3.2. Trang phục truyền thống.
3.3. Trang phục hiện đại.
Chương 5: Những nét đặc trưng về nhà ở của Hàn Quốc 

Thời gian: 8 giờ
2. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, đặc trưng nhất về nhà và cũng như văn hóa ở, nhà ở Hàn Quôc.
3. Nội dung chương:
3.1. Khái quát chung về nhà Hàn Quốc.
3.2. Văn hóa ở - nhà ở Hàn Quốc.
Chương 6: Nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc 


Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, đặc trưng nhất của nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc thể hiện qua hội họa, âm nhạc, múa...
2. Nội dung chương:
Những nét đặc trưng của nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc thể hiện qua: Hội họa, âm nhạc và múa... qua từng thời kỳ lịch sử.
Chương 7: Tính cách nổi bật của người Hàn Quốc 


Thời gian: 8 giờ
2. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về tính cách của người Hàn Quốc, nguốn gốc tính cách và những tính cách nổi bật của người Hàn Quốc
3. Nội dung chương:
3.1. Nguồn gốc tính cách của người Hàn Quốc.
3.2. Những tính cách nổi bật.
Chương 8: Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp của người Hàn Quốc 
Thời gian: 8 giờ
2. Mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về văn hóa ứng xử, vai trò và những đặc trưng cơ bản nhất của văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp Hàn Quôc
3. Nội dung chương:
3.1. Khái niệm về văn hóa ứng xử và vai trò.
3.2. Đặc trưng của văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp Hàn Quôc.
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyếưthực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
-  Có bảng, bút bảng.

· Có trang thiêt bị máy vi tính, máy chiêu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Giúp sinh viên hiểu biết nhiều hơn về đất nước, con người Hàn Quốc.
- Về kỹ năng: Sinh viên có thể trình bày những thông tin, những vấn đề tổng quát về đất nước Hàn Quốc.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự giác học tập và nghiên cứu tiếp cận các vấn đề, kiến thức được nêu trong môn học một cách khoa học, tích cực và chủ động.
+ Có thái độ tôn trọng đối với các giá trị về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của người Hàn Quốc.
2. Phương pháp:
· Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
· Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên hệ số 1; điểm kiểm tra định kỳ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
· Các câu hỏi đánh giá đối với người học can thiết kế và các mức độ khó/dễ để phân loại được năng lực người học phù hợp.
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn Quốc, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Bài Giảng Hàn Quốc học, Khoa Đông Phương, trường ĐH KHXHNV-2006.
- Hàn Quốc - đất nước, con người. Cơ quan thông tin hài ngoại Hàn Quốc, NXB Thế giới, 2010.
- Bài giảng Hàn Quốc học (2006), Khoa Đông phương học, Trường ĐH KHXH&NV, Đại học quốc gia Hà Nội, 2006.
- Nguyễn Long Châu (2000), Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc, NXB Giáo dục
- Tương đồng văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc (1996), Khoa Ngữ văn, Trường ĐH KHXH và NV, Đại học quốc gia Hà Nội, NXB Văn hóa thông tin, 1996.
- Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục.
- Nguyễn Trường Tân (2011), Tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc 一 Kiến thức văn hóa, NXB Văn hóa Thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021








TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Lịch sử Hàn Quốc
Mã môn học: CBC1118 
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiêm tra: 00 giờ)
IV. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành tiếng Hàn Quốc, hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và thông tin về đất nước, lịch sử, con người, ngôn ngữ, trang phục, tính cách.... của đât nước và con người Hàn Quốc.
V. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Giúp sinh viên hiểu biết nhiều hơn về lịch sử, đất nước, con người Hàn Quốc.
- Về kỹ năng: Sinh viên có thể trình bày những thông tin, những vấn đề tổng quát về đất nước Hàn Quốc.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự giác học tập và nghiên cứu tiếp cận các vấn đề, kiến thức được nêu trong môn học một cách khoa học, tích cực và chủ động.
+ Có thái độ tôn trọng đối với các giá trị về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của người Hàn Quốc.
VI. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ Thời gian: 
	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 9: Silla thống nhất và Balhae

2.1. 外衣呂|ち处可フト雲川莒呂昌琶冒彗令戻尖昼科
2.2. 甘吕暑窖卜人|ト呂利利|尖匚卜
2.3. 勺呂人ブ世,是型社秀ユ己トロ
2.4. 匚丕も可卫宁科吕ヨ音g乞可昙恕目入洪洪昌久
	7
	
	7
	

	2
	Chương 10: Quá trình hình thành và phát triển triều đại Goryeo

2.1. 空否,ユ音g早デト
2.2. 卫ヨ倉,強召を处屮
2.3. 卫科二空I丕豆吕令蜀入ト昙岂旨欣昌久
2.4. 卫科爱丕書き可川色雄早臾|欣昌久
2.5. 卫き过丕暑色如早臾0|欣昌久
	7
	
	7
	

	3.
	Chương 11: Quá trình hình thành và phát triển triều đại Choson

2.1. 应|き升,丕||川邑匚卜.
2.2. 丕也支人 フトま色开ヨM早臾|买普刑
2. 3. 丕悝绷人フトミ屮蚁旦述g早デ£昼乳
2.4. ヨ色岂|仝壬昌号召可日人丕|き.
	7
	
	7
	

	4.
	Chương 12: Sự biến động xã hội của triều đại Choson

2.1.もみ生|刃手5ĩ!秀卫
2.2. を咎寻|も輩,丕也昌ヨ對人ヲ匚匕

	7
	
	7
	

	5
	Chương 13: Phong trào khai hóa và tự chủ dân tộc.

21. 色也生昌早きミ里き 
2.2. 窖科
	8
	
	8
	

	6
	Chương 14: Bảo vệ chủ quyền và vận động cách mạng

2.1. 丕もき丕2| #
2.2. せき
	8
	
	8
	

	7
	Chương 15: Phong trào giành độc lập và lập nước Đại Hàn Dân Quốc

2.1. も別斧せ甘を列叫号き£害
2.2. 匚色邑吕2|今銅ぎ

	8
	
	8
	

	8
	Chương 16: Chiến tranh Hàn Quốc và chiến tranh Việt Nam

2.1. 色チ叫出互占皿人昭契ロ0|召

	8
	
	8
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết
Chương 9: Shhla thống nhất và Balhae 



Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:
- Mục tiêu là cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và trọng tâm về sự phát triển và thống nhất 02 triều đại Silla và Balhae.
2. Nội dung chương:
2.1. 外衣呂|ち处可フト雲川莒呂昌琶冒彗令戻尖昼科
2.2. 甘吕暑窖卜人|ト呂利利|尖匚卜
2.3. 勺呂人ブ世,是型社秀ユ己トロ
2.4. 匚丕も可卫宁科吕ヨ音g乞可昙恕目入洪洪昌久
Chương 10: Quá trình hình thành và phát triển triều đại Goneo 
Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:
Mục tiêu của bài là cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và trọng tâm về quá trình hình thành và phát triển triều đại Goryeo
2. Nội dung chương:
2.1. 空否,ユ音g早デト
2.2. 卫ヨ倉,強召を处屮
2.3. 卫科二空I丕豆吕令蜀入ト昙岂旨欣昌久
2.4. 卫科爱丕書き可川色雄早臾|欣昌久

2.5. 卫き过丕暑色如早臾0|欣昌久
Chương 11: Quá trình hình thành và phát triển triều đại Choson Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:
- Mục tiêu là cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và trọng tâm về quá trình hình thành và phát triển triều đại Choson.
2. Nội dung chương:
2.1. 应|き升,丕||川邑匚卜.

2.2. 丕也支人 フトま色开ヨM早臾|买普刑
2. 3. 丕悝绷人フトミ屮蚁旦述g早デ£昼乳
2.4. ヨ色岂|仝壬昌号召可日人丕|き.

Chương 12: Sự biến động xã hội của triều đại Choson 

Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:
Mục tiêu là cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và trọng tâm về sự biến động xã hội của triêu đại Choson lúc bây giờ.
2. Nội dung chương:
2.1.もみ生|刃手5ĩ!秀卫
2.2. を咎寻|も輩,丕也昌ヨ對人ヲ匚匕

Chương 13: Phong trào khai hóa và tự chủ dân tộc 


Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
Mục tiêu là cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và trọng tâm về phong trào khai hóa và tự chủ dân tộc của Đại Hàn dân quôc.
2. Nội dung chương:
21. 色也生昌早きミ里き 
2.2. 窖科
Chương 14: Bảo vệ chủ quyền và vận động cách mạng. 

Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
Mục tiêu là cung cấp cho ngườihọc các kiến thức cơ bản và trọng tâm về nội dung báo vệ chủ quyên và vận động cách mạng lúc bây giờ
2. Nội dung chương:
2.1. 丕もき丕2| #
2.2. せき
Chương 15:  Phong trào giành độc lập và lập nuức Dại I làn Dân Quốc 











Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
Mục tiêu của bài 07 là cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và trọng tâm về phong trào giành độc lập và lập nước Đại Hàn Dân Quôc.
2. Nội dung chương:
2.1. も別斧せ甘を列叫号き£害

2.2. 匚色邑吕2|今銅ぎ
Chương 16: Chiến tranh Hàn Quốc và chiến tranh Việt Nam 
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
Mục tiêu là cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và trọng tâm về chiên tranh Hàn Quôc và chiên tranh Việt Nam, đưa ra sự so sảnh.
2. Nội dung chương:
2.1. 色チ叫出互占皿人昭契ロ0|召

VII. Điều kiện thực hiện môn học
4. Phòng học lý thuyếưthực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
5. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
-  Có bảng, bút bảng.

· Có trang thiêt bị máy vi tính, máy chiêu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
6. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
VIII. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
2. Nội dung:
- Về kiến thức: Giúp sinh viên hiểu biết nhiều hơn về đất nước, con người Hàn Quốc.
- Về kỹ năng: Sinh viên có thể trình bày những thông tin, những vấn đề tổng quát về đất nước Hàn Quốc.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự giác học tập và nghiên cứu tiếp cận các vấn đề, kiến thức được nêu trong môn học một cách khoa học, tích cực và chủ động.
+ Có thái độ tôn trọng đối với các giá trị về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của người Hàn Quốc.
2. Phương pháp:
· Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
· Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên hệ số 1; điểm kiểm tra định kỳ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
· Các câu hỏi đánh giá đối với người học can thiết kế và các mức độ khó/dễ để phân loại được năng lực người học phù hợp.
IX. Hướng dẫn chương trình
5. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn Quốc, trình độ đào tạo Cao đẳng.
6. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
c. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
d. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
7. Những trọng tâm cần chú ý
8. Tài liệu cần tham khảo:
- Bài Giảng Hàn Quốc học, Khoa Đông Phương, trường ĐH KHXHNV-2006.
- Hàn Quốc - đất nước, con người. Cơ quan thông tin hài ngoại Hàn Quốc, NXB Thế giới, 2010.
- Bài giảng Hàn Quốc học (2006), Khoa Đông phương học, Trường ĐH KHXH&NV, Đại học quốc gia Hà Nội, 2006.
- Nguyễn Long Châu (2000), Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc, NXB Giáo dục
- Tương đồng văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc (1996), Khoa Ngữ văn, Trường ĐH KHXH và NV, Đại học quốc gia Hà Nội, NXB Văn hóa thông tin, 1996.
- Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục.
- Nguyễn Trường Tân (2011), Tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc 一 Kiến thức văn hóa, NXB Văn hóa Thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021








TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực hành Biên-Phiên dịch cơ bản
Mã môn học: CBC1131
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)
1. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành tiếng Hàn hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Cung cấp cho sinh viên những nguyên lý cơ bản trong lĩnh vực biên - phiên dịch. Sinh viên được tìm hiểu về bản chất của dịch thuật và các yếu tố ảnh hướng; các cơ sở của việc phân loại biên dịch; các bước thực hiện biến dịch; kỹ thuật biên dịch; các loại hình phiên dịch và kỹ thuật phiên dịch.
II. Mục tiêu môn học:
-  Về kiến thức: Sinh viên có Những hiểu biết cơ bản về phiên và biến dịch ngôn ngữ nói chung và trong tiếng Hàn nói riêng. Hiểu được nguồn gốc, vai trò của dịch, mối liên quan giữa dịch và giao tiếp ngôn ngữ, với tín hiệu học và ngôn ngữ học xã hội, hiểu sâu sắc các hình thức dịch: dịch nội ngữ, dịch liên chuyển ký hiệu.
- Về kỹ năng: Sinh viên có cái nhìn tổng quát về thao tác dịch nói và dịch viết và có thể lường trước được tất cả những khó khăn của hoạt động này.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đối với từng loại tài liệu gốc và từng loại độc giả của tài liệu dịch, sinh viên có thể xác định ngay phương thức và chọn cách dịch cho phù hợp đảm bảo trung thực với tài liệu gốc và hoàn toàn chịu trách nhiệm với bản dịch của mình.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát về phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Hình thức và ngữ nghĩa
1.1. Bản chất của dịch
Tính chất ngôn ngữ ảnh hưởng đến quá trình phiên dịch
	10
	
	10
	

	2.
	Chương 2: Phân loại biên dịch
Dịch trên cơ sở từ vựng, dịch trên cơ sở ngữ nghĩa.
2.2. Dịch theo đặc điểm ngữ pháp, dịch theo đặc điểm từ vựng
	10
	
	10
	

	3.
	Chương 3: Các bước khi thực hiện biên dịch
1.1. Chu trình thực hiện của một dự án dịch
Tiêu chí khi thực hiện chu trình dịch
	10
	
	10
	

	4.
	Chương 4: Kỹ thuật biên dịch
1.1. Xử lý khác biệt giữa 2 ngôn ngữ khi dịch.
Tính chất ngôn ngữ ảnh hưởng đến quá trình biên dịch
	10
	
	10
	

	5.
	Chương 5: Giới thiệu chung về phiên dịch
1.1. Các loại hình phiên dịch
Nguyên tắc và đạo đức của người phiên dịch
	10
	
	10
	

	6.
	Chương 6: Kỹ thuật phiên dịch
1.1. Các loại hình phiên dịch
Kỹ thuật cơ bản trong phiên dịch
	10
	
	10
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Hình thức và ngữ nghĩa 




Thời gian: 10 giờ
2. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất của dịch thuật. Tính chất ngôn ngữ ảnh hưởng đến quá trình phiên dịch.
3. Nội dung chương:
3.1. Bản chất của dịch
3.2. Tính chất ngôn ngữ ảnh hưởng đến quá trình phiên dịch.
Chương 2: Phân loại biên dịch 





Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp dịch thuật
2. Nội dung chương:
2.1. Dịch trên cơ sở từ vựng, dịch trên cơ sở ngữ nghĩa.
2.2. Dịch theo đặc điểm ngữ pháp, dịch theo đặc điểm từ vựng
Chương 3: Các bưóc khi thực hiện biến dịch 



Thời gian: 10 giờ
2. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một chu trình để thực hiện một dự án dịch thuật và các tiêu chí để thực hiện một chu trình dịch thuật.
3. Nội dung chương:
3.1. Chu trình thực hiện của một dự án dịch
3.2. Tiêu chí khi thực hiện chu trình dịch
Chương 4: Kỹ thuật biên dịch 





Thời gian: 10 giờ
2. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ, tính chất của ngôn ngữ ảnh hương đến quá trình biên dịch và phương án xử lý sự khác biệt đó.
3. Nội dung chương:
3.1. Xử lý khác biệt giữa 2 ngôn ngữ khi dịch.
3.2. Tính chất ngôn ngữ ảnh hưởng đến quá trình biên dịch.
Chương 5: Giới thiệu chung về phiên dịch 



Thời gian: 10 giờ
2. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại hình phiên dịch. Các nguyên tắc và đạo đức của người phiên dịch
3. Nội dung chương:
3.1. Các loại hình phiên dịch
3.2. Nguyên tắc và đạo đức của người phiên dịch.
Chương 6: Kỹ thuật phiên dịch 





Thời gian: 10 giờ
2. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật phiên dịch.
3. Nội dung chương:
3.1. Các loại hình phiên dịch
3.2. Kỹ thuật cơ bản trong phiên dịch
2. 3. Các loại ngôn bản.
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TII môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ và trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Sinh viên có những hiểu biết cơ bản về phiên và biên dịch ngôn ngữ nói chung và trong tiếng Hàn nói riêng. Hiểu được nguồn gốc, vai trò của dịch, mối liên quan giữa dịch và giao tiếp ngôn ngữ, với tín hiệu học và ngôn ngữ học xã hội, hiểu sâu sắc các hình thức dịch: dịch nội ngữ, dịch liên chuyển ký hiệu.
- Về kỹ năng: Sinh viên có cái nhìn tổng quát về thao tác dịch nói và dịch viết và có thể lường trước được tất cả những khó khăn của hoạt động này.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đối với từng loại tài liệu gốc và từng loại độc giả của tài liệu dịch, sinh viên có thể xác định ngay phương thức và chọn cách dịch cho phù hợp đảm bảo trung thực với tài liệu gốc và hoàn toàn chịu trách nhiệm với bản dịch của mình.
2. Phương pháp:
- Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
- Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm ktra thường xuyên hệ số 1;điểm ktra định kỹ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phưong pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
- Các câu hỏi Đánh giá đối với người học cần thiết kế và các mức độ khó/để phân loại được năng lực người học phù hợp.
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
·  Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
·  Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổii; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
·  Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
·  Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
·  Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Nguyễn Quốc Hùng (2007), Hướng dẫn kỹ thuật biên phiên dịch, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
- Jeong Ho Jeong (2009), Hiểu biết về phiên dịch, thống dịch, NXB Viện phát triển giáo dục tiếng Hàn
- Giáo trình Biên - phiên dịch, Khoa tiếng Hàn, NXB Trường ĐH Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011.
- Tập Bài giảng Nhập môn Lý thuyết dịch do Bộ môn Tiếng Hàn, Khoa Ngôn Ngữ, Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn biến soạn

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021










TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Ngữ pháp tiếng Hàn 1
Mã môn học: CBC1113 
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành tiếng Hàn Quốc, hệ Cao đẳng.
· Tính chất: mỗi nội dung tương ứng với một chủ đề liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày
II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: 
+ Xác định được cấu trúc động từ tiếp vị ngữ, động từ tiếp vị ngữ, trợ từ chủ ngữ trong câu, ngữ pháp phủ định, ngữ pháp yêu cầu, ngữ pháp đề nghị, ngữ pháp diễn tả mong muốn.

+ Trình bày được ngữ pháp đuôi câu trần thuật ở thì hiện tại, đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi Thời gian; ngữ pháp nguyên nhân kết quả, đuôi câu chỉ sự cấm đoán, động từ bất quy tắc đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc, tân ngữ, kính ngữ, ngữ pháp liên kết; đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi thời gian, đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc.

- Kỹ năng:
+ Làm theo cấu trúc được cấu trúc động từ tiếp vị ngữ và trợ từ chủ ngữ;

+ Lặp lại cấu trúc được động từ tồn tại và trợ từ nơi chốn;

+ Làm theo cấu trúc được trợ từ tân ngữ, kính ngữ, ngữ pháp liên kết;

+ Lặp lại cấu trúc được ngữ pháp phủ định, ngữ pháp yêu cầu, ngữ pháp đề nghị, ngữ pháp diễn tả mong muốn.
+ Làm theo cấu trúc được ngữ pháp đuôi câu trần thuật ở thì hiện tại, đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi Thời gian, đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc;
+ Làm theo cấu trúc được ngữ pháp chỉ mục đích, tiểu từ liệt kê, ngữ pháp tương phản, ngữ pháp định ngữ dành cho động từ, động từ bất quy tắc;
+ Lặp lại cấu trúc được ngữ pháp nguyên nhân kết quả, đuôi câu chỉ sự cấm đoán, động từ bất quy tắc,

+ Làm theo cấu trúc được tiểu từ diễn tả sự lựa chọn , đuôi câu trần thuật ở thì tương lai, ngữ pháp giả định.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết công việc như: ghi chép các ngữ pháp và từ vựng liên quan đến chủ đề, làm bài tập liên quan, ứng dụng các ngữ pháp đã học trong giao tiếp với người Hàn Quốc;

+ Tự tin trong cách phát âm, trong giao tiếp bằng tiếng Hàn;

+ Hướng dẫn, giám sát những người trong nhóm thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm khi thực hiện bài tập nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ Thời gian:

	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1


	Bài mở đầu:

Chương 1: 인사(Chào hỏi)
1. 안녕하십니까
2. 어느 나라 사람입니까

3. 회사원이 아닙니다

4. 반갑습니다
	7
	
	7
	

	2
	Chương 2: 학교와 집(Trường học và nhà)
1. 이것이 교과서입니까
2. 지도도 있습니까
3. 은행이 어디에 있습니까

4. 집이 어디입니까
	7
	
	7
	

	3
	Chương 3: 가족과 친구(Gia đình và bạn bè)
1. 가족 사진 봅니다

2. 부모님은 어디에 계십니까

3. 공기도 좋고 조용합니다

4. 대학교에서
	6
	
	6
	

	4
	Chương 4: 음식 (Món ăn)

1. 식당에 갑니다
2. 무슨 음식을 좋아합니까
3.저는불고기를 먹고 싶습니다
4. 여기 물 좀 주십싯오
	6
	
	6
	

	5
	Chương 5: 하루 생활(Sinh hoạt một ngày)

1. 지금 몇 시예요

2. 오늘이 몇 월며칠이에요

3. 일곱 시 반에 일어나요

4. 친구하고 무엇을 했어요
	6
	
	6
	

	6
	Chương 6: 물건 사기(Mua đồ)

1.  선물을 사러 갑시다

2.  좋지만 좀 비싸요

3. 얼마예요

4. 깎아 주세요
	6
	
	6
	

	7
	Chương 7: 교통(Giao thông)
1. 실레지만 길 좀 묻겠습니다

2. 지하철로 40 분쯤 걸립니다

3. 사람이 많으니까 조심하세요

4. 과일 가게 앞에 세워 주세요
	6
	
	6
	

	8
	Chương 8: 전화(Điện thoại)
1. 전화번호 좀 가르쳐 주세요

2. 정민철 씨 계세요

3. 늦으면 전화할게요

4. 웨이씨좀바꿔주세요
	6
	
	6
	

	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương 1:   인사(Chào hỏi)                                                     
Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

2.1. 안녕하십니까
2.2 어느 나라 사람입니까

2.3. 회사원이 아닙니다

2.4. 반갑습니다:

Chương 2: 학교와 집(Trường học và nhà)



Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương: 
2.1. 이것이 교과서입니까
2.2. 지도도 있습니까
2.3. 은행이 어디에 있습니까

2.4. 집이 어디입니까
Chương 3: 가족과 친구(Gia đình và bạn bè)



Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương: 

2.1. 가족 사진 봅니다

2.2. 부모님은 어디에 계십니까

2.3. 공기도 좋고 조용합니다

2.4. 대학교에서
Chương 4: 음식 (Món ăn)



Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương: 

2.1. 식당에 갑니다
2.2. 무슨 음식을 좋아합니까
2.3. 저는 불고기를 먹고 싶습니다
2.4. 여기 물 좀 주십싯오
Chương 5: 하루 생활(Sinh hoạt một ngày)



Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương: 

2.1. 지금 몇 시예요

2.2. 오늘이 몇 월며칠이에요

2.3. 일곱 시 반에 일어나요

2.4. 친구하고 무엇을 했어요
Chương 6: 물건 사기(Mua đồ)



Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương: 

2.1.  선물을 사러 갑시다

2.2.  좋지만 좀 비싸요

2.3. 얼마예요

2.4. 깎아 주세요
Chương 7: 교통(Giao thông)



Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương: 

2.1. 실레지만 길 좀 묻겠습니다

2.2. 지하철로 40 분쯤 걸립니다

2.3. 사람이 많으니까 조심하세요

2.4. 과일 가게 앞에 세워 주세요
Chương 8: 교통(Giao thông)



Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương: 

2.1. 전화번호 좀 가르쳐 주세요

2.2. 정민철 씨 계세요

2.3. 늦으면 전화할게요

2.4. 웨이씨좀바꿔주세요

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng phấn, micro, loa, máy tính 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo
4. Các điều kiện khác: Ti vi để xem phim và tư liệu
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

+ Xác định được cấu trúc động từ tiếp vị ngữ, động từ tiếp vị ngữ, trợ từ chủ ngữ trong câu, ngữ pháp phủ định, ngữ pháp yêu cầu, ngữ pháp đề nghị, ngữ pháp diễn tả mong muốn.

+ Trình bày được ngữ pháp đuôi câu trần thuật ở thì hiện tại, đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi Thời gian; ngữ pháp nguyên nhân kết quả, đuôi câu chỉ sự cấm đoán, động từ bất quy tắc đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc, tân ngữ, kính ngữ, ngữ pháp liên kết; đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi Thời gian, đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc.

- Kỹ năng:
+ Làm theo cấu trúc được cấu trúc động từ tiếp vị ngữ và trợ từ chủ ngữ;

+ Lặp lại cấu trúc được động từ tồn tại và trợ từ nơi chốn;

+ Làm theo cấu trúc được trợ từ tân ngữ, kính ngữ, ngữ pháp liên kết;

+ Lặp lại cấu trúc được ngữ pháp phủ định, ngữ pháp yêu cầu, ngữ pháp đề nghị, ngữ pháp diễn tả mong muốn.

+ Làm theo cấu trúc được ngữ pháp đuôi câu trần thuật ở thì hiện tại, đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi Thời gian, đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc;

+ Làm theo cấu trúc được ngữ pháp chỉ mục đích, tiểu từ liệt kê, ngữ pháp tương phản, ngữ pháp định ngữ dành cho động từ, động từ bất quy tắc;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết công việc như: ghi chép các ngữ pháp và từ vựng liên quan đến chủ đề, làm bài tập liên quan, ứng dụng các ngữ pháp đã học trong giao tiếp với người Hàn Quốc;

+ Tự tin trong cách phát âm, trong giao tiếp bằng tiếng Hàn;

+ Hướng dẫn, giám sát những người trong nhóm thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm khi thực hiện bài tập nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp: 

- Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
- Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm ktra thường xuyên hệ số 1;điểm ktra định kỹ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phưong pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
- Các câu hỏi Đánh giá đối với người học cần thiết kế và các mức độ khó/để phân loại được năng lực người học phù hợp.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Lấy người học làm trung tâm, giảng dạy tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo tính mềm dẻo khi dạy ngôn ngữ, linh hoạt trong giảng dạy giao tiếp nhằm đáp ứng tốt nội dung giảng dạy nhằm đáp ứng sự phát triển trong tương lai. Các bài học được thiết kế theo nguyên tắc từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao. Học phần được tiến hành theo đề cương giảng dạy đã được phê duyệt và phải được cung cấp cho sinh viên trước khi giảng dạy
- Đối với người học: Tham gia đầy đủ các tiết học trên lớp 80% giờ học trên lớp, thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra, yêu thích môn học.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Hệ thống các cấu trúc được học một cách ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu; Sử dụng các ví dụ gần gũi, thực tế, dễ hiểu;

- Cần phân tích, làm rõ các trường hợp các cấu trúc ngữ pháp đồng nghĩa, gần nghĩa; trường hợp các cấu trúc ngữ pháp có cấu tạo gần giống nhau, trường hợp các cấu trúc ngữ pháp biểu hiện nhiều chức năng
4. Tài liệu tham khảo:

- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam – sơ cấp 1 -  Cho Hang Rok/ Lee Min Hye/ Lê Đăng Hoan/ Lê Thanh Giang/Đỗ Ngọc Luyến/ Lương Nguyễn Thanh Trang – Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF Korean foundation) – 2013; (Phần ngữ pháp)
- Tiếng Hàn Yonsei, Yonsei Korean,Học viện ngôn  ngữ  đại  học  Yonsei.  Tập 1,  phần 1, Korea: trường đại học Yonsei, 2011

- Tiếng Hàn Yonsei, Yonsei Korean, Học viện Ngôn ngữ đại học Yonsei. Tập 1, phần 2 - Korea: trường đại học Yonsei, 2011
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021

TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Ngữ pháp tiếng Hàn 2
Mã môn học: CBC1114
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành tiếng Hàn Quốc hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Môn học Ngữ pháp tiếng Hàn 2 cung cấp các bài khóa, từ vựng theo 8 chủ đề: thời tiết và mùa, ngày nghỉ và kỳ nghỉ, giới thiệu, món ăn Hàn Quốc, lời mởi, giao thông, cơ quan công cộng những kiến thức cơ sở, căn bản về kiến thức, kỹ năng của ngành học; đồng thời giúp sinh viên có thái độ học tập đúng đắn trước khi bước sang các môn học nâng cao

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: 

+ Trình bày được ngữ pháp chỉ khả năng, ngữ pháp liệt kê, ngữ pháp phỏng đoán, tiểu từ so sánh;

+ Mô tả được ngữ pháp mục đích, ngữ pháp chỉ thời gian, liên từ mức độ, ngữ pháp khả năng; ngữ pháp chỉ kinh nghiệm, ngữ pháp cấm đoán và cho phép, giải thích được ngữ pháp hi vọng, ngữ pháp tương phản, ngữ pháp tiền đề thông tin và so sánh, ngữ pháp chỉ trạng thái, ngữ pháp chỉ Thời gian, ngữ pháp liệt kê.
+ Giới thiệu được ngữ pháp nguyên nhân, ngữ pháp Thời gian, hình thức chuyển tính từ thành động từ, ngữ pháp diễn tả trạng thái;

- Kỹ năng
+ Thực hiện ngữ pháp chỉ kinh nghiệm, ngữ pháp cấm đoán và cho phép;

+ Tái hiện lại ngữ pháp hi vọng, ngữ pháp tương phản, ngữ pháp tiền đề thông tin và giải thích;

+  Thực hiện ngữ pháp đuôi câu thân mật, liên từ lựa chọn , ngữ pháp chỉ ý định;

+ Tái hiện lại ngữ pháp điều kiện, đuôi câu hỏi, ngữ pháp phỏng đoán;

+  Thực hiện ngữ pháp so sánh, ngữ pháp chỉ trạng thái, ngữ pháp chỉ Thời gian, ngữ pháp liệt kê 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết công việc như: ghi chép các ngữ pháp và từ vựng liên quan đến chủ đề, làm bài tập liên quan, ứng dụng các ngữ pháp đã học trong giao tiếp với người Hàn Quốc;
+ Tự tin trong cách phát âm, trong giao tiếp bằng tiếng Hàn;

+ Hướng dẫn, giám sát những người trong nhóm thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm khi thực hiện bài tập nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1


	Chương 1: 날씨와 계절 ( Thời tiết và mùa )

1.저는 스티를 탈 수 있는 겨울이좋아요
2. 날씨가 조금 흐린데요
3. 오늘보다 따뜻할 것 같아요
4.저기에서사람들이 운동을 하고있어요
	8
	
	8
	

	2
	Chương 2: 휴일과 방학( Ngày nghỉ và kì nghỉ )
1. 설악산에 가려고 해요
2. 시간이 있을 때는 여행을 가요
3. 극장에 자주 못 가요
4. 산책을 하고 집에서 쉬었어요
	8
	
	8
	

	3
	Chương 3:  소개( Giới thiệu )
1.도움이필요하면 언제든지말씀하세요
2.이회사에서일한 지얼마나 되셨습니까
3.이젠한국생활에 많이 익숙해졌습니다
4.가족도만나고친구들도만나서좋았겠군요
	8
	
	8
	

	4
	Chương 4: 한국 음식 (Món ăn Hàn Quốc)

1. 설렁탕을 먹어 봤어요
2. 닭갈비를 먹어 본 적이 있어요
3. 김치찌개를 어떻게 만들어요
4. 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요
	10
	
	10
	

	5
	Chương 5: 초대( Lời mời )

1.몇명만 초대해서 저녁이나같이 먹으려고 해
2. 같이 초대할지 따로초대할지 결정해
3. 결혼 준비 때문에 바쁘겠구나
4. 꽃다발은 내가 사 가지고 갈게
	8
	
	8
	

	6
	Chương 6: 교통( Giao thông )

1.놀이 공원에 어떻게 가는지 아세요
2.경복궁역에가려면몇번버스를타야합니까
3.밖으로 나갔다가 다시 들어오셔야합니다
4. 가까워 보이는데 버스를 타야합니까
	8
	
	8
	

	7
	Chương 7: 공공 기관( Cơ quan công cộng )
1. 한국 종교에 대해서 알아보려고왔어요
2. 지난 주에 비해서 조금 떨어졌어요
3. 비싸지 않습니다만 보험에 들게요
4. 재학 증명서를 내지 않으면 안 돼요
	10
	
	10
	

	Tổng cộng
	60
	
	60
	


3. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương 1: 날씨와 계절( Thời tiết và mùa)                                   Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

2. 1. 저는 스티를 탈 수 있는 겨울이좋아요
2.2. 날씨가 조금 흐린데요
2.3. 오늘보다 따뜻할 것 같아요
2.4. 저기에서 사람들이 운동을 하고있어요
Chương 2: 휴일과 방학( Ngày nghỉ và kì nghỉ)



Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương: 

2.1. 설악산에 가려고 해요
2.2. 시간이 있을 때는 여행을 가요
2.3. 극장에 자주 못 가요
2.4. 산책을 하고 집에서 쉬었어요
Chương 3: 소개( Giới thiệu)



Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương: 

2.1. 도움이 필요하면 언제든지말씀하세요
2.2. 이 회사에서 일한 지얼마나 되셨습니까
2.3. 이젠 한국 생활에 많이 익숙해졌습니다
2.4. 가족도 만나고친구들도만나서 좋았겠군요
Chương 4: 한국 음식 (Món ăn Hàn Quốc)



Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương: 

2.1. 식당에 갑니다
2.2. 무슨 음식을 좋아합니까
2.3. 저는 불고기를 먹고 싶습니다
2.4. 여기 물 좀 주십싯오
Chương 5: 초대( Lời mời)



Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương: 

2.1. 몇 명만 초대해서 저녁이나같이 먹으려고 해
2.2. 같이 초대할지 따로초대할지 결정해
2.3. 결혼 준비 때문에 바쁘겠구나
2.4. 꽃다발은 내가 사 가지고 갈게
Chương 6: 교통( Giao thông )



Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương: 

2.1.  놀이 공원에 어떻게 가는지 아세요
2.2.  경복궁역에 가려면 몇 번 버스를타야 합니까
2.3. 밖으로 나갔다가 다시 들어오셔야합니다
2.4. 가까워 보이는데 버스를 타야합니까
Chương 7: 공공 기관( Cơ quan công cộng)



Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương: 

2.1. 한국 종교에 대해서 알아보려고왔어요
2.2. 지난 주에 비해서 조금 떨어졌어요
2.3. 비싸지 않습니다만 보험에 들게요
2.4. 재학 증명서를 내지 않으면 안 돼요
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng phấn, micro, loa, máy tính 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo
4. Các điều kiện khác: Ti vi để xem phim và tư liệu
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

+ Xác định được cấu trúc động từ tiếp vị ngữ, động từ tiếp vị ngữ, trợ từ chủ ngữ trong câu, ngữ pháp phủ định, ngữ pháp yêu cầu, ngữ pháp đề nghị, ngữ pháp diễn tả mong muốn.

+ Trình bày được ngữ pháp đuôi câu trần thuật ở thì hiện tại, đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi thời gian; ngữ pháp nguyên nhân kết quả, đuôi câu chỉ sự cấm đoán, động từ bất quy tắc đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc, tân ngữ, kính ngữ , ngữ pháp liên kết; đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi Thời gian, đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc.

- Kỹ năng:
+ Làm theo cấu trúc được cấu trúc động từ tiếp vị ngữ và trợ từ chủ ngữ; tân ngữ, kính ngữ, ngữ pháp liên kết
+ Lặp lại cấu trúc được động từ tồn tại và trợ từ nơi chốn;

+ Lặp lại cấu trúc được ngữ pháp phủ định, ngữ pháp yêu cầu, ngữ pháp đề nghị, ngữ pháp diễn tả mong muốn.

+ Làm theo cấu trúc được ngữ pháp đuôi câu trần thuật ở thì hiện tại, đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi Thời gian, đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc;

+ Làm theo cấu trúc được ngữ pháp chỉ mục đích, tiểu từ liệt kê, ngữ pháp tương phản, ngữ pháp định ngữ dành cho động từ, động từ bất quy tắc;

+ Lặp lại cấu trúc được ngữ pháp nguyên nhân kết quả, đuôi câu chỉ sự cấm đoán, động từ bất quy tắc,

+ Làm theo cấu trúc được tiểu từ diễn tả sự lựa chọn , đuôi câu trần thuật ở thì tương lai, ngữ pháp giả định.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết công việc như: ghi chép các ngữ pháp và từ vựng liên quan đến chủ đề, làm bài tập liên quan, ứng dụng các ngữ pháp đã học trong giao tiếp với người Hàn Quốc;

+ Tự tin trong cách phát âm, trong giao tiếp bằng tiếng Hàn;

+ Hướng dẫn, giám sát những người trong nhóm thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm khi thực hiện bài tập nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp: 

- Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
- Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm ktra thường xuyên hệ số 1;điểm ktra định kỹ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phưong pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
- Các câu hỏi Đánh giá đối với người học cần thiết kế và các mức độ khó/để phân loại được năng lực người học phù hợp.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Lấy người học làm trung tâm, giảng dạy tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo tính mềm dẻo khi dạy ngôn ngữ, linh hoạt trong giảng dạy giao tiếp nhằm đáp ứng tốt nội dung giảng dạy nhằm đáp ứng sự phát triển trong tương lai. Các bài học được thiết kế theo nguyên tắc từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao. Học phần được tiến hành theo đề cương giảng dạy đã được phê duyệt và phải được cung cấp cho sinh viên trước khi giảng dạy
- Đối với người học: Tham gia đầy đủ các tiết học trên lớp 80% giờ học trên lớp, thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra, yêu thích môn học.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Hệ thống các cấu trúc được học một cách ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu; Sử dụng các ví dụ gần gũi, thực tế, dễ hiểu;

- Cần phân tích, làm rõ các trường hợp các cấu trúc ngữ pháp đồng nghĩa, gần nghĩa; trường hợp các cấu trúc ngữ pháp có cấu tạo gần giống nhau, trường hợp các cấu trúc ngữ pháp biểu hiện nhiều chức năng
4. Tài liệu tham khảo:

- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam – sơ cấp 2 -  Cho Hang Rok/ Lee Min Hye/ Lê Đăng Hoan/ Lê Thanh Giang/Đỗ Ngọc Luyến/ Lương Nguyễn Thanh Trang – Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF Korean foundation) – 2011; (Phần ngữ pháp)
- Tiếng Hàn Yonsei 1-2 , Yonsei Korean 1-2 / Học viện ngôn  ngữ  đại  học Yonsei.  Tập 1,  phần 2  -  Korea: trường đại học Yonsei, 2011

- Tiếng Hàn Yonsei 2-1, Yonsei Korean 2-1 / Học viện Ngôn ngữ đại học Yonsei. Tập 2, phần 1 - Korea: trường đại học Yonsei, 2011
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021

                 TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Nghe Tiếng Hàn 
Mã môn học: CBC1119 
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành riếng Hàn Quốc, hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, cung cấp kỹ năng nghe tiếng Hàn cơ bản đơn gian bản đầu theo các chủ để cơ bản thường ngày
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức:  Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp và cách thức nghe, hiểu tiếng Hàn ở mức độ cơ bản nhất là âm tiết, từ vựng cho đến các câu đơn giản.
- Về kỹ năng:
+ Giúp sinh viên có thể giao tiếp một cách đơn gian và trực tiếp về các chủ để quen thuộc hàng ngày
+ Luyện nghe thông tin về Thời gian, mua sắm, ẩm thực, nhà cửa và gia đình; các tình huống và hoạt động cá nhân
+ Sử dụng được Những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp; thể hỏi và trả lời được trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.
- Về nâng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tham gia các học phằn đầy đù
+ Tự học, tự tìm tòi nghiên cứu tài liệu đế nắm vừng kiến thức
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tống quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Chào hỏi
	5
	2
	3
	


	2.
	Chương 2: Gia đình và trường học
	5
	2
	3
	

	3.
	Chương 3 : Gia đình và bạn bè
	5
	2
	3
	

	4.
	Chương 4: Ẩm thực
	4
	1
	3
	

	5.
	Chương 5: Sinh hoạt trường học
	4
	1
	3
	

	6.
	Chương 6: Mua sắm
	4
	1
	3
	

	7.
	Chương 7: Giao thông
	7
	1
	4
	2

	8.
	Chương 8: Điện thoại
	4
	1
	3
	

	9.
	Chương 9: Thiết tiết và bốn mùa
	4
	1
	3
	

	10.
	Chương 10: Ngày nghỉ và kỳ nghỉ hè
	4
	1
	3
	

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Chào hỏi 





Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách chào hỏi, tự giới thiệu bản thân; Những từ vựng về quốc gia, nghề nghiệp, lời chào, những từ thường dùng; hiểu rõ văn hóa về cách chào hỏi của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Cách chào hỏi khi lần đầu tiên gặp mặt/ cách chào hỏi thông thường
2.2. Cách giới thiệu bản thân.
2.3. Từ vựng về tên quốc gia/ nghề nghiệp
2.4. Văn hóa chào hỏi của người Hàn Quốc.
Chương 2: Gia đình và trường học 



Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách hỏi và trả lời về địa điểm; Những từ vựng về địa điểm, Những giới từ; động từ thường dùng để nói về địa điểm; Iỉiếu rõ văn hóa về cách hỏi và trả lời về địa điểm của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Từ vựng về giới từ, danh từ địa điểm, các từ liên quan tới hỏi đường/ địa điểm
2.2. Cách hỏi đường
2.3. Cách hỏi vị trí đồ vật trong nhà và trường học
2.4. Văn hóa sinh hoạt trường học của Hàn Quốc
Chương 3 : Gia đình và bạn bè  




Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách giới thiệu về các thành viên trong gia đình; giới thiệu về bạn bè; những từ vựng về các thành viên trong gia đình; Hiểu rõ văn hóa về cách giới thiệu về người khác của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Danh từ chi các thành viên trong gia đình
2.2. Đại từ chi định
2.3. Cách giới thiệu thành viên/ giới thiệu bạn bè
2.4. Văn hóa gia đình của người Hàn Quốc
Chương 4: Ẩm thực 





Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi món ăn; đặt món ăn; Những từ vựng về các món ăn; gia vị của món ăn; Hiểu rõ văn hóa về gọi món; đặt ăn của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Tên các món ăn
2.2. Cách gọi món
2.3. Câu hỏi xin phép
2.4. Câu đề nghị
2.5. Tính từ về vị giác
2.6. Văn hóa ẳm thực Hàn Quốc
Chương 5: Sinh hoạt trường học 



Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các mẫu câu giới thiệu đồ vật, mẫu câu giao tiếp nói chuyện với bạn bè, sinh hoạt & ký túc xá, sinh hoạt tại thư viện...
2. Nội dung chương:
2.1 Danh từ chi đồ vật trong nhà trường
2.2. Các hoạt động ngoại khóa
23. Các mẫu câu giả định, nguyên nhân - hệ quả, mẫu câu;
3.4. Giới thiệu văn hóa trường học và Hàn Quốc.
Chương 6: Mua sắm 





Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được các tình huống mua đồ vật trong siêu thị, chợ... cung cấp từ vựng đa dạng về đồ vật dùng trong sinh hoạt hằng ngày, mẫu câu xin phép, cách đọc và sử dụng các loại số đếm trong tiếng Hàn và các lưu ý
2. Nội dung chương:
2.1. Từ vựng về đồ vật
2.2. Tình huống giao tiếp khi mua hàng
2.3. Mẫu câu xin phép
2.4. Số từ trong tiếng Hàn Quốc
2.5. Văn hóa mua sắm tại Hàn Quốc
Chương 7: Giao thông 





Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách giao tiếp khi tham gia giao thông, các phương tiện giao thông, các từ vựng liên quan đến biển báo và văn hóa giao thông tại Hàn Quốc. Mẫu câu mệnh lệnh, đề nghị ai đó làm gì
2. Nội dung chương:
2.1.  Từ vựng về phương tiện giao thông
2.2.  Các tình huống giao tiếp khi bắt tắc xi, đi xe buýt và tàu điện ngầm
2.3.  Mẫu câu mệnh lệnh
2.4.  Ngữ pháp 
2.5. Giới thiệu văn hóa giao thông ở Hàn Quốc.
Chương 8: Điện thoại 





Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi điện thoại trong các tình huống cụ thể; cách đọc mẫu câu xin lỗi, nh& vả…
2. Nội dung chương:
2.1. Từ vựng liên quan tới các tình huống giao tiếp bằng điện thoại
2.2. Mẫu câu nhờ vả/xin lỗi
2.3. Ngữ pháp
2.4. Các tình huống gọi điện thoại
2.5. Văn hóa sử dụng điện thoại của người Hàn Quốc
Chương 9: Thời tiết và bốn mùa 



Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về thời tiết, tính từ chi cam giá, màu sắc. Các tình huống hỏi về thời tiết và mùa trong năm. Thời tiết 04 mùa của Hàn Quốc. Mẫu câu giá định; câu cầu khiến.
2. Nội dung chương:
2.1.Từ vựng về thời tiết và 04 mùa
2.2.  Cách hỏi về thời tiết
2.3.  Ngữ pháp
2.4.  Biểu đạt màu sắc trong các tình huống cụ thể
Chương 10: Ngày nghỉ và kỳ nghỉ hè 



Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được từ vựng các ngày nghi trong năm, mẫu câu xinphép, mẫu câu miêu tả, mẫu câu dự định. Học các tình huống giao tiếp liên quan đến kỹ nghi.
2. Nội dung chương:
2.1.  Từ vựng các ngày nghỉ
2.2.  Mẫu câu xin phép
2.3.  Văn hóa nghỉ phép của Hàn Quốc.
2.4. Ngữ pháp
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyếưthực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên Giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
-Về kiến thức:  Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp và cách thức nghe, hiểu tiếng Hàn ở mức độ cơ bản nhất là âm tiết, từ vựng cho đến các câu đơn giản.
- Về kỹ năng:
+ Giúp sinh viên có thể giao tiếp một cách đơn gian và trực tiếp về các chủ để quen thuộc hàng ngày
+ Luyện nghe thông tin về Thời gian, mua sắm, ẩm thực, nhà cửa và gia đình; các tình huống và hoạt động cá nhân
+ Sử dụng được Những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp; thể hỏi và trá lời được trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.
- Về nâng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tham gia các học phằn đầy đù
+ Tự học, tự tìm tòi nghiên cứu tài liệu đế nắm vừng kiến thứcPhương pháp:
2. Phương pháp:

- Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
- Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm ktra thường xuyên hệ số 1;điểm ktra định kỹ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phưong pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
- Các câu hỏi Đánh giá đối với người học cần thiết kế và các mức độ khó/để phân loại được năng lực người học phù hợp
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diển giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi, kiểm tra kiến thức người học bằng viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Tài liệu cần tham khảo:
- Tiếng Hàn 1.Cho Hyung Song, Lee Seong Cheong, Kim Bo Kyung, NXB Trường Đại học Yonsei, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp 1, NXB Đại học Quốc gia Seoul 一 2008.
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đằng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ Ngọc Luyến, NXB Darakwon, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp /, NXB Đại học Kyung Hee - 2008.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021









     TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực hành Nghe Tiếng Hàn 1
Mã môn học: CBC1120 
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học: 
-  Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành chuyên môn trong chương trình đào tạo tiếng Hàn Quốc, hệ Cao đẳng
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, nâng cao thêm kỹ năng nghe hiểu tiếng Hàn cho sinh viên theo nhiều chủ đề khác nhau với lượng thông tin vừa phải, mức độ phức tạp của cấu trúc ngữ pháp và từ vựng, mức trung bình nói về các công việc của đời sống thường ngày
II. Mục tiêu môn học: 
- Về kiến thức: giúp cho sinh viên tăng cường vốn kiến thức về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp tiếng Hàn.
- Về kỹ năng:
+ Giúp cho sinh viên tăng cường và củng cố kỹ năng nghe - hiểu cho sinh viên: nghe và trả lời câu hỏi, hoàn thiện câu.... nâng cao kỹ năng nghe - hiểu cơ bản
+ Có thể giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ để quen thuộc hàng ngày.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học này giúp cho sinh viên thấy được vai trò quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng nghe - hiểu trong quá trình học tập đối với một ngôn ngữ.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát về phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Lời mời
1. Ngữ pháp
2. Cách nói thân thiết trong sinh hoạt hằng ngày
	12
	
	12
	

	2.
	Chương 2 : Chợ
1.1. Ngữ pháp
1.2. Từ vựng về đồ vật, hàng hóa
Mẫu câu xin phép
	12
	
	12
	

	3.
	Chương 3: Bệnh viện
1.1. Ngữ pháp
1.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật
Trình huống giao tiếp ở bệnh viện
	12
	
	12
	

	4.
	Chương 4: Du lịch
. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về du lịch
2.3. Tình huống giao tiếp khi đi du lịch
	12
	
	12
	

	5.
	Chương 5: Công việc trong nhà
1.1. Ngữ pháp
1.2. Từ vựng đồ vật trong nhà
Các động từ liên quan làm việc trong nhà
	12
	
	12
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Lời mời 





Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các từ vựng và biểu hiện lời nói suồng sà, thân thiết trong sinh hoạt hằng ngày.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Cách nói thân thiết trong sinh hoạt hằng ngày
Chương 2: Chợ  






 Thời gian: 12 giờ
2. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về đồ vật, hàng hóa, các tình huống mua sắm và chợ. Mẫu câu xin phép.
3. Nội dung chương:
3.1. Ngữ pháp
3.2. Từ vựng về đồ vật, hàng hóa
3.3. Mẫu câu xin phép
Chương 3: Bệnh viện 





Thời gian: 12 giờ
2. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng hên quan đến bệnh tật. Làm quen với các tình huống đi Khám tại bệnh viện.
3. Nội dung chương:
3.1. Ngữ pháp
3.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật
3.3. Trình huống giao tiếp ở bệnh viện
Chương 4: Du lịch
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về du lịch; làm quen với các tình huống giao tiếp khi đi du lịch.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về du lịch
2.3. Tình huống giao tiếp khi đi du lịch
Chương 5: Công việc trong nhà 




Thời gian: 12 giờ
2. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng đồ vật trong nhà, các động từ hên quan làm việc trong nhà. Làm quen với các mẫu câu chỉ sự giống nhau; nhờ vào; vừa làm gì
3. Nội dung chương:
3.1. Ngữ pháp
3.2. Từ vựng đồ vật trong nhà
3.3. Các động từ liên quan làm việc trong nhà
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên Giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: giúp cho sinh viên tăng cường vốn kiến thức về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp tiếng Hàn.
- Về kỹ năng:
+ Giúp cho sinh viên tăng cường và củng cố kỹ năng nghe - hiểu cho sinh viên: nghe và trả lời câu hỏi, hoàn thiện câu.... nâng cao kỹ năng nghe - hiểu cơ bản
+ Có thể giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ để quen thuộc hàng ngày.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học này giúp cho sinh viên thấy được vai trò quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng nghe - hiểu trong quá trình học tập đối với một ngôn ngữ.
2. Phương pháp:
Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
- Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm ktra thường xuyên hệ số 1;điểm ktra định kỹ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phưong pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
- Các câu hỏi Đánh giá đối với người học cần thiết kế và các mức độ khó/để phân loại được năng lực người học phù hợp
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn Quốc, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Tiếng Hàn 2. Cho Ilyung Song, Lee Seong Cheong, Kim Bo Kyung, NXB Trường Đại học Yonsei, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp 2, NXB Đại học Quốc gia Seoul,2008.
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam 2. Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đẳng I loan, Lê Thị Thu Giảng, Nguyễn Thị Hưong Sen, Đồ Ngọc Luyến, NXB Darakvvon, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp 2, NXB Đại học Kyung Hee, 2008,

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021









     TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực hành Nghe Tiếng Hàn 2 (**)
Mã môn học: CBC1121 
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo lưận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình học ngành Tiếng Hàn Quốc, hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Môn học tiếp tục nâng cao thêm kỹ năng nghe - hiểu tiếng Hàn cho sinh viên theo các chủ để Khác nhau với lượng thông tin và mức độ phức tạp của cấu trúc ngữ pháp, từ vựng tăng dần; cung cấp thêm cho sinh viên những kiến thức về ngữ pháp tiếng và mức độ phức tạp hơn, giúp sinh viên luyện nghe để hiểu ngữ nghĩa dễ dàng và chính xác, vốn kiến thức phù hợp với sinh viên cao đẳng.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Môn học cung cấp thêm vốn kiến thức về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp tiếng Hàn cho sinh viên để có thể nghe hiểu những câu dài và những đoạn hội thoại dài.
- Về kỹ năng:
+ Tiếp tục luyện và cũng cố kỹ năng nghe - hiểu cho sinh viên: sinh viên nghe được, hiểu được ngữ nghĩa và trả lời các câu nói, hoàn thiện các câu được đặt ra liên quan đến chủ đề của bài nghe.
+ Sinh viên có thể giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hàng ngày. Sinh viên có thể tham gia đàm thoại về các chủ đề quen thuộc, trao đổi thông tin và thể hiện quan điểm, sở thích... của cá nhân.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Giúp sinh viên thấy được vai trò quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng nghe - hiểu trong quá trình học tập đối với một ngôn ngữ;
+ Sinh viên có thể ứng dụng hiện tượng ngữ pháp đã học vào các kỹ năng như nghe, nói, đọc, viết.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Sinh hoạt sở thích
1.1. Ngữ pháp
1.2. Từ vựng về sở thích
Các tình huống hỏi và trả lời về sở thích
	5
	
	5
	

	2.
	Chương 2: Sinh hoạt hằng ngày
1.1. Ngữ pháp 
Từ vựng về đồ dùng, tình huống giao tiếp hằng ngày, các động từ thường dùng trong đời sống sinh hoạt của con người
	7
	
	7
	

	3.
	Chương 3: Sức khỏe
1.1. Ngữ pháp
1.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật tình huống giao tiếp và bệnh viện
Tình huống gợi ý chăm sóc sức khỏe
	5
	
	5
	

	4.
	Chương 4: Công diễn và thường thức nghệ thuật
1.1. Ngữ pháp
Từ vựng hên quan đến buổi công diễn, các tính từ chỉ càm xúc, tâm trạng
	6
	
	6
	

	5.
	Chương 5: Con người
Ngữ pháp
2.2. Các tính từ chỉ tích cách, ngoại hình của bản thân và người khác
	6
	
	6
	

	6.
	Chương 6: Sinh hoạt câu lạc bộ
1.1. Ngữ pháp
Từ vựng liên quan đến hội họp, các động từ liên quan tới sinh hoạt nhóm hay câu lạc bộ
	6
	
	6
	

	7.
	Chương 7: Mắc lỗi và xin lỗi
1.1 Các biểu hiện xin lỗi trong các tình huống cụ thể
Ngữ pháp
	7
	
	7
	

	8.
	Chương 8: Sinh hoạt trường học
1.1. Danh từ chỉ đồ vật trong nhà trường
1.2. Các hoạt động ngoại khóa
1.3. Ngữ pháp
1.4. Các mẫu câu giá định, nguyên nhân - hệ quả, mẫu câu ví dụ
Giới thiệu văn hóa trường học và Hàn Quốc
	6
	
	6
	

	9.
	Chương 9: Đề nghị và từ chối
1.1. Ngữ pháp 
Từ vựng về biểu hiện từ chối và nhờ vã
	7
	
	7
	

	10.
	Chương 10: Quá khứ và hiện tại
1.1. Ngữ pháp
Trạng từ chỉ thời gian
	5
	
	5
	

	
	Cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Sinh hoạt sở thích  



Thời gian:5giờ
2. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về sở thích; cách biểu đạt sở thích; cách hỏi và tra lời liên quan tới sở thích.
3. Nội dung chương:
3.1. Ngữ pháp
3.2. Từ vựng về sở thích
3.3. Các tình huống hỏi và trả lời về sở thích
Chương 2: Sinh hoạt hằng ngày 



Thời gian:7giờ
2. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về đồ dùng, tình huống sinh hoạt hằng ngày, các động từ sinh hoạt cơ bản. Mẫu câu giao tiếp thông dụng trong cuộc sống. Mẫu câu đề nghị, xin phép, xin lỗi.
3. Nội dung chương:
3.1. Ngữ pháp 
3.2. Từ vựng về đồ dùng, tình huống giao tiếp hằng ngày, các động từ thường dùng trong đời sống sinh hoạt của con người.
Chương 3: Sức khỏe 





Thời gian:5giờ
2. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến bệnh tật. Làm quen với các tình huống đi khám tại bệnh viện. Các mẫu câu giao tiếp hỏi thăm sức khỏe, cách chăm sóc sức khỏe
3. Nội dung chương:
3.1. Ngữ pháp
3.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật tình huống giao tiếp và bệnh viện
3.3. Tình huống gợi ý chăm sóc sức khỏe
Chương 4: Công diễn và thường thức nghệ thuật 

Thời gian:6giờ
2. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến buối công diễn, các tính từ chi cám xúc, tâm trạng, các tình huống giao tiếp hên quan tới buối công diễn...
3. Nội dung chương:
3.1. Ngữ pháp
3.2. Từ vựng hên quan đến buổi công diễn, các tính từ chỉ càm xúc, tâm trạng
Chương 5: Con người 






Thời gian:6giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách giới thiệu bản thân, quốc tịch, nghề nghiệp, sở thích, tính cách; có thể tự tin giới thiệu những người xung quanh, sử dụng các tính từ chỉ tính cách, miêu tả ngoại hình của bản thân và người Khác.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Các tính từ chỉ tích cách, ngoại hình của bản thân và người khác.
Chương 6: Sinh hoạt Câu lạc bộ 




Thời gian:6giờ
2. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến hội họp, sinh hoạt và các câu lạc bộ; các động từ liên quan tới sinh hoạt nhóm hay câu lạc bộ. Làm quen với mẫu câu rủ rê, đề nghị, gợi ý. Giới thiệu văn hóa hội họp, sinh hoạt tập thể của người Hàn Quốc.
3. Nội dung chương:
3.1. Ngữ pháp
3.2. Từ vựng liên quan đến hội họp, các động từ liên quan tới sinh hoạt nhóm hay câu lạc bộ
Chương 7: Mắc lỗi và xin lỗi 





Thời gian:7giờ
2. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách xin lỗi, các biểu hiện xin lỗi trong các tình huống cụ thể. Giới thiệu văn hóa xin lỗi của người Hàn Quốc.
3. Nội dung chương:
3.1 Các biểu hiện xin lỗi trong các tình huống cụ thể
3.2 Ngữ pháp
Chương 8: Sinh hoạt trưòng học 




Thời gian:6giờ
2. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các mẫu câu giới thiệu đồ vật, mẫu câu giao tiếp nói chuyện với bạn bè, sinh hoạt và ký túc xá, sinh hoạt tại thư viện...
3. Nội dung chương:
3.1. Danh từ chỉ đồ vật trong nhà trường
3.2. Các hoạt động ngoại khóa
3.3. Ngữ pháp
3.4. Các mẫu câu giá định, nguyên nhân - hệ quả, mẫu câu ví dụ
3.5. Giới thiệu văn hóa trường học và Hàn Quốc.
Chương 9:Nhờ vả và từ chối 





Thời gian:7giờ
2. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về biểu hiện từ chối và nhở vả. Làm quen với các mẫu câu đề nghị giúp đở, cho phép.
3. Nội dung chương:
3.1. Ngữ pháp 
3.2. Từ vựng về biểu hiện từ chối và nhờ vã
Chương 10: Quá khứ và hiện tại 




Thời gian:5giờ
2. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các trạng từ chỉ thời gian; cách chia động từ và thì quá khứ cùng các trạng từ đi kèm, cách diễn đạt công việc mình đang và đã làm và các tình huống cụ thể.
3. Nội dung chương:
3.1. Ngữ pháp
3.2. Trạng từ chỉ thời gian
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành tr& lên;
· Có trình độ ngoại ngữ và trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
   - Về kiến thức: Môn học cung cấp thêm vốn kiến thức về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp tiếng Hàn cho sinh viên để có thể nghe hiểu những câu dài và những đoạn hội thoại dài.
- Về kỹ năng:
+ Tiếp tục luyện và cũng cố kỹ năng nghe - hiểu cho sinh viên: sinh viên nghe được, hiểu được ngữ nghĩa và trả lời các câu nói, hoàn thiện các câu được đặt ra liên quan đến chủ đề của bài nghe.
+ Sinh viên có thể giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hàng ngày. Sinh viên có thể tham gia đàm thoại về các chủ đề quen thuộc, trao đổi thông tin và thể hiện quan điểm, sở thích... của cá nhân.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Giúp sinh viên thấy được vai trò quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng nghe - hiểu trong quá trình học tập đối với một ngôn ngữ;
+ Sinh viên có thể ứng dụng hiện tượng ngữ pháp đã học vào các kỹ năng như nghe, nói, đọc, viết.
2. Phương pháp:

- Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
- Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm ktra thường xuyên hệ số 1;điểm ktra định kỹ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phưong pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
- Các câu hỏi Đánh giá đối với người học cần thiết kế và các mức độ khó/dễ để phân loại được năng lực người học phù hợp
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hởi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thào luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
1) Tiếng Hàn 3, Cho Hyung Song, Lee Seong Cheong, Kim Bo Kyung, NXB Trường Đại học Yonsei, 2008.
2) Tiếng Hàn , NXB Đại học Quốc gia Seoul,2008.
3) Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam 3. Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đẳng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đồ Ngọc Luyến, NXB Darakwon, 2008.
4) Tiếng Hàn 3, NXB Đại học Kyung Hee, 2008.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021

  








TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Nói Tiếng Hàn 
Mã môn học: CBC1122 
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
1. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo, hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, cung cấp kỹ năng nói tiếng Hàn cơ bản, luyện tập nói bằng tiếng Hàn theo các chủ đề; tình huống và hoạt động cá nhân, nhóm theo hướng giao tiếp, gắn liền với thực tế với vốn từ vựng, vốn kiến thức xã hội phù hợp.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vốn từ; các cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp;
- Về kỹ năng: Môn học giúp cho sinh viên nói được những câu đơn giản hay những đoạn hội thoại ngắn; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp; có thể hỏi và trả lời được trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu rõ về thể thức giao tiếp cơ bản, các hội thoại ngắn.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Chào hỏi
	5
	2
	3
	 

	2.
	Chương 2: Gia đình và trường học
	5
	2
	3
	 

	3.
	Chương 3:Gia đình và bạn bè
	5
	2
	3
	 

	4.
	Chương 4: Ẩm thực
	4
	 1
	3
	 

	5.
	Chương 5: Sinh hoạt hằng ngày
	5
	2
	3
	1

	6.
	Chương 6: Mua sắm
	4
	 1
	3
	 

	7.
	Chương 7: Giao thông
	4
	 1
	3
	 

	8.
	Chương 8: Điện thoại
	4
	 1
	3
	 

	9.
	Chương 9: Thời tiết và bốn mùa
	4
	 1
	3
	 

	10.
	Chương 10: Ngày nghỉ và kỳ nghỉ hè
	4
	 1
	3
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Chào hỏi    





Thời gian:5 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách chào hỏi, tự giới thiệu bản thân, những từ vựng về quốc gia, nghề nghiệp, lời chào, những từ thường dùng; hiểu rõ văn hóa về cách chào hỏi của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Cách chào hỏi khi lằn đầu tiên gặp mặt/cách chào hỏi thống thường
2.2. Cách giới thiệu bản thân.
2.3. Từ vựng về tên quốc gia/nghề nghiệp
2.4. Văn hóa chào hỏi của người Hàn Quốc.
Chương 2: Gia đình và trường học 



Thời gian:5 giờ 
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách hỏi và trả lời về địa điểm; những từ vựng về địa điểm, những giới từ; động từ thường dùng để nói về địa điểm; hiểu rõ văn hóa về cách hỏi và trả lời về địa điểm của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Từ vựng về giới từ, danh từ địa điểm, các từ để hỏi hên quan tới hỏi đường
2.2. Cách hỏi đường
2.3. Cách hỏi vị trí đồ vật trong nhà và trường học
2.4. Văn hóa sinh hoạt trường học của Hàn Quốc
Chương 3 : Gia đình và bạn bè 




Thời gian:5 giờ 
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách giới thiệu về các thành viên trong gia đình; giới thiệu về bạn bè; những từ vựng về các thành viên trong gia đình; Hiểu rõ văn hóa về cách giới thiệu về người khác của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Danh từ chỉ các thành viên trong gia đình
2.2. Đại từ chỉ định
2.3. Cách giới thiệu thành viên/ giới thiệu bạn bè
2.4. Văn hóa gia đình của người Hàn Quốc
Chương 4: Ẩm thực





 Thời gian:4 giờ  
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi món ăn; đặt món ăn; Những từ vựng về các món ăn; gia vị của món ăn; Hiểu rõ văn hóa về gọi mon; đặt ăn của người I ỉàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1.Tên các món ăn
2.2. Cách gọi món
2.3. Câu hỏi xin phép
2.4. Câu đề nghị
2.5. Tính từ về vị giác
2.6. Văn hóa ẳm thực Hàn Quốc
Chương 5: Sinh hoạt trưòng học 



Thời gian:5 giờ  
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các mẫu câu giới thiệu đồ vật, mẫu câu giao tiếp nói chuyện với bạn bè, sinh hoạt và ký túc xá, sinh hoạt tại thư viện...
2. Nội dung chương:
2.1. Danh từ chỉ đồ vật trong nhà trường
2.2. Các hoạt động ngoại khóa
2.3. Các mẫu câu giá định, nguyên nhân - hệ quả, mẫu câu thinh dụ
2.4. Giới thiệu văn hóa trường học ở Hàn Quốc.
Chương 6: Mua sắm 





Thời gian: 4giờ  
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các tình huống mua đồ vật trong siêu thị, chợ... cung cấp từ vựng đa dạng về đồ vật dùng trong sinh hoạt hằng ngày, mẫu câu xin phép, nài nỉ... cách đọc và sử dụng các loại số đếm trong tiếng Hàn và các lưu ý
2. Nội dung chương:
2.1. Từ vựng về đồ vật
2.2. Tình huống giao tiếp khi mua hàng
2.3. Mẫu câu xin phép
2.4. Số từ trong tiếng Hàn Quốc
2.5. Văn hóa mua sắm tại Hàn Quốc
Chương 7: Giao thông 





Thời gian: 4 giờ  
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách giao tiếp khi tham gia giao thông, các phưomg tiện giao thông, các từ vựng liên quan đến biển báo và văn hóa giao thông tại Hàn Quốc. Mẫu câu mệnh lệnh, đề nghị ai đó làm gì
2. Nội dung chương:
2.1. Từ vựng về phương tiện giao thông
2.2. Các tình huống giao tiếp khi bắt tắc xi, đi xe buýt và tàu điện ngầm
2.3. Mẫu câu mệnh lệnh
2.4. Ngữ pháp
2.5. Giới thiệu văn hóa giao thông Hàn Quốc.
Chương 8: Điện thoại 





Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi điện thoại trong các tình huống cụ thể; cách đọc và mẫu câu xin lỗi…
2. Nội dung chương:
2.1. Từ vựng hên quan tới các tình huống giao tiếp bằng điện thoại
2.2. Mẫu câu nhờ vả/ xin lỗi
2.3. Ngữ pháp
2.4. Các tình huống gọi điện thoại
2.5. Văn hóa sử dụng điện thoại của người Hàn Quốc
Chương 9: Thời tiết và bốn mùa 



Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về thời tiết, tính từ chỉ cam giá, màu sắc. Các tình huống hỏi về thờii tiết và mùa trong năm. Thời tiết 04 mùa của Hàn Quốc. Mẫu câu giả định; câu cầu khiến.
2. Nội dung chương:
2.1. Từ vựng về thời tiết và 04 mùa
2.2. Cách hỏi về thời tiết
2.3. Ngữ pháp
2.4. Biểu đạt màu sắc trong các tình huống cụ thể
Chương 10:Ngày nghỉ và kỳ nghỉ hè 



Thời gian:5 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được từ vựng các ngày nghỉ trong năm, mẫu câu xin phép, mẫu câu miêu tả, mẫu câu dự định. Học các tình huống giao tiếp liên quan đến kỳ nghỉ.
2. Nội dung chương:
2.1. Từ vựng các ngày nghỉ
2.2. Mẫu câu xin phép
2.3. Văn hóa nghỉ phép của Hàn Quốc.
2.4. Ngữ pháp
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ và trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vốn từ; các cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp;
- Về kỹ năng: Môn học giúp cho sinh viên nói được những câu đơn giản hay những đoạn hội thoại ngắn; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp; có thể hỏi và trả lời được trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu rõ về thể thức giao tiếp cơ bản, các hội thoại ngắn.
2. Phương pháp: thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đôi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Tiếng Hàn 1.Cho Hyung Song, Lee Seong Cheong, Kim Bo Kyung, NXB Trường Đại học Yonsei, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp 1, NXB Đại học Quốc gia Seoul,2008,
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam Ị. Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đẳng Hoan, Lê Thị Thu Giảng, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ Ngọc Luyến, NXB Darakwon, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp 1, NXB Đại học Kyung Hee, 2008,
- Luyện nói tiếng Hàn 1, NXB Đại học nữ Ewha, 2006.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021








TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực hành Nói Tiếng Hàn 1 
Mã môn học: CBC1123
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành bắt buộc trong chưorng trình học tiếng Hàn Quốc hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, cung cấp kỹ năng nói tiếng Hàn nâng cao, luyện tập kỹ năng nói thông qua nhiều tình huống trong đời sống xã hội như: Tìm hiểu về tôn giáo, sử dụng các dịch vụ của ngân hàng, bưu điện, xuất nhập cảnh với vốn từ vựng phong phú, vốn kiến thức xã hội phù hợp.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Hàn về các chủ để quen thuộc hàng ngày.
- Về kỹ năng:
+ Môn học giúp cho sinh viên có thể nói được những câu nói dài hay đoạn hội thoại cơ bản; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp;
+ Có thể tham gia đàm thoại về các chủ để quen thuộc, thể hiện quan điểm cá nhân và trao đổi thông tin liên quan.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu được vai trò đặc biệt quan trọng của kỹ năng nói và tích cực trao dồi kỹ năng để áp dụng trong giao tiếp khấu ngữ.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát về phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Lời mời
2.1. Ngữ pháp
2.2. Cách nói thân thiết trong sinh hoạt hằng ngày

	12
	
	12
	 

	2.
	Chương 2 : Chợ
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về đồ vật, hàng hóa
2.3. Mẫu câu xin phép
	12
	
	12
	 

	3.
	Chương 3: Bệnh viện
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật
2.3. Trình huống giao tiếp ở bệnh viện
	12
	
	12
	 

	4.
	Chương 4: Du lịch
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về du lịch
2.3. Tình huống giao tiếp khi đi du lịch
	12
	
	12
	

	5.
	Chương 5: Công việc trong nhà
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng đồ vật trong nhà
2.3. Các động từ liên quan làm việc trong nhà
	12
	
	12
	


	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Lời mời 





Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các từ vựng và biểu hiện lời nói suồng sà, thân thiết trong sinh hoạt hằng ngày.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Cách nói thân thiết trong sinh hoạt hằng ngày
Chương 2: Chợ  






 Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về đồ vật, hàng hóa, các tình huống mua sắm và chợ. Mẫu câu xin phép.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về đồ vật, hàng hóa
2.3. Mẫu câu xin phép
Chương 3: Bệnh viện 





Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng hên quan đến bệnh tật. Làm quen với các tình huống đi khám tại bệnh viện.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật
2.3. Trình huống giao tiếp ở bệnh viện
Chương 4: Du lịch






Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về du lịch; Làm quen với các tình huống giao tiếp khi đi du lịch.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về du lịch
2.3. Tình huống giao tiếp khi đi du lịch
Chương 5: Công việc trong nhà 




Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng đồ vật trong nhà, các động từ hên quan làm việc trong nhà. Làm quen với các mâu câu chi sự giông nhau; nhở vào; vừa làm gì vừa làm gì
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng đồ vật trong nhà
2.3. Các động từ liên quan làm việc trong nhà
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ và trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Hàn về các chủ để quen thuộc hàng ngày.
- Về kỹ năng:
+ Môn học giúp cho sinh viên có thể nói được những câu nói dài hay đoạn hội thoại cơ bản; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp;
+ Có thể tham gia đàm thoại về các chủ để quen thuộc, thể hiện quan điểm cá nhân và trao đổi thông tin liên quan.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu được vai trò đặc biệt quan trọng của kỹ năng nói và tích cực trao dồi kỹ năng để áp dụng trong giao tiếp khấu ngữ.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn chương trình:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đôi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Tiếng Hàn 1.Cho Hyung Song, Lee Seong Cheong, Kim Bo Kyung, NXB Trường Đại học Yonsei, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp /, NXB Đại học Quốc gia Seoul,2008,
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đẳng Hoan, Lê Thị Thu Giảng, Nguyễn Thị Hương Sen, Đồ Ngọc Luyến, NXB Darakwon, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp 1, NXB Đại học Kyung Hee, 2008,
- Luyện nói tiếng Hàn 1, NXB Đại học nữ Ewha, 2006.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021










TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực hành Nói Tiếng Hàn 2 (**)
Mã môn học: CBC1124 
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành tiếng Hàn Quốc hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, cung cấp kỹ năng nói tiếng Hàn nâng cao với các chủ để: gia đình, bạn bè và các buổi lể chào mừng; giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nói thông qua nhiều tình huống trong đời sống xã hội.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên Những kiến thức nâng cao về vốn từ với các chủ để: gia đình, bạn bè và các buổi lễ chào mừng giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nói thống qua nhiều tình huống trong đời sống xã hội; các cấu trúc ngữ pháp phức tạp để nói Những câu dài và Những đoạn hội thoại dài.
- Về kỹ năng: Môn học giúp cho sinh viên nói được những câu dài và những đoạn hội thoại dài; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp trong giáo trình để giao tiếp; làm quen với việc thuyết trình trước đám đông với một chủ đề nhỏ; có thể giao tiếp trôi chảy những nội dung đàm thoại trong sinh hoạt hàng ngày với người Hàn Quốc.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu được vai trò đặc biệt quan trọng của kỹ năng nói và tích cực trao dồi kỹ năng để áp dụng trong giao tiếp.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Sinh hoạt sở thích
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về sở thích
2.3. Các tình huống hỏi và trả lời về sở thích
	5
	
	5
	

	2.
	Chương 2: Sinh hoạt hằng ngày
2.1. Ngữ pháp 
2.2. Từ vựng về đồ dùng, tình huống giao tiếp hằng ngày, các động từ thường dùng trong đời sống sinh hoạt của con người
	7
	
	7
	

	3.
	Chương 3: Sức khỏe
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật tình huống giao tiếp và bệnh viện
2.3. Tình huống gợi ý chăm sóc sức khỏe
	5
	
	5
	

	4.
	Chương 4: Công diễn và thường thức nghệ thuật
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng hên quan đến buổi công diễn, các tính từ chỉ càm xúc, tâm trạng
	6
	
	6
	

	5.
	Chương 5: Con người
2.1. Ngữ pháp
2.2. Các tính từ chỉ tích cách, ngoại hình của bản thân và người khác
	6
	
	6
	

	6.
	Chương 6: Sinh hoạt câu lạc bộ
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến hội họp, các động từ liên quan tới sinh hoạt nhóm hay câu lạc bộ
	6
	
	6
	

	7.
	Chương 7: Mắc lỗi và xin lỗi
2.1. Các biểu hiện xin lỗi trong các tình huống cụ thể
2.2. Ngữ pháp
	7
	
	7
	

	8.
	Chương 8: Sinh hoạt trường học
2.1. Danh từ chỉ đồ vật trong nhà trường
2.2. Các hoạt động ngoại khóa
2.3. Ngữ pháp
2.4. Các mẫu câu giá định, nguyên nhân - hệ quả, mẫu câu ví dụ
2.5. Giới thiệu văn hóa trường học và Hàn Quốc
	6
	
	6
	

	9.
	Chương 9: Đề nghị và từ chối
2.1. Ngữ pháp 
2.2. Từ vựng về biểu hiện từ chối và nhờ vã
	7
	
	7
	

	10.
	Chương 10: Quá khứ và hiện tại
2.1. Ngữ pháp
2.2. Trạng từ chỉ thời gian
	5
	
	5
	

	
	Cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Sinh hoạt sở thích  




Thời gian:5giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về sở thích; cách biểu đạt sở thích; cách hỏi và tra lời liên quan tới sở thích.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về sở thích
2.3. Các tình huống hỏi và trả lời về sở thích
Chương 2: Sinh hoạt hằng ngày 




Thời gian:7giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về đồ dùng, tình huống sinh hoạt hằng ngày, các động từ sinh hoạt cơ bản. Mẫu câu giao tiếp thông dụng trong cuộc sống. Mẫu câu đề nghị, xin phép, xin lỗi.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp 
2.2. Từ vựng về đồ dùng, tình huống giao tiếp hằng ngày, các động từ thường dùng trong đời sống sinh hoạt của con người.
Chương 3: Sức khỏe 





Thời gian:5giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến bệnh tật. Làm quen với các tình huống đi khám tại bệnh viện. Các mẫu câu giao tiếp hỏi thăm sức khỏe, cách chăm sóc sức khỏe
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật tình huống giao tiếp và bệnh viện
2.3. Tình huống gợi ý chăm sóc sức khỏe
Chương 4: Công diễn và thường thức nghệ thuật 

Thời gian:6giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến buối công diễn, các tính từ chi cám xúc, tâm trạng, các tình huống giao tiếp hên quan tới buối công diễn...
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng hên quan đến buổi công diễn, các tính từ chỉ càm xúc, tâm trạng
Chương 5: Con người 






Thời gian:6giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách giới thiệu bản thân, quốc tịch, nghề nghiệp, sở thích, tính cách; có thể tự tin giới thiệu những người xung quanh, sử dụng các tính từ chỉ tính cách, miêu tả ngoại hình của bản thân và người Khác.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Các tính từ chỉ tích cách, ngoại hình của bản thân và người khác.
Chương 6: Sinh hoạt Câu lạc bộ 




Thời gian:6giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến hội họp, sinh hoạt và các câu lạc bộ; các động từ liên quan tới sinh hoạt nhóm hay câu lạc bộ. Làm quen với mẫu câu rủ rê, đề nghị, gợi ý. Giới thiệu văn hóa hội họp, sinh hoạt tập thể của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến hội họp, các động từ liên quan tới sinh hoạt nhóm hay câu lạc bộ
Chương 7: Mắc lỗi và xin lỗi 





Thời gian:7giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách xin lỗi, các biểu hiện xin lỗi trong các tình huống cụ thể. Giới thiệu văn hóa xin lỗi của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Các biểu hiện xin lỗi trong các tình huống cụ thể
2.2. Ngữ pháp
Chương 8: Sinh hoạt trưòng học 




Thời gian:6giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các mẫu câu giới thiệu đồ vật, mẫu câu giao tiếp nói chuyện với bạn bè, sinh hoạt và ký túc xá, sinh hoạt tại thư viện...
2. Nội dung chương:
2.1. Danh từ chỉ đồ vật trong nhà trường
2.2. Các hoạt động ngoại khóa
2.3. Ngữ pháp
2.4. Các mẫu câu giá định, nguyên nhân - hệ quả, mẫu câu ví dụ
2.5. Giới thiệu văn hóa trường học và Hàn Quốc.
Chương 9:Nhờ vả và từ chối 





Thời gian:7giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về biểu hiện từ chối và nhở vả. Làm quen với các mẫu câu đề nghị giúp đở, cho phép.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp 
2.2. Từ vựng về biểu hiện từ chối và nhờ vã
Chương 10: Quá khứ và hiện tại 




Thời gian:5giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các trạng từ chỉ thời gian; cách chia động từ và thì quá khứ cùng các trạng từ đi kèm, cách diễn đạt công việc mình đang và đã làm và các tình huống cụ thể.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Trạng từ chỉ thời gian
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành tr& lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
   - Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên Những kiến thức nâng cao về vốn từ với các chủ để: gia đình, bạn bè và các buổi lễ chào mừng giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nói thống qua nhiều tình huống trong đời sống xã hội; các cấu trúc ngữ pháp phức tạp để nói Những câu dài và Những đoạn hội thoại dài.
- Về kỹ năng: Môn học giúp cho sinh viên nói được những câu dài và những đoạn hội thoại dài; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp trong giáo trình để giao tiếp; làm quen với việc thuyết trình trước đám đông với một chủ đề nhỏ; có thể giao tiếp trôi chảy những nội dung đàm thoại trong sinh hoạt hàng ngày với người Hàn Quốc.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu được vai trò đặc biệt quan trọng của kỹ năng nói và tích cực trao dồi kỹ năng để áp dụng trong giao tiếp.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đôi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Tiếng Hàn 3. Cho Hyung Song, Lee Seong Cheong, Kim Bo Kyung, NXB Trường Đại học Yonsei, 2008.
- Tiếng Hàn 3, NXB Đại học Quốc gia Seoul-200〇.
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam 3. Cho Hang Rok, Lee Mi llye, Lê Đẳng Hoan, Lê Thị Thu Giảng, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ Ngọc Luyến, NXB Darakwon, 2008.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021








TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Đọc hiểu Tiếng Hàn 
Mã môn học: CBC1125
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thảo luận, hài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành tiếng Hàn Quốc hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, cung cấp những kỹ năng cơ bản đế đọc hiểu văn bản tiếng Hàn Quốc.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ năng đọc hiểu và từ vựng tiếng Hàn và nhiều chủ đề khác nhau.
- Về kỹ năng: Đọc hiểu được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và có thể sử dụng được trong công việc và đời sống hàng ngày.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tự giác đọc và hiểu các đoạn văn bản ngắn.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương1: Tiếng Hàn và giới thiệu tiếng Hàn
1.1. Lịch sử tiếng Hàn, sự ra đời của bộ chữ Hangul.
1.2.  Bộ chữ Hangul:
+ Nguyên âm
+ Phụ âm
+ Phụ âm cuối
+ Quy tắc viết
	3
	1
	2
	 

	2.
	Chương 2: Giới thiệu bản thân
2.1. Giới thiệu về quốc gia, nghề nghiệp, lời chào
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
	4
	1
	3
	 

	3.
	Chương 3: Lớp học
1.1. Giới thiệu nơi chốn, đồ dùng trong trường học, phòng học.
Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
	2
	 
	2
	 

	4.
	Chương 4: Bạn bè
1.1. Động từ, tính từ, từ vựng liên quan đến bạn bè, đại từ nhân xưng đế hỏi.
cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
	4
	1
	3
	 

	5.
	Chương 5: Thời tiết
1.1. Từ vựng liên quan đen ngày tháng.
Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
	5
	2
	2
	1

	6.
	Chương 6: Một ngày của tôi
2.1 Từ vựng liên quan đến Thời gian, động từ chỉ hoạt động hàng ngày.
Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
	4
	 
	4
	 

	7.
	Chương 7: Nhà hàng
2.1. Từ vựng liên quan đến quán ăn, nhà hàng.
Cấu trúc câu và ngữ pháp
	5
	2
	3
	 

	8.
	Chương 8: Chợ Dongtaemun
1.1. rừ vựng hên quan danh từ chỉ đơn vị, từ vựng hên quan đến mua sắm.
Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
	6
	2
	4
	 

	9.
	Chương 9:
Món ăn Hàn Quốc
Từ vựng liên quan món ăn Hàn Quốc.
Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
	6
	2
	4
	 

	10.
	Chương 10: Phòng của tôi
Từ vựng chỉ phương hướng, nhà cửa, đồ gia dụng, nơi chốn.
Cấu trúc ngữ pháp
	6
	2
	3
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tiếng Hàn và Giới thiệu tiếng Hàn 


Thời gian: 3giờ
2. Mục tiêu:
- Nắm chắc các kiến thức về lịch sử tiếng Hàn, sự ra đời của bộ chữ Bảngui.
- Đọc viết được bộ chữ Hangul.
3. Nội dung:
3.1.  Lịch sử tiếng Hàn, sự ra đời của bộ chữ Hangul.
3.2.  Bộ chữ Hangul:
+ Nguyên âm
+ Phụ âm
+ Phụ âm cuối
+ Quy tắc viết
Chương 2: Giới thiệu bản thân 





Thời gian: 4giờ
1. Mục tiêu:
- Giới thiệu vềquốc gia, nghề nghiệp, lời chào
- Nấm vừng hệ thống từ vựng trong bài, sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
2. Nội dung:
2.1. Giới thiệu về quốc gia, nghề nghiệp, lời chào
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 3: Lớp học 






Thời gian: 2giờ
2. Mục tiêu:
- Trình bày được về nơi chốn, đồ dùng trong truởng học, phòng học.
- Nắm vừng hệ thống từ vựng, sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp trong bài:
3. Nội dung:
3.1. Giới thiệu nơi chốn, đồ dùng trong trường học, phòng học.
3.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 4: Bạn bè 







Thời gian: 4giờ
2. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vừng và sử dụng thành thạo các động từ, tính từ, từ vựng liên quan đến cuộc sống hàng ngày, đại từ nhân xưng để hỏi.
- Sử dụng cấu trúc ngữ pháp để tạo câu
3. Nội dung:
3.1. Động từ, tính từ, từ vựng liên quan đến bạn bè, đại từ nhân xưng đế hỏi.
3.2. cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 5: Thời tiết 






Thời gian: 5giờ
2. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vừng hệ thống từ vựng trong bài,
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
3. Nội dung:
3.1. rừ vựng liên quan đen ngày tháng.
3.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 6：Một ngày của tôi 





Thời gian: 4giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vừng hệ thống từ vựng,
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp trong bài
2. Nội dung:
2.1 Từ vựng liên quan đến Thời gian, động từ chỉ hoạt động hàng ngày.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 7: Nhà hàng Thời gian: 3giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vừng vốn Từ vựng liên quan đến quán ăn, nhà hàng Hàn Ọuốc.
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp trong bài
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng liên quan đến quán ăn, nhà hàng.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp:
Chương 8: Chợ Dongtaemun 





Thời gian: 5giờ
2. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vừng danh từ chỉ đơn vị, từ vựng hên quan đến mua sắm.
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
3. Nội dung:
3.1. rừ vựng hên quan danh từ chỉ đơn vị, từ vựng hên quan đến mua sắm.
3.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 9:Món ăn Hàn Quốc 





Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vừng vốn từ về món ăn.
- Trình bày được nội dung về món ăn Hàn Quốc bằng khấu ngữ và bút ngữ..
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng liên quan món ăn Hàn Quốc.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 10: Phòng của tôi 





Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học có thể:
- Nắm vừng các từ chỉ phương hướng, nhà cửa, đồ gia dụng, nơi chốn.
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng chỉ phương hướng, nhà cửa, đồ gia dụng, nơi chốn.
2.2. Cấu trúc ngữ pháp:
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyếưthực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ năng đọc hiểu và từ vựng tiếng Hàn và nhiều chủ đề khác nhau.
- Về kỹ năng: Đọc hiểu được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và có thể sử dụng được trong công việc và đời sống hàng ngày.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tự giác đọc và hiểu các đoạn văn bản ngắn
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đôi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Đọc tiếng Hàn 1,Viện giáo dục nghiên cứu ngôn ngữ, Trường Đại học Yonsei, NXB Trường Đại học Yonsei, 2003.
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam ỉ. Cho Hang Rok, Lee Mi Ilye, Lê Đẳng Hoan, Lê Thị Thu Giảng, NguyễnThị Hương Sen, Đồ Ngọc Luyến. NXB Darakwon, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp 7, Nhà xuất bản Đại học Kyung Hee, 2008,

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021








                  TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực hành Đọc hiểu Tiếng Hàn 1 
Mã môn học: CBC 1126 
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thảo luận, hài tập: 60 giờ;Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình dào tạo tiếng Hàn Quốc hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, nâng cao kỹ năng cơ bản đọc và hiểu tiếng Hàn Quốc.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Hiểu và biết cách sử dụng ngữ pháp tiếng Hàn, nhận diện mạch lập luận của văn bản.
- Về kỹ năng: Nâng cao kỹ năng đọc và hiểu ngữ pháp tiếng Hàn
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Chủ động, tự giác đọc, hiểu và nhận diện mạch lập luận của văn bản.
+ Rèn luyện ý thức tự giác trong học tập và yêu thích môn tiếng Hàn.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Gia đình
	6
	
	6
	 

	2.
	Chương 2: Dự báo thời tiết
	6
	
	6
	 

	3.
	Chương 3: Cách gọi điện bằng tiếng Hàn
	6
	
	6
	 

	4.
	Chương 4: Quà sinh nhật
	6
	
	6
	 

	5.
	Chương 5: Giao thông
	6
	
	6
	1

	6.
	Chương 6: Gặp gỡ
	6
	
	6
	 

	7.
	Chương 7: Cuộc hẹn
	6
	
	6
	 

	8.
	Chương 8: Chợ và trung tâm thương mại
	6
	
	6
	 

	9.
	Chương 9: Bệnh viện
	6
	
	6
	 

	10.
	Chương 10: Thư tín
	6
	
	6
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


 2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:Gia đình 





Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng về chủ để giới thiệu gia đình, nghề nghiệp.
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng về chủ để gia đình, nghề nghiệp.
2.2.  Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 2: Dự báo thời tiết 




Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng với chủ để mùa, thời tiết, nhiệt độ, không khí
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc ngữ pháp trong bài
2. Nội dung:
2.1.  Từ vựng và gi&i thiệu vềchủ để mùa, thời tiết, nhiệt độ, không khí
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 3: Cách gọi điện bằng tiếng Hàn 


Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng về chủ để liên quan đến điện thoại.
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và giới thiệu chủ để liên quan đến điện thoại.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 4: Quà sinh nhật 




Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến chủ để điện thoại.
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ để liên quan đến điện thoại.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 5: Giao thông 





Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng với chủ để phưorng tiện giao thông
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ để về phương tiện giao thông.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 6: Gặp gỡ 






Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có the:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng chủ để về thăm hởi, các mối quan hệ
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1.  Từ vựng và chủ để về thăm hỏi, các mối quan hệ.
2.2.  Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 7: Cuộc hẹn 





Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến hứa hẹn, địa điểm
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ đểliên quan đến hứa hẹn, địa điểm.
2.2. Cấu trúc ngữ pháp :
Chương 8: Chợ và Trung tâm thương mại 


Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng hên quan đến mua đồ.
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ đề liên quan đến mua
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
Chương 9: Bệnh viện 





Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến triệu chứng ốm đau, khám chữa bệnh, thuốc, bệnh viện.
- Trình bày ngữ pháp với các từ và cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ đề liên quan
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 10: Thư tín Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng hên quan đếnthư tín.
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ để liên quan đến thư tín.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác:
Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
     - Về kiến thức: Hiểu và biết cách sử dụng ngữ pháp tiếng Hàn, nhận diện mạch lập luận của văn bản.
- Về kỹ năng: Nâng cao kỹ năng đọc và hiểu ngữ pháp tiếng Hàn
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Chủ động, tự giác đọc, hiểu và nhận diện mạch lập luận của văn bản.
+ Rèn luyện ý thức tự giác trong học tập và yêu thích môn tiếng Hàn
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hởi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thào luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo huớng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Đọc tiếng Hàn 2, Viện giáo dục nghiên cứu ngôn ngữ, Trường Đại học Yonsei - NXB Trường Đại học Yonsei, 2003.
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam 2. Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đãng Hoan, Lê Thị Thu Giang, NguyễnThị Hưomg Sen, Đồ Ngọc Luyến. NXB Darakwon, 2008..
- Tiếng Hàn sơ cấp 2, Nhà xuất bản Đại học Kyung Hee, 2002.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021









     TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực hành Đọc hiểu Tiếng Hàn 2  (**)
Mã môn học: CBC1127 
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, hài tập: 60 giờ;Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình dào tạo tiếng Hàn Quốc hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, nâng cao kỹ năng cơ bản đọc và hiểu tiếng Hàn Quốc.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Hiểu và biết cách sử dụng ngữ pháp, cấu trúc câu trong tiếng Hàn. Đọc
hiểu và tìm ra những ý chính để tóm tắt nội dung văn bản bằng tiếng Hàn.
- Về kỹ năng: Nâng cao kỹ năng đọc và hiểu ngữ pháp, câu trúc câu tiếng Hàn, rèn
luyện cho sinh viên ý thức tự giác trong học tập và yêu thích môn tiếng Hàn
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tự giác đọc, hiểu ngữ pháp, cấu trúc
câu trong tiếng Hàn
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Bánh Teok truyền thống trong tư tưởng người Hàn Quốc
Từ vựng về người Hàn Quốc và bánh Teok.
Cấu trúc câu và ngữ pháp thường dùng trong bài
	5
	
	5
	

	2.
	Chương 2: Học Yoga
1.1. Từ vựng và giới thiệu về môn Yoga
Cấu trúc câu và ngữ pháp trong bài
	7
	
	7
	

	3.
	Chương 3: Hoạt động tình nguyện
1.1. Từ vựng và giới thiệu chủ đề liên quan hoạt động tình nguyện.
Cấu trúc câu và ngữ pháp của các hoạt động tình nguyện
	5
	
	5
	

	4.
	Chương 4: Trãi nghiệm thú vị tại trung tâm y học phương Đông
1.1. Từ vựng và giới thiệu về trung tâm Y học phương Đông.
Cấu trúc câu và ngữ pháp hay dùng khi nói về hoạt động trải nghiệm
	6
	
	6
	

	5.
	Chương 5: Bảo hiểm y tế
1.1. Từ vựng về chủ đề về báo hiềm y tế.
Cấu trúc câu và ngữ pháp trong bài liên quan đến bảo hiểm y tế
	6
	
	6
	

	6.
	Chương 6: Đi du lịch một mình
Từ vựng về chủ đề du lịch.
Cấu trúc câu và ngữ pháp khi hỏi đáp về du lịch
	6
	
	6
	

	7.
	Chương 7: Ngày chuyển nhà
1.1. Từ vựng và chủ đề liên quan đến ngày tháng.
1.2. Các hoạt động khi chuyển nhà.
Cấu trúc câu và ngữ pháp thường dùng khi nói về chủ đề chuyển nhà
	7
	
	7
	

	8.
	Chương 8: Robot và cuộc sống
1.1. Từ vựng và chủ đề liên quan đến Robot và cuộc sống.
Cấu trúc câu và ngữ pháp trong bài
	6
	
	6
	

	9.
	Chương 9: Thể dục nhịp điệu
1.1. Từ vựng và chủ đề liên quan đến các bài thể dục nhẹ nhàng có thể tập dễ dàng.
Cấu trúc câu và ngữ pháp trong bài
	7
	
	7
	

	10.
	Chương 10: Người giúp việc
1.1. Từ vựng và chủ đề liên quan đến người giúp đỡ việc nhà.
Cấu trúc câu và ngữ pháp trong bài
	5
	
	5
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:Bánh Teok truyền thống trong tư tưởng người Hàn Quốc 
Thời gian: 5giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng về chủ đề người Hàn Quốc và bánh Teok.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng về người Hàn Quốc và bánh Teok.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp thường dùng trong bài.
Chương 2: Học Yoga 






Thời gian: 7giờ
2. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này người học có thể đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng với chủ đề các bước của bài học Yoga.
3. Nội dung:
3.1. Từ vựng và giới thiệu về môn Yoga
3.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp trong bài.
Chương 3: Hoạt động tình nguyện 




Thời gian: 5giờ
2. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có the:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng về chủ đề về hoạt động tình nguyện.
- Trình bày trúc câu và ngữ pháp đối với các hoạt động tình nguyện.
3. Nội dung:
3.1. Từ vựng và giới thiệu chủ đề liên quan hoạt động tình nguyện.
3.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp của các hoạt động tình nguyện.
Chương 4: Trãi nghiệm thú vị tại trung tâm y học phương Đông 

Thời gian: 6giờ
2. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến chủ đề các hoạt động trải nghiệm thực tế.
- Trình bày cấu trúc câu và ngữ pháp trong bài.
3. Nội dung:
3.1. Từ vựng và giới thiệu về trung tâm Y học phương Đông.
3.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp hay dùng khi nói về hoạt động trải nghiệm
Chương 5: Bảo hiểm y tế 






Thời gian: 6giờ
2. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng với chủ đề về bảo hiểm y tế
- Trình bày cấu trúc câu và ngữ pháp thường dùng trong bài.
3. Nội dung:
3.1. Từ vựng về chủ đề về báo hiềm y tế.
3.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp trong bài liên quan đến bảo hiểm y tế.
Chương 6: Đi du lịch một mình 





Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng về chủ đề về du lịch một mình.
- Trình bày cấu trúc câu và ngữ pháp khi hỏi đáp
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng về chủ đề du lịch.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp khi hỏi đáp về du lịch
Chương 7: Ngày chuyển nhà 





Thời gian: 7giờ
2. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến ngày di chuyển chỗ ở
- Trình bày cấu trúc câu và ngữ pháp thường dùng khi nói về chuyển nhà
3. Nội dung:
3.1. Từ vựng và chủ đề liên quan đến ngày tháng.
3.2. Các hoạt động khi chuyển nhà.
3.3. Cấu trúc câu và ngữ pháp thường dùng khi nói về chủ đề chuyển nhà.
Chương 8: Robot và cuộc sống 





Thời gian: 6giờ
2. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có the:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến Robot và cuộc sống.
- Trình bày cấu trúc câu và ngữ pháp thường dùng trong bài.
3. Nội dung:
3.1. Từ vựng và chủ đề liên quan đến Robot và cuộc sống.
3.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp trong bài.
Chương 9: Thể dục nhịp điệu 





Thời gian: 7giờ
2. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có the:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến các bài thể dục nhẹ nhàng có thể tập dề dàng.
- Trình bày cấu trúc câu và ngữ pháp thường dùng trong bài.
3. Nội dung:
3.1. Từ vựng và chủ đề liên quan đến các bài thể dục nhẹ nhàng có thể tập dễ dàng.
3.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp trong bài.
Chương 10: Người giúp việc 





Thời gian: 5giờ
2. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến người giúp đỡ việc nhà.
- Trình bày cấu trúc câu, ngữ pháp thường dùng khi nói về chủ đề người giúp việc.
3. Nội dung:
3.1. Từ vựng và chủ đề liên quan đến người giúp đỡ việc nhà.
3.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp trong bài.
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành tr& lên;
· Có trình độ ngoại ngữ và trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Hiểu và biết cách sử dụng ngữ pháp, cấu trúc câu trong tiếng Hàn. Đọc
hiểu và tìm ra những ý chính để tóm tắt nội dung văn bản bằng tiếng Hàn.
- Về kỹ năng: Nâng cao kỹ năng đọc và hiểu ngữ pháp, câu trúc câu tiếng Hàn, rèn
luyện cho sinh viên ý thức tự giác trong học tập và yêu thích môn tiếng Hàn
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tự giác đọc, hiểu ngữ pháp, cấu trúc
câu trong tiếng Hàn
2.  Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hởi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Đọc tiếng Hàn 2, Viện giáo dục nghiên cứu ngôn ngữ, Trường Đại học Yonsei - NXB Trường Đại học Yonsei, 2003.
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam 2. Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, NguyễnThị Hương Sen, Đỗ Ngọc Luyến. NXB Darakwon, 2008..
- Tiếng Hàn sơ cấp 2, Nhà xuất bản Đại học Kyung Hee, 2002.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Viết Tiếng Hàn 
Mã môn học: CBC1128
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo, hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, cung cấp kỹ năng viết tiếng Hàn cơ bản, luyện tập viết bằng tiếng Hàn theo các chủ đề; tình huống và hoạt động cá nhân, nhóm theo hướng giao tiếp, gắn liền với thực tế với vốn từ vựng, vốn kiến thức xã hội phù hợp.
II.  Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vốn từ; các cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp;
- Về kỹ năng: Môn học giúp cho sinh viên viết được những câu đơn giản hay những đoạn hội thoại ngắn; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp; có thể hỏi và trả lời được trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu rõ về thể thức giao tiếp cơ bản, các hội thoại ngắn.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Chào hỏi
2.1. Cách chào hỏi khi lằn đầu tiên gặp mặt/cách chào hỏi thông thường
2.2. Cách giới thiệu bản thân.
2.3. Từ vựng về tên quốc gia/nghề nghiệp
2.4. Văn hóa chào hỏi của người Hàn Quốc
	6
	2
	4
	

	2.
	Chương 2: Gia đình và trường học
2.1. Từ vựng về giới từ, danh từ địa điểm, các từ để hỏi liên quan tới hỏi đường
2.2. Cách hỏi đường
2.3. Cách hỏi vị trí đồ vật trong nhà và trường học
Văn hóa sinh hoạt trường học của Hàn Quốc
	5
	2
	3
	

	3.
	Chương 3:Gia đình và bạn bè
2.1. Danh từ chỉ các thành viên trong gia đình
2.2. Đại từ chỉ định
3.3. Cách giới thiệu thành viên/ giới thiệu bạn bè
Văn hóa gia đình của người Hàn Quốc
	5
	2
	3
	

	4.
	Chương 4: Ẩm thực
2.1. Tên các món ăn
2.2. Cách gọi món
3.3. Câu hỏi xin phép
3.4. Câu đề nghị
3.5. Tính từ về vị giác
Văn hóa ẳm thực Hàn Quốc
	4
	1
	3
	

	5.
	Chương 5: Sinh hoạt hằng ngày
2.1. Danh từ chỉ đồ vật trong nhà trường
2.2. Các hoạt động ngoại khóa
2.3. Các mẫu câu giá định, nguyên nhân - hệ quả, mẫu câu thinh dụ
Giới thiệu văn hóa trường học ở Hàn Quốc
	4
	1
	3
	

	6.
	Chương 6: Mua sắm
2.1. Từ vựng về đồ vật
2.2. Tình huống giao tiếp khi mua hàng
2.3. Mẫu câu xin phép
2.4. Số từ trong tiếng Hàn Quốc
Văn hóa mua sắm tại Hàn Quốc
	6
	1
	3
	2

	7.
	Chương 7: Giao thông
Từ vựng về phương tiện giao thông
3.3. Các tình huống giao tiếp khi bắt tắc xi, đi xe buýt và tàu điện ngầm
3.4. Mẫu câu mệnh lệnh
3.5. Ngữ pháp
Giới thiệu văn hóa giao thông Hàn Quốc
	4
	1
	3
	

	8.
	Chương 8: Điện thoại
2.1. Từ vựng hên quan tới các tình huống giao tiếp bằng điện thoại
2.2. Mẫu câu nhờ vả/ xin lỗi
2.3. Ngữ pháp
2.4. Các tình huống gọi điện thoại
Văn hóa sử dụng điện thoại của người Hàn Quốc
	4
	1
	3
	

	9.
	Chương 9: Thời tiết và bốn mùa
2.1. Từ vựng về thời tiết và 04 mùa
2.2. Cách hỏi về thời tiết
2.3. Ngữ pháp
Biểu đạt màu sắc trong các tình huống cụ thể
	4
1
4
1
3

	1
	3
	

	10.
	Chương 10: Ngày nghỉ và kỳ nghỉ hè
2.1. Từ vựng các ngày nghỉ
2.2. Mẫu câu xin phép
2.3. Văn hóa nghỉ phép của Hàn Quốc.
Ngữ pháp
	4
	1
	3
	

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Chào hỏi    





Thời gian:6 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách chào hỏi, tự giới thiệu bản thân, những từ vựng về quốc gia, nghề nghiệp, lời chào, những từ thường dùng; hiểu rõ văn hóa về cách chào hỏi của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Cách chào hỏi khi lằn đầu tiên gặp mặt/cách chào hỏi thông thường
2.2. Cách giới thiệu bản thân.
2.3. Từ vựng về tên quốc gia/nghề nghiệp
2.4. Văn hóa chào hỏi của người Hàn Quốc.
Chương 2: Gia đình và trường học 



Thời gian:5 giờ 
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách hỏi và trả lời về địa điểm; những từ vựng về địa điểm, những giới từ; động từ thường dùng để viết về địa điểm; hiểu rõ văn hóa về cách hỏi và trả lời về địa điểm của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.4. Từ vựng về giới từ, danh từ địa điểm, các từ để hỏi liên quan tới hỏi đường
2.5. Cách hỏi đường
2.6. Cách hỏi vị trí đồ vật trong nhà và trường học
2.7. Văn hóa sinh hoạt trường học của Hàn Quốc
Chương 3 : Gia đình và bạn bè 




Thời gian:5 giờ 
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách giới thiệu về các thành viên trong gia đình; giới thiệu về bạn bè; những từ vựng về các thành viên trong gia đình; hiểu rõ văn hóa về cách giới thiệu về người khác của người Hàn Quốc.
2.Nội dung chương:
2.1. Danh từ chỉ các thành viên trong gia đình
2.2. Đại từ chỉ định
3.4. Cách giới thiệu thành viên/ giới thiệu bạn bè
3.5. Văn hóa gia đình của người Hàn Quốc
Chương 4: Ẩm thực





 Thời gian: 4 giờ  
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi món ăn; đặt món ăn; những từ vựng về các món ăn; gia vị của món ăn; Hiểu rõ văn hóa về gọi món; đặt  món ăn của người Hàn Quốc.
2.Nội dung chương:
2.1. Tên các món ăn
2.2. Cách gọi món
3.6. Câu hỏi xin phép
3.7. Câu đề nghị
3.8. Tính từ về vị giác
3.9. Văn hóa ẳm thực Hàn Quốc
Chương 5: Sinh hoạt trưòng học 



Thời gian:4 giờ  
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các mẫu câu giới thiệu đồ vật, mẫu câu giao tiếp viết chuyện với bạn bè, sinh hoạt và ký túc xá, sinh hoạt tại thư viện...
2.Nội dung chương:
2.4. Danh từ chỉ đồ vật trong nhà trường
2.5. Các hoạt động ngoại khóa
2.6. Các mẫu câu giá định, nguyên nhân - hệ quả, mẫu câu thinh dụ
2.7. Giới thiệu văn hóa trường học ở Hàn Quốc.
Chương 6: Mua sắm 





Thời gian:6 giờ  
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các tình huống mua đồ vật trong siêu thị, chợ... cung cấp từ vựng đa dạng về đồ vật dùng trong sinh hoạt hằng ngày, mẫu câu xin phép, nài nỉ... cách đọc và sử dụng các loại số đếm trong tiếng Hàn và các lưu ý
2.Nội dung chương:
2.5. Từ vựng về đồ vật
2.6. Tình huống giao tiếp khi mua hàng
2.7. Mẫu câu xin phép
2.8. Số từ trong tiếng Hàn Quốc
2.9. Văn hóa mua sắm tại Hàn Quốc
Chương 7: Giao thông 





Thời gian:4 giờ  
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách giao tiếp khi tham gia giao thông, các phưomg tiện giao thông, các từ vựng liên quan đến biển báo và văn hóa giao thông tại Hàn Quốc. Mẫu câu mệnh lệnh, đề nghị ai đó làm gì
2.Nội dung chương:
2.1. Từ vựng về phương tiện giao thông
3.6. Các tình huống giao tiếp khi bắt tắc xi, đi xe buýt và tàu điện ngầm
3.7. Mẫu câu mệnh lệnh
3.8. Ngữ pháp
3.9. Giới thiệu văn hóa giao thông Hàn Quốc.
Chương 8: Điện thoại 





Thời gian:4 giờ 
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi điện thoại trong các tình huống cụ thể; cách đọc và mẫu câu xin lỗi…
2.Nội dung chương:
2.5. Từ vựng hên quan tới các tình huống giao tiếp bằng điện thoại
2.6. Mẫu câu nhờ vả/ xin lỗi
2.7. Ngữ pháp
2.8. Các tình huống gọi điện thoại
2.9. Văn hóa sử dụng điện thoại của người Hàn Quốc
Chương 9: Thời tiết và bốn mùa 



Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về thời tiết, tính từ chỉ cam giá, màu sắc. Các tình huống hỏi về thờii tiết và mùa trong năm. Thời tiết 04 mùa của Hàn Quốc. Mẫu câu giả định; câu cầu khiến.
2.Nội dung chương:
2.4. Từ vựng về thời tiết và 04 mùa
2.5. Cách hỏi về thời tiết
2.6. Ngữ pháp
2.7. Biểu đạt màu sắc trong các tình huống cụ thể
Chương 10:Ngày nghỉ và kỳ nghỉ hè 



Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được từ vựng các ngày nghỉ trong năm, mẫu câu xin phép, mẫu câu miêu tả, mẫu câu dự định. Học các tình huống giao tiếp liên quan đến kỳ nghỉ.
2.Nội dung chương:
2.4. Từ vựng các ngày nghỉ
2.5. Mẫu câu xin phép
2.6. Văn hóa nghỉ phép của Hàn Quốc.
2.7. Ngữ pháp
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ và trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V.Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vốn từ; các cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp;
- Về kỹ năng: Môn học giúp cho sinh viên viết được những câu đơn giản hay những đoạn hội thoại ngắn; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp; có thể hỏi và trả lời được trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu rõ về thể thức giao tiếp cơ bản, các hội thoại ngắn.
2. Phương pháp: thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI.Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đôi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3.Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Tiếng Hàn 1.Cho Hyung Song, Lee Seong Cheong, Kim Bo Kyung, NXB Trường Đại học Yonsei, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp /, NXB Đại học Quốc gia Seoul,200〇,
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam Ị. Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đẳng Hoan, Lê Thị Thu Giảng, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ Ngọc Luyến, NXB Darakwon, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp 1, NXB Đại học Kyung Hee, 2008,
- Luyện viết tiếng Hàn 1, NXB Đại học nữ Ewha, 2006.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực hành viết Tiếng Hàn 1 
Mã môn học: CBC1129
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành bắt buộc trong chưorng trình học tiếng Hàn Quốc hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, cung cấp kỹ năng viết tiếng Hàn nâng cao, luyện tập kỹ năng nói thông qua nhiều tình huống trong đời sống xã hội như: Tìm hiểu về tôn giáo, sử dụng các dịch vụ của ngân hàng, bưu điện, xuất nhập cảnh với vốn từ vựng phong phú, vốn kiến thức xã hội phù hợp.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Hàn về các chủ để quen thuộc hàng ngày.
- Về kỹ năng:
+ Môn học giúp cho sinh viên có thể viết được những câu viết dài hay đoạn hội thoại cơ bản; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp;
+ Có thể tham gia đàm thoại về các chủ để quen thuộc, thể hiện quan điểm cá nhân và trao đổi thông tin liên quan.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu được vai trò đặc biệt quan trọng của kỹ năng viết và tích cực trao dồi kỹ năng để áp dụng trong giao tiếp khấu ngữ.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát về phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Lời mời
2.1. Ngữ pháp
2.2. Cách viết thân thiết trong sinh hoạt hằng ngày

	12
	
	12
	

	2.
	Chương 2 : Chợ
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về đồ vật, hàng hóa
2.3. Mẫu câu xin phép
	12
	
	12
	

	3.
	Chương 3: Bệnh viện
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật
2.3. Trình huống giao tiếp ở bệnh viện
	12
	
	12
	

	4.
	Chương 4: Du lịch
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về du lịch
2.3. Tình huống giao tiếp khi đi du lịch
	12
	
	12
	

	5.
	Chương 5: Công việc trong nhà
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng đồ vật trong nhà
2.3. Các động từ liên quan làm việc trong nhà
	12
	
	12
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Lời mời 





Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các từ vựng và biểu hiện lời viết suồng sà, thân thiết trong sinh hoạt hằng ngày.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Cách viết thân thiết trong sinh hoạt hằng ngày
Chương 2: Chợ  






 Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về đồ vật, hàng hóa, các tình huống mua sắm và chợ. Mẫu câu xin phép.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về đồ vật, hàng hóa
2.3. Mẫu câu xin phép
Chương 3: Bệnh viện 





Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng hên quan đến bệnh tật. Làm quen với các tình huống đi khám tại bệnh viện.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật
2.3. Trình huống giao tiếp ở bệnh viện
Chương 4: Du lịch






Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về du lịch; Làm quen với các tình huống giao tiếp khi đi du lịch.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về du lịch
2.3. Tình huống giao tiếp khi đi du lịch
Chương 5: Công việc trong nhà 




Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng đồ vật trong nhà, các động từ hên quan làm việc trong nhà. Làm quen với các mâu câu chi sự giông nhau; nhở vào; vừa làm gì vừa làm gì
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng đồ vật trong nhà
2.3. Các động từ liên quan làm việc trong nhà
IV.  Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ và trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Hàn về các chủ để quen thuộc hàng ngày.
- Về kỹ năng:
+ Môn học giúp cho sinh viên có thể viết được những câu viết dài hay đoạn hội thoại cơ bản; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp;
+ Có thể tham gia đàm thoại về các chủ để quen thuộc, thể hiện quan điểm cá nhân và trao đổi thông tin liên quan.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu được vai trò đặc biệt quan trọng của kỹ năng viết và tích cực trao dồi kỹ năng để áp dụng trong giao tiếp khấu ngữ.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn chương trình:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đôi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Tiếng Hàn 1.Cho Hyung Song, Lee Seong Cheong, Kim Bo Kyung, NXB Trường Đại học Yonsei, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp /, NXB Đại học Quốc gia Seoul,200〇,
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ Ngọc Luyến, NXB Darakwon, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp 1, NXB Đại học Kyung Hee, 2008,
- Luyện viết tiếng Hàn 1, NXB Đại học nữ Ewha, 2006.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021










TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực Hành Viết Tiếng Hàn 2 (**)
Mã môn học: CBC1130 
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành tiếng Hàn Quốc hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, cung cấp kỹ năng viết tiếng Hàn nâng cao với các chủ để: gia đình, bạn bè và các buổi lễ chào mừng; giúp sinh viên nâng cao kỹ năng viết thông qua nhiều tình huống trong đời sống xã hội.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức nâng cao về vốn từ với các chủ để: gia đình, bạn bè và các buổi lễ chào mừng giúp sinh viên nâng cao kỹ năng viết thông qua nhiều tình huống trong đời sống xã hội; các cấu trúc ngữ pháp phức tạp để viết Những câu dài và Những đoạn hội thoại dài.
- Về kỹ năng: Môn học giúp cho sinh viên viết được những câu dài và những đoạn hội thoại dài; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp trong giáo trình để giao tiếp; làm quen với việc thuyết trình trước đám đông với một chủ đề nhỏ; có thể giao tiếp trôi chảy những nội dung đàm thoại trong sinh hoạt hàng ngày với người Hàn Quốc.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu được vai trò đặc biệt quan trọng của kỹ năng viết và tích cực trao dồi kỹ năng để áp dụng trong giao tiếp.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Sinh hoạt sở thích
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về sở thích
2.3. Các tình huống hỏi và trả lời về sở thích
	5
	
	5
	

	2.
	Chương 2: Sinh hoạt hằng ngày
2.1. Ngữ pháp 
2.2. Từ vựng về đồ dùng, tình huống giao tiếp hằng ngày, các động từ thường dùng trong đời sống sinh hoạt của con người
	7
	
	7
	

	3.
	Chương 3: Sức khỏe
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật tình huống giao tiếp và bệnh viện
2.3. Tình huống gợi ý chăm sóc sức khỏe
	5
	
	5
	

	4.
	Chương 4: Công diễn và thường thức nghệ thuật
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng hên quan đến buổi công diễn, các tính từ chỉ càm xúc, tâm trạng
	6
	
	6
	

	5.
	Chương 5: Con người
2.1. Ngữ pháp
2.2. Các tính từ chỉ tích cách, ngoại hình của bản thân và người khác
	6
	
	6
	

	6.
	Chương 6: Sinh hoạt câu lạc bộ
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến hội họp, các động từ liên quan tới sinh hoạt nhóm hay câu lạc bộ
	6
	
	6
	

	7.
	Chương 7: Mắc lỗi và xin lỗi
2.1. Các biểu hiện xin lỗi trong các tình huống cụ thể
2.2. Ngữ pháp
	7
	
	7
	

	8.
	Chương 8: Sinh hoạt trường học
2.1. Danh từ chỉ đồ vật trong nhà trường
2.2. Các hoạt động ngoại khóa
2.3. Ngữ pháp
2.4. Các mẫu câu giá định, nguyên nhân - hệ quả, mẫu câu ví dụ
2.5. Giới thiệu văn hóa trường học và Hàn Quốc
	6
	
	6
	

	9.
	Chương 9: Đề nghị và từ chối
2.1. Ngữ pháp 
2.2. Từ vựng về biểu hiện từ chối và nhờ vã
	7
	
	7
	

	10.
	Chương 10: Quá khứ và hiện tại
2.1. Ngữ pháp
2.2. Trạng từ chỉ thời gian
	5
	
	5
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Sinh hoạt sở thích  



Thời gian:5giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về sở thích; cách biểu đạt sở thích; cách hỏi và tra lời liên quan tới sở thích.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về sở thích
2.3. Các tình huống hỏi và trả lời về sở thích
Chương 2: Sinh hoạt hằng ngày 



Thời gian:7giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về đồ dùng, tình huống sinh hoạt hằng ngày, các động từ sinh hoạt cơ bản. Mẫu câu giao tiếp thông dụng trong cuộc sống. Mẫu câu đề nghị, xin phép, xin lỗi.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp 
2.2. Từ vựng về đồ dùng, tình huống giao tiếp hằng ngày, các động từ thường dùng trong đời sống sinh hoạt của con người.
Chương 3: Sức khỏe 





Thời gian:5giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến bệnh tật. Làm quen với các tình huống đi khám tại bệnh viện. Các mẫu câu giao tiếp hỏi thăm sức khỏe, cách chăm sóc sức khỏe
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật tình huống giao tiếp và bệnh viện
2.3. Tình huống gợi ý chăm sóc sức khỏe
Chương 4: Công diễn và thường thức nghệ thuật 

Thời gian:6giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến buối công diễn, các tính từ chi cám xúc, tâm trạng, các tình huống giao tiếp hên quan tới buối công diễn...
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng hên quan đến buổi công diễn, các tính từ chỉ càm xúc, tâm trạng
Chương 5: Con người 






Thời gian:6giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách giới thiệu bản thân, quốc tịch, nghề nghiệp, sở thích, tính cách; có thể tự tin giới thiệu những người xung quanh, sử dụng các tính từ chỉ tính cách, miêu tả ngoại hình của bản thân và người Khác.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Các tính từ chỉ tích cách, ngoại hình của bản thân và người khác.
Chương 6: Sinh hoạt Câu lạc bộ 




Thời gian:6giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến hội họp, sinh hoạt và các câu lạc bộ; các động từ liên quan tới sinh hoạt nhóm hay câu lạc bộ. Làm quen với mẫu câu rủ rê, đề nghị, gợi ý. Giới thiệu văn hóa hội họp, sinh hoạt tập thể của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến hội họp, các động từ liên quan tới sinh hoạt nhóm hay câu lạc bộ
Chương 7: Mắc lỗi và xin lỗi 





Thời gian:7giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách xin lỗi, các biểu hiện xin lỗi trong các tình huống cụ thể. Giới thiệu văn hóa xin lỗi của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Các biểu hiện xin lỗi trong các tình huống cụ thể
2.2. Ngữ pháp
Chương 8: Sinh hoạt trưòng học 




Thời gian:6giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các mẫu câu giới thiệu đồ vật, mẫu câu giao tiếp viết chuyện với bạn bè, sinh hoạt và ký túc xá, sinh hoạt tại thư viện...
2. Nội dung chương:
2.1. Danh từ chỉ đồ vật trong nhà trường
2.2. Các hoạt động ngoại khóa
2.3. Ngữ pháp
2.4. Các mẫu câu giá định, nguyên nhân - hệ quả, mẫu câu ví dụ
2.5. Giới thiệu văn hóa trường học và Hàn Quốc.
Chương 9:Nhờ vả và từ chối 





Thời gian:7giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về biểu hiện từ chối và nhở vả. Làm quen với các mẫu câu đề nghị giúp đở, cho phép.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp 
2.2. Từ vựng về biểu hiện từ chối và nhờ vã
Chương 10: Quá khứ và hiện tại 




Thời gian:5giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các trạng từ chỉ thời gian; cách chia động từ và thì quá khứ cùng các trạng từ đi kèm, cách diễn đạt công việc mình đang và đã làm và các tình huống cụ thể.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Trạng từ chỉ thời gian
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ và trình độ B lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
   - Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức nâng cao về vốn từ với các chủ để: gia đình, bạn bè và các buổi lễ chào mừng giúp sinh viên nâng cao kỹ năng viết thông qua nhiều tình huống trong đời sống xã hội; các cấu trúc ngữ pháp phức tạp để viết Những câu dài và Những đoạn hội thoại dài.
- Về kỹ năng: Môn học giúp cho sinh viên viết được những câu dài và những đoạn hội thoại dài; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp trong giáo trình để giao tiếp; làm quen với việc thuyết trình trước đám đông với một chủ đề nhỏ; có thể giao tiếp trôi chảy những nội dung đàm thoại trong sinh hoạt hàng ngày với người Hàn Quốc.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu được vai trò đặc biệt quan trọng của kỹ năng viết và tích cực trao dồi kỹ năng để áp dụng trong giao tiếp.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI.  Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đôi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Tiếng Hàn 3. Cho Hyung Song, Lee Seong Cheong, Kim Bo Kyung, NXB Trường Đại học Yonsei, 2008.
- Tiếng Hàn 3, NXB Đại học Quốc gia Seoul-2008.
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam 3. Cho Hang Rok, Lee Mi llye, Lê Đẳng Hoan, Lê Thị Thu Giảng, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ Ngọc Luyến, NXB Darakwon, 2008.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021








TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Đồ án chuyên ngành 1 
Mã môn học: CBC131 
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập:45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: môn học được bố trí trước khi sinh viên bắt đầu chuẩn bị thực tập doanh nghiệp và thực tập tốt nghiệp.
- Tính chất: 
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ So sánh giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức về tiếng Hàn đã được học. 
II. Mục tiêu của môn học:
- Kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Hàn, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
- Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng Hàn (nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường có sử dụng tiếng Hàn
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công.
III. Nội dung của môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Dịch tên riêng
	10
	
	10
	

	2.
	Chương 2: Dịch con số và các cấu trúc liên quan
	10
	
	10
	

	3.
	Chương 3: Dịch từ viết tắt
	10
	
	10
	

	4.
	Chương 4: Nắm bắt lí giải ngôn ngữ nguồn
	15
	
	10
	

	
	Tổng cộng
	45
	
	45
	


V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:                                         

1. Nội dung:
·  Về kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Hàn, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
·  Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng Hàn (nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường có sử dụng tiếng Hàn
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài báo cáo và nộp đồ án cuối kỳ
VI.Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng đề giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu cần tham khảo:
· Jeong Ho Jeong (2009), Hiểu biết về phiên dịch, thông dịch, NXB Viện phát triển giáo dục tiếng Hàn
· Giáo trình Biên - phiên dịch, Khoa tiếng Hàn, NXB Trường ĐH Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011.
· Giáo trình Hàn Quốc Học, Hội thoại tiếng Hàn cao cấp, NXB Trường Đại học Seoul, 2005.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021


TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Đồ án chuyên ngành 2 
Mã môn học: CBC132 
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập:45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: môn học được bố trí trước khi sinh viên bắt đầu chuẩn bị thực tập doanh nghiệp và thực tập tốt nghiệp.
- Tính chất: 
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ So sánh giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức về tiếng Hàn đã được học. 
II. Mục tiêu của môn học:
- Kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Hàn, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
- Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng Hàn (nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường có sử dụng tiếng Hàn
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công.
III. Nội dung của môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Phân tích văn bản
	5
	
	5
	

	2.
	Chương 2: Xử lý câu
	10
	
	10
	

	3.
	Chương 3: Dịch lược ý
	10
	
	10
	

	4.
	Chương 4: Dịch chi tiết nội dung, có
11 gĩáĩ
	5
	
	5
	

	5.
	Chương 5: Dịch văn bản
	10
	
	10
	

	6.
	Chương 6: Tiêu chí Đánh giá chất lượng bản dịch
	5
	
	5
	

	
	Tổng cộng
	45
	
	45
	


V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:                                         

1. Nội dung:
·  Về kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Hàn, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
·  Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng Hàn (nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường có sử dụng tiếng Hàn
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài báo cáo và nộp đồ án cuối kỳ
VI.Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng đề giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu cần tham khảo:
· Jeong Ho Jeong (2009), Hiểu biết về phiên dịch, thông dịch, NXB Viện phát triển giáo dục tiếng Hàn
· Giáo trình Biên - phiên dịch, Khoa tiếng Hàn, NXB Trường ĐH Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011.
· Giáo trình Hàn Quốc Học, Hội thoại tiếng Hàn cao cấp, NXB Trường Đại học Seoul, 2005.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021










TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực tập doanh nghiệp (**)
Mã môn học: CBC134 
Thòi gian môn học: 180 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập:180 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí trước khi sinh viên bắt đầu tham gia môn học Thực tập tốt nghiệp.
- Tính chất: 
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế hoạt động sán xuất - kinh doanh tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiền.
+ So sánh giừa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức về tiếng Hàn đã được học.
II. Mục tiêu của môn học:
- Kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Hàn, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
- Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế hoạt động sản xuất - kinh doanh tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng Hàn (nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường làm việc thực tế có sử dụng tiếng Hàn
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị thực tập: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động.
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công
III. Nội dung của môn học:
 - Thực tập dịch tại cơ sở thực tập
* Các đơn vị có thể bố trí thực tập
- Hệ thống các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố, các tỉnh thành lân cận
- Các công ty liên doanh tiếng Hàn trên địa bàn hoặc các tỉnh thành lân cận
- Các cơ quan, đơn vị có yếu tố tiếng Hàn có nhu cầu về nhân lực tiếng Hàn...
*Các điều kiện khác:
	Nhiệm vụ
	Yêu cầu
	Ghi chú

	Tìm nơi thực tập và tìm hiểu tổng quát về đơn vị thực tập
	Tự liên hệ tìm đơn vị thực tập Tuân thủ giờ giấc, nội quy nơi thực tập
	

	Thực tập với vai trò, vị trí cụ thể
	Chọn một trong các vai trò, vị trì, chức năng và nhiệm vụ cụ thể
	

	Viết báo cáo
	Hoàn thiện báo cáo theo tiêu chuẩn do đơn vị thực tập yêu cầu
	

	Báo cáo
	Trình bày báo cáo thực tập theo yêu cầu.
	


IV. Điều kiện thực hiện môn học
1.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu bắt buộc, tài liệu tham khảo
- Bút, viết, tập ghi chép.
- Các dụng cụ Khác hỗ trợ cho từng loại bài tập
2. Các điều kiện khác:
- Yêu cầu đối với sinh viên: Tự tìm tòi tài liệu liên quan để viết, tự chủ động liên hệ với giảng viên được phân công phụ trách để trao đổi về chuyên môn 

- Yêu cầu đối với giảng viên phụ trách: Hỗ trợ sinh viên về kiến thức chuyên môn, tài liệu.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá môn học :
1. Nội dung:

- Kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Hàn, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
- Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế hoạt động sản xuất - kinh doanh tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng Hàn (nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường làm việc thực tế có sử dụng tiếng Hàn
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị thực tập: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động.
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công
  2. Phương pháp: Đánh giá người học thông qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Nghiên cứu tài liệu để làm khóa luận
- Tuân thù quy định theo yêu cầu của Giảng viên hướng dẫn
- Báo cáo với giảng viên hướng dẫn đế duyệt để cương
- Viết và hoàn thiện khóa luận theo tiêu chuấn do khoa yêu cầu và góp ý của giảng viên hướng dẫn
2. Những trọng tâm cần chú ý:
- Chọn một trong các nghiệp vụ hoặc hoạt động kinh doanh cụ thể tại đơn vị để tìm hiểu chuyên sâu và minh họa bằng các quy trình, phần ảnh và phân tích cụ thể

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021









TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp (**)
Mã môn học: CBC133 
Thời gian thực hiện: 270 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập:270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
· Vị trí: Môn học được học vào học kỳ cuối của bậc đào tạo Cao đẳng ngành Tiếng Hàn Quốc.
·  Tính chất: Môn học giúp sinh viên lựa chọn nghiên cứu chuyên sâu về tiếng Hàn Quốc được sử dụng trong các lĩnh vực hoặc nghiệp vụ cụ thể như Tiếng Hàn Quốc sử dụng trong kinh doanh, chăm sóc khách hàng, phỏng vấn, nhân sự,... mà mình quan tâm hay có thể phát triển báo cáo thực tập lên mức độ cao hơn thành khóa luận dựa trên những phân tích, Đánh giá chuyên sâu vào phần nghiệp vụ đã thực tập.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
+ Xây dựng để cưorng chi tiết và kỹ năng viết một khóa luận tốt nghiệp cho một chuyên
để cụ thể.
+ Vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn trong các nghiệp vụ tại các doanh nghiệp.
· Kỹ năng: 
+ Vận dụng các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết Tiếng Hàn Quốc vào công việc cụ thể.
+ Thu thập và xử lý các tài liệu đế viết khóa luận.
+ Phát triển Khả năng viết, tư duy và lập luận.
+ Áp dụng các kỹ năng đã học và đưa ra kiến nghị có thể vận dụng trong môi trường làm việc thực tế.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có tinh thằn tự giác tìm tòi, học tập ở nhà;
+ Có thái độ học tập độc lập, chủ động trao đôi với giảng viên phụ trách
III. Nội dung môn học
· Quy mô và cấu trúc thực tập tốt nghiệp:
Chương 1: Mở đầu
l. Tên để tài
2. Đặt vấn đề (Vì sao lại chọn đề tài này? Ý nghĩa khoa học? Ý nghĩa thực tiễn?)
3. Mục đích, yêu cầu (Tiến hành nghiên cứu đề tài này để làm gì? số lượng và nội dung các yêu cầu phải làm để hoàn thành đề tài?)
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Chương 2: Tổng quan tình hình nghiên cứu
Tóm tắt những thông tin cơ bản, phân tích, đánh giá khách quan các công trình nghiên cứu  các vấn đề tồn tại, chỉ ra những vấn đề tập trung nghiên cứu đã có của tác giá trong hoặc ngoài nước liên quan đến đề tài.
Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu
Viết rõ ràng từng nội dung và phương pháp tiến hành nội dung đó. Khi cần viết rõ phương pháp làm theo chỉ dẫn trong tài liệu nào hoặc nếu phương pháp mới (ít phổ biến) thì nên trình bày đầy đù trong phần Phụ lục.
Chương 4: Kết quả và thảo luận
Chia nhỏ các mục tương ứng theo nội dung nghiên cứu
Chương 5: Kết luận và đề nghị
+ Kết luận: từ Kết quả nghiên cứu rút ra các kết luận tương ứng, các kết luận viết ngắn gọn, súc tích, không cần phân tích và giái thích
+ Đề nghị: "Từ kết quả nghiên cứu đưa ra đề nghị cho việc phát triển nghiên cứu tiếp theo của đề tài hoặc ứng dụng vào thực tiễn
Liên hệ, trao Đồi với giảng viên hướng dẫn đúng theo lịch hẹn hoặc theo đúng tiến độ do giảng viên đề ra, thực hiện các yêu cầu do giảng viên hướng dẫn về nội dung khóa luận.
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu bắt buộc, tài liệu tham khảo
- Bút, viết, tập ghi chép.
- Các dụng cụ Khác hỗ trợ cho từng loại bài tập
3. Các điều kiện Khác:
- Yêu cầu đối với sinh viên: Tự tìm tòi tài liệu liên quan để viết, tự chủ động liên hệ với giảng viên được phân công phụ trách để trao đổi về chuyên môn 

- Yêu cầu đối với giảng viên phụ trách: Hỗ trợ sinh viên về kiến thức chuyên môn, tài liệu.
V.Nội dung và phương pháp đánh giá môn học :
1. Nội dung:

- Kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Hàn, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
- Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế hoạt động sản xuất - kinh doanh tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng Hàn (nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường làm việc thực tế có sử dụng tiếng Hàn
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị thực tập: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động.
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công
  2. Phương pháp: Đánh giá người học thông qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định
VI.Hướng dẫn thực hiện:
1. Về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Nghiên cứu tài liệu để làm khóa luận
- Tuân thù quy định theo yêu cầu của Giảng viên hướng dẫn
- Báo cáo với giảng viên hướng dẫn đế duyệt để cương
- Viết và hoàn thiện khóa luận theo tiêu chuấn do khoa yêu cầu và góp ý của giảng viên hướng dẫn
2. Những trọng tâm cần chú ý:
- Chọn một trong các nghiệp vụ hoặc hoạt động kinh doanh cụ thể tại đơn vị để tìm hiểu chuyên sâu và minh họa bằng các quy trình, phần ảnh và phân tích cụ thể.


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021









TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Hàn du lịch 
Mã môn học: CBC1134 
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết:13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
· Vị trí: Môn học thuộc chương trình môn học tự chọn trong chương trình đào tạo tiếng Hàn Quốc hệ Cao đẳng
· Tính chất: là môn học tự chọn, cung cấp kiến thức, từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành du lịch.
II. Mục tiêu môn học:
· Về kiến thức: Sinh viên biết thêm về những thuật ngữ du lịch nhất định, mỡ rộng vốn từ vựng tiếng Hàn, nâng cao năng lực thực hành tiếng Hàn
· Về kỹ năng: Sinh viên biết lựa chọn những từ ngữ, thuật ngữ phù hợp trong khi huớng dẫn cho khách du lịch.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ ứmg xử tốt, tự tin, gây được thiện cảm đối với khách du lịch người Hàn Quốc
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát về phân bổ thời gian
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Hội thoại cơ bản
1.1. Chào hỏi
1.2. Hỏi địa điểm, hỏi đường
Các câu, cụm từ hay dùng
	5
	2
	3
	

	2.
	Chương 2: Đất nước Hàn Quốc
1.1. Lịch sử, địa lý, khí hậu
Kinh tế, văn hóa, giáo dục
	5
	2
	3
	

	3.
	Chương 3: Hải quan
1.1. Thủ tục nhập cảnh
2.2 . Thủ tục xuất cảnh
	5
	2
	3
	

	4.
	Chương 4: Đổi tiền
Kiểm tra tỷ giá
Đổi tiền
	4
	1
	3
	

	5.
	Chương 5: Quầy hướng dẫn và sân bay
1.1. Hướng dẫn làm thù tục
Hướng dẫn nhận, gừi hàng hóa
	4
	1
	3
	

	6.
	Chương 6: Taxi
1.1. Gọi, đặt lịch taxi
Thanh toán tiền
	4
	1
	3
	

	7.
	Chương 7: Khách sạn
1.1. Đặt phòng
Các dịch vụ
	6
	1
	3
	2

	8.
	Chương 8: Dịch vụ phòng
1.1. Nhận phòng
Sử dụng các dịch vụ trong phòng khách sạn
	4
	1
	3
	

	9.
	Chương 9: Điện thoại
1.1. Sử dụng điện thoại cố định/công cộng
Sử dụng điện thoại di động
	4
	1
	3
	

	10.
	Chương 10: Nhà hàng
1.1. Đặt chỗ
2.2.  Gọi món
Thanh toán
	4
	1
	3
	

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1:Hội thoại cơ bản 




Thời gian:5giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch từ các hội thoại cơ bản
3. Nội dung:
3.1. Chào hỏi
3.2. Hỏi địa điểm, hỏi đường
3.3. Các câu, cụm từ hay dùng
Chương 2: Đất nước Hàn quốc 




Thời gian:5 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch một số thông tin về đất nước Hàn Quốc
3. Nội dung:
3.1. Lịch sử, địa lý, khí hậu
3.2. Kinh tế, văn hóa, giáo dục
Chương 3: Hải quan 





Thời gian:5 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch về các thủ tục hải quan.
3. Nội dung:
3.1. Thủ tục nhập cảnh
2.2 . Thủ tục xuất cảnh
Chương 4: Đổi tiền 





Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch trong việc đổi tiền (VND, Won)
2. Nội dung:
2.1. Kiểm tra tỷ giá
2.2. Đổi tiền
Chương 5: Quầy Hướng dẫn ở sân bay 


Thời gian:4giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại quầy hướng dẫn và sân bay
3. Nội dung:
3.1. Hướng dẫn làm thù tục
3.2. Hướng dẫn nhận, gừi hàng hóa
Chương 6: Taxi 






Thời gian:4 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch trong việc sử dụng các dịch vụ taxi
3. Nội dung:
3.1. Gọi, đặt lịch taxi
3.2. Thanh toán tiền
Chương 7: Khách sạn 





Thời gian:6 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch đặt và sử dụng các dịch vụ tại khách sạn
3. Nội dung:
3.1. Đặt phòng
3.2. Các dịch vụ
Chương 8: Dịch vụ phòng 




Thời gian:4 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch sử dụng phòng trong khách sạn
3. Nội dung:
3.1. Nhận phòng
3.2. Sử dụng các dịch vụ trong phòng khách sạn
Chương 9: Điện thoại 





Thời gian:4 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du trong việc sử dụng điện thoại
3. Nội dung:
3.1. Sử dụng điện thoại cố định/công cộng
3.2. Sử dụng điện thoại di động
Chương 10: Nhà hàng 





Thời gian:4 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại các nhà hàng ở Hàn Quốc
3. Nội dung:
3.1. Đặt chỗ
2.2.  Gọi món
3.3. Thanh toán
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành tr& lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: từ vựng, cấu trúc câu về chủ để du lịch
- Kỹ năng: Kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ hướng dẫn bằng tiếng Hàn cho khách du lịch Hàn Quốc

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ ứmg xử tốt, tự tin, gây được thiện cảm đối với khách du lịch người Hàn Quốc
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý

4. Tài liệu cần tham khảo:
· Park Young Kwon, Kim Seong Hee (2012), Vui học tiếng Hàn - Du lịch, du học và làm ăn tại Hàn Quốc, NXB Thời đại.
· Tổng cục du lịch Việt Nam (2012), Non nước Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin.
· Nguyễn Trường Tân (2011), Tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc, NXB Văn hóa Thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021









TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Phiên dịch Tiếng Hàn nâng cao
Mã môn học: CBC1138 
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết:13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
· Vị trí: Môn học thuộc chương trình môn học tự chọn trong chương trình đào tạo tiếng Hàn Quốc hệ Cao đẳng.
· Tính chất: Môn học cung cấp kiến thức nâng cao, mở rộng vốn từ vựng, cấu trúc câu về nhiều chủ để hơn cho sinh viên trong nghiệp vụ phiên dịch.
II. Mục tiêu môn học:
· Về kiến thức: Cung cấp những kiến thức nâng cao về phiên dịch cho sinh viên và có khả năng vận dụng vào thực hành dịch nói trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng phiên dịch để sinh viên có phản xạ dịch nhanh, dịch chuẩn và luyện tập dịch nối câu, đoạn hội thoại đúng ngữ điệu, tự nhiên; kỹ năng phiên dịch, phát triển kỹ năng nghe, nói, dịch nói.
+ Có phản xạ nhanh, dịch trôi chảy, lưu loát; nâng cao khả năng phát âm: phát âm chuấn; nâng cao các kỹ năng thực hành tiếng; sử dụng đúng ngữ điệu, tự nhiên khi dịch nói.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nâng cao khả năng làm việc nhóm đế tập viết các hội thoại theo chủ để đã học trên lớp và luyện tập dịch mẫu câu hoặc hội thoại.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tống quát về phân bổ thời gian
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Giới thiệu công ty và sản phẩm
1.1. Giới thiệu công ty, bộ phận, tố chức, giao dịch thương mại
 Giới thiệu sản phẩm, báo giá, đặt hàng
	5
	1
	4
	

	2.
	Chương 2: Thăm nhà máy
1.1. Giới thiệu nhà máy, trao đổi & nhà máy
Thăm nhà máy, công ty
	5
	1
	4
	

	3.
	Chương 3: Sản xuất
1.1. Thay thể hàng
1.2. Chậm trề trong sản xuất
1.3. Yêu cầu sản xuất
Giá nguyên phụ liệu
	5
	1
	4
	

	4.
	Chương 4: Giá cả
1.1. Quyết định giá cả
1.2. Tăng giá
1.3. Duy trì giá cà
Giảm giá
	4
	1
	3
	

	5.
	Chương 5: Giao hàng
1.1 Đóng gói
1.2. Chuẩn bị hàng
1.3. Gặp gỡ công ty vận tài biển
Thông báo giao hàng
	4
	1
	3
	

	6.
	Chương 6: Hợp đồng
1.1 Chỉ định, thời hạn hợp đồng
2.2. Trình tự đặt hàng
Soạn thảo hợp đồng
	4
	1
	3
	

	7.
	Chương 7: Thư tín dụng
1.1. Yêu cầu mớ thư tín dụng
Thông báo thư tín dụng, điều khoán, thay đổi điều kiện
	6
	1
	3
	2

	8.
	Chương 8: Hợp tác đầu tư
1.1 Bản bạc về hợp tác đầu tư
Mởi Khách ăn tối, chiêu đài
	4
	1
	3
	

	9.
	Chương 9: Điều kiện giao dịch
1.1. Điều kiện giao dịch
1.2. Giao dịch D/A
Nghĩa vụ của ngườibản và người mua
	4
	1
	3
	

	10.
	Chương 10: Điều tra thị trường
1.1. Cách thức điều tra
1.2. Gặp gỡ đối tác
Gứi hàng mẫu
	4
	1
	3
	

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1:Giới thiệu công ty và sản phẩm 


Thời gian:5giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng luyện dịch khi giới thiệu về công ty, đơn vị và giới thiệu về các sản phẩm
3. Nội dung:
3.1. Giới thiệu công ty, bộ phận, tố chức, giao dịch thương mại
3.2.  Giới thiệu sản phẩm, báo giá, đặt hàng
Chương 2: Thăm nhà máy 




Thời gian:5 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên Những kiến thức, kỹ năng luyện dịch khi làm việc với các nhà máy, công ty
3. Nội dung:
3.1. Giới thiệu nhà máy, trao đổi & nhà máy
3.2. Thăm nhà máy, công ty
Chương 3: Sản xuất 





Thời gian:8 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên Những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong quá trình sản xuất : Thay thể, giá cả, Thời gian, yêu cầu sàn phấm.
3. Nội dung:
3.1. Thay thể hàng
3.2. Chậm trề trong sản xuất
3.3. Yêu cầu sản xuất
3.4. Giá nguyên phụ liệu.
Chương 4: Giá cả 






Thời gian:5 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên Những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong quá trình trao đôi về giá cả
3. Nội dung:
3.1. Quyết định giá cả
3.2. Tăng giá
3.3. Duy trì giá cà
3.4. Giảm giá
Chương 5: Giao hàng 





Thời gian:5 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên Những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong quá trình giao nhận hàng hóa
3. Nội dung:
3.1 Đóng gói
3.3. Chuẩn bị hàng
3.4. Gặp gỡ công ty vận tài biển
3.5. Thông báo giao hàng
Chương 6: Hợp đồng 





Thời gian:4 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên Những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong công tác chuẩn bị thực hiện hợp đồng
3. Nội dung:
3.1 Chỉ định, thời hạn hợp đồng
2.3. Trình tự đặt hàng
2.4. Soạn thảo hợp đồng.
Chương 7: Thư tín dụng 





Thời gian:6giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên Những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong giao dịch bằng thư tín dụng
3. Nội dung:
3.1. Yêu cầu mớ thư tín dụng
3.2. Thông báo thư tín dụng, điều khoán, thay đổi điều kiện.
Chương 8: Hợp tác đầu tư 




Thời gian:4 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên Những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong lĩnh vực hợp tác đầu tư
3. Nội dung:
3.1 Bản bạc về hợp tác đầu tư
2.2. Mởi Khách ăn tối, chiêu đài.
Chương 9: Điều kiện giao dịch 




Thời gian:4 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên Những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong điều kiện giao dịch
3. Nội dung:
3.1. Điều kiện giao dịch
3.2. Giao dịch D/A
3.3. Nghĩa vụ của ngườibản và người mua.
Chương 10: Điều tra thị trường 




Thời gian:4 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên Những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong việc điều tra thị trường
3. Nội dung:
3.1. Cách thức điều tra
3.2. Gặp gỡ đối tác
3.3. Gứi hàng mẫu
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành tr& lên;
· Có trình độ ngoại ngữ ở trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
· Về kiến thức: Cung cấp những kiến thức nâng cao về phiên dịch cho sinh viên và có khả năng vận dụng vào thực hành dịch nói trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng phiên dịch để sinh viên có phản xạ dịch nhanh, dịch chuẩn và luyện tập dịch nối câu, đoạn hội thoại đúng ngữ điệu, tự nhiên; kỹ năng phiên dịch, phát triển kỹ năng nghe, nói, dịch nói.
+ Có phản xạ nhanh, dịch trôi chảy, lưu loát; nâng cao khả năng phát âm: phát âm chuấn; nâng cao các kỹ năng thực hành tiếng; sử dụng đúng ngữ điệu, tự nhiên khi dịch nói.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nâng cao khả năng làm việc nhóm đế tập viết các hội thoại theo chủ để đã học trên lớp và luyện tập dịch mẫu câu hoặc hội thoại.

2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hởi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý

4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] .Giáo trình Hướng dẫn kỹ thuật biên phiên dịch, Nguyễn Quốc Hùng, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007.
[2] . Hội Thoại đàm phán thương mại Hàn - Việt, Lã Thị Thanh Mai, Trần Thị Hường, Đỗ Thúy Hằng, Nhà xuất bản Từ điển Báck Khoa, năm 2012.
[3] . Hội thoại Hàn 一 Việt theo chủ đề, Là Thị Thanh Mai, NXB Từ điển Bách khoa, 2010,
[4] . Hiểu biết về phiên dịch, thông dịch, Jeong Ho Jeong, NXB Viện phát triển giáo dục tiếng Hàn, 2009.
[5] . Giáo trình dịch nói -lĩnh vực thương mại, Lã Thị Thanh Mai, 2009.
[6] . Giáo trình biên - phiên dịch - Khoa tiếng Hàn - NXB Trường ĐII Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011.
[7] . Bài giảng Môn học Phiên dịch, Lã Thị Thanh Mai, Trần Hải Dương, 2010,
[8] . Giáo trình Hàn Quốc Học, Hội thoại tiếng Hàn cao cấp, NXB Trường Đại học Seoul, năm 2005

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021

TRƯỞNG KHOA 
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Biên dịch Tiếng Hàn nâng cao 
Mã môn học: CBC1139 
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết:13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình môn học tự chọn trong chương trình đào tạo tiếng Hàn Quốc hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Môn học cung cấp kiến thức nâng cao, mở rộng vốn từ vựng, cấu trúc câu về nhiều chủ đề hơn cho sinh viên trong nghiệp vụ Biên dịch.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Có kiến thức sâu về công việc biên dịch chuyên nghiệp, nắm vững kiến thức của các lĩnh vực chuyên ngành như giáo dục, môi trường, kinh tế, văn học, báo chí, luật, kỹ thuật... bằng cả tiếng Hàn và tiếng Việt.
- Về kỹ năng: Luyện kỹ năng dịch các văn bản dài với nội dung chuyên sâu và có nhiều thuật ngừ chuyên ngành phức tạp; biên dịch trong các tình huống đòi hỏi người biên dịch phải có kiến thức sâu về ngôn ngữ ở cả tiếng Hàn và tiếng Việt, truyền tải được nội dung của văn bản dịch với mức độ chính xác cao.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nhận thức được vai trò của môn học, hứng thú và tích cực trong quá trình học tập, lĩnh hội kiến thức
III. Nội dung môn học
1.  Nội dung tổng quát vồ phân bổ thời gian
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thòi gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Luật lao động Việt Nam
1.1. Hệ thống văn bàn pháp luật Việt Nam
Luật lao động Việt Nam
	5
	2
	3
	

	2.
	Chương 2: Các bài tuyên bố chung về xây dựng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc
1.1. Hợp tác trong công cuộc xây dựng đât nước, ngoại giao
Hợp tác phát triển kinh tế
	5
	2
	3
	

	3.
	Chương 3: Các bài báo về chương trình đặc biệt với chủ đề "Tổ quốc nhìn từ Biển”
1.1. Các bài báo viết
Các bài báo về chương trình đặc biệt với chú đề “Tổ quốc nhìn từ Biển"
	5
	2
	3
	

	4.
	Chương 4: Hợp đồng tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật
1.1. Soạn thảo hợp đồng
Hợp đồng tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật
	4
	1
	3
	

	5.
	Chương 5: Bài giảng " Tính linh hoạt và an toàn trong thị trường lao động"
1.1. Giới thiệu các bài giảng theo chuyên đề
Bài giáng "Tính linh hoạt và an toàn trong thị trường lao động”
	4
	1
	3
	

	6.
	Chương 6: Luật nhà ở Việt Nam
Luật nhà ở Việt Nam
	4
	1
	3
	

	7.
	Chương 7: Hợp đồng kinh tế
1.1. Soạn thảo hợp đồng
Hợp đồng kinh tế
	6
	1
	3
	2

	8.
	Chương 8: Các bài báo liên quan tới Hôn nhân quốc tế.
Các bài báo liên quan tới Hôn nhân quốc tế
	4
	1
	3
	

	9.
	Chương 9: Báo với chủ đề " Khoảng 5000 lao động Việt Nam sang lao động Hàn Quốc”
Bài báo với chủ đề " Khoảng 5.000 lao động Việt Nam sang lao động Hàn Quốc
	4
	1
	3
	

	10.
	Chương 10: Ưu điểm du học Hàn Quốc
1.1. Du học Hàn Quốc
Ưu điểm du học Hàn Quốc
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1:Luật lao động Việt Nam 



Thời gian:5 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng biên dịch luật lao động Việt Nam
3. Nội dung:
3.1. Hệ thống văn bàn pháp luật Việt Nam
3.2. Luật lao động Việt Nam
Chương 2: Các bài tuyên bố chung về xây dựng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược
Việt Nam - Hàn Quốc 





Thời gian:5 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng biên dịch các bài tuyên bố chung về xây dụng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc
3. Nội dung:
3.1. Hợp tác trong công cuộc xây dựng đât nước, ngoại giao
3.2. Hợp tác phát triển kinh tế
Chương 3: Các bài báo về chưoìig trình đặc biệt với chủ đề “Tổ quốc nhìn từ Biển”










Thời gian:5giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỳ năng biên dịch các bài báo về chương trình đặc biệt với chù đề “Tổ quốc nhìn từ Biển
3. ”
4. Nội dung:
4.1. Các bài báo viết
4.2. Các bài báo về chương trình đặc biệt với chú đề “Tổ quốc nhìn từ Biển"
Chương 4: Hợp đồng tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật 

Thời gian:4 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng biên dịch các hợp đồng tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật
3. Nội dung:
3.1. Soạn thảo hợp đồng
3.2. Hợp đồng tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật
Chương 5: Bài giảng “Tính linh hoạt và an toàn trong thị trường lao động” 

Thời gian:4 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng biên dịch Bài giảng " Tính linh hoạt và an toàn trong thị trường lao động”
3. Nội dung:
3.1. Giới thiệu các bài giảng theo chuyên đề
3.2. Bài giáng "Tính linh hoạt và an toàn trong thị trường lao động”
Chương 6: Luật nhà ở Việt Nam 



Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng biên dịch luật nhà ở Việt Nam
2. Nội dung:
2.1. Luật nhà ở Việt Nam
Chương 7: IIợp đồng kinh tế 




Thời gian:7 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng biên dịch hợp đồng kinh tế
3. Nội dung:
3.1. Soạn thảo hợp đồng
3.2. Hợp đồng kinh tế
Chương 8: Các bài báo liên quan tới Hôn nhân quốc tế. 
Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng biên dịch các bài báo liên quan đến hôn nhân quốc tế
2. Nội dung:
2.1. Các bài báo liên quan tới Hôn nhân quốc tế
Chương 9: Bài báo với chủ đề "Khoảng 5.000 lao động Việt Nam sang lao động Hàn Quốc” 







Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng biên bài báo với chủ đề " Khoảng 5.000 lao động Việt Nam sang lao động Hàn Quốc”
2. Nội dung:
2.1. Bài báo với chủ đề " Khoảng 5.000 lao động Việt Nam sang lao động Hàn Quốc"
Chương 10: Ưu điểm du học Hàn Quốc 


Thời gian: 4 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng biên dịch về các ưu điểm du học Hàn Quốc
3. Nội dung:
3.1. Du học Hàn Quốc
3.2. Ưu điểm du học Hàn Quốc
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành:
· Đủ diện tích và có đủ bàn ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ánh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đăng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngừ từ trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
VII. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Có kiến thức sâu về công việc biên dịch chuyên nghiệp, nắm vững kiến thức của các lĩnh vực chuyên ngành như giáo dục, môi trường, kinh tế, văn học, báo chí, luật, kỹ thuật... bằng cả tiếng Hàn và tiếng Việt.
- Về kỹ năng: Luyện kỹ năng dịch các văn bản dài với nội dung chuyên sâu và có nhiều thuật ngừ chuyên ngành phức tạp; biên dịch trong các tình huống đòi hỏi người biên dịch phải có kiến thức sâu về ngôn ngữ ở cả tiếng Hàn và tiếng Việt, truyền tải được nội dung của văn bản dịch với mức độ chính xác cao.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nhận thức được vai trò của môn học, hứng thú và tích cực trong quá trình học tập, lĩnh hội kiến thức.

2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
V. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diển giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu cần tham khao:
- Giáo trình Biên - Phiên dịch, Khoa Tiếng Hàn - Trường Đại học Tồng hợp Hà Nội, 2011.
- Giáo trình Biên 一 Phiên dịch, Khoa Ngôn ngừ Hàn Quốc - Trường ĐII Ngoại ngừ - ĐH Quốc gia Hà Nội.
- Đại từ điển Hàn - Việt, Lê Huy Khoa, NXB.Tổng hợp TP.HCM, 2009.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021







TRƯỞNG KHOA 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học:Tiếng Hàn Hành chính - Văn phòng 
Mã môn học: CBC1137 
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ： Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình môn học tự chọn trong chương trình đào tạo tiếng Hàn Quốc hệ Cao đẳng
- Tính chất: là môn học bắt buộc, cung cấp kiến thức, từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành Hành chính - văn phòng.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Có kiến thức liên quan đến nghiệp vụ hành chính, văn phòng bằng tiếng Hàn.
- Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng giao tiếp trong văn phòng, cách soạn thảo văn bản, phát biểu ý kiến, tham mưu, tổng hợp, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin văn bản bằng tiếng Hàn, tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo và tổ chức hội nghị, hội thảo...
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên hứng thú, tích cực học hỏi nâng cao trình độ sử dụng tiếng Hàn.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1:Hướng dẫn soạn thảo văn bản bằng tiếng Hàn
2.1.Nghiên cứu tài liêu liên quan
Soạn thảo văn bản
	4
	1
	3
	 

	2.
	Chương 2: Thực hành viết một số mẫu văn bản bằng tiếng Hàn
1.1. Soạn thảo văn bản hành chính
Soạn thảo văn bản quản lý nhà nước
	4
	1
	3
	 

	3.
	Chương 3: Hướng dẫn viết báo cáo bằng tiếng Hàn
1.1. Nghiên cứu tài liệu liên quan
Soạn thào báo cáo
	4
	1
	3
	 

	4.
	Chương 4: Đón tiếp Khách
1.1. Đón tiếp khách trong nước
Đón tiếp khách nước ngoài
	4
	1
	3
	 

	5.
	Chương 5: Nhận điện thoại
1.1. Nhận điện thoại
Trả lời điện thoại
	4
	1
	2
	1

	6.
	Chương 6: Viết thư bằng tiếng Hàn
Nghiên cứu tài liệu, đối tượng liên quan
Viết thư
	6
	2
	4
	 

	7.
	Chương 7: Xây dựng lịch công tác và viết báo cáo
Xây dựng lịch công tác
Viết báo cáo
	4
	1
	3
	 

	8.
	Chương 8: Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo quốc tế
Nghiên cứu thông tin liên quan tổ chức hội thảo
Xây dựng kế hoạch
	5
	2
	3
	 

	9.
	Chương 9: Phép tắc cơ bản nơi làm việc và từ vựng hên quan đến văn phòng phẩm
1.1. Phép tắc cơ bản nơi làm việc
Từ vựng liên quan đến văn phòng phẩm 
	6
	2
	4
	 

	10.
	Chương 10: Các công việc của thư ký văn phòng
Nhiệm vụ, trách nhiệm của thư ký văn phòng
1.2. Tiêu chuẩn công việc
Môi trường và điều kiện làm việc
	4
	1
	2
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1:Hướng dẫn soạn thảo văn bản bằng tiếng Hàn 

Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng soạn thảo văn bằng tiếng Hàn
2. Nội dung:
2.1.Nghiên cứu tài liêu liên quan
2.2. Soạn thảo văn bản
Chương 2: Thực hành viết một số mẫu văn bản bằng tiếng Hàn  Thời gian:4 giờ
2. Mục tiêu: Thực hiện soạn thảo một số mẫu văn bản hành chính, văn bản quản lý nhà nước bằng tiếng Hàn
3. Nội dung:
3.1. Soạn thảo văn bản hành chính
3.2. Soạn thảo văn bản quản lý nhà nước
Chương 3: Hướng dẫn viết báo cáo bằng tiếng Hàn  

Thời gian:4giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng viết báo cáo bằng tiếng Hàn Quốc
3. Nội dung:
3.1. Nghiên cứu tài liệu liên quan
3.2. Soạn thào báo cáo
Chương 4: Đón tiếp khách  





Thời gian:4giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng trong tình huống đón tiếp khách trong và ngoài nước
3. Nội dung:
3.1. Đón tiếp khách trong nước
3.2. Đón tiếp khách nước ngoài
Chương 5: Nhận điện thoại  





Thời gian:4 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nhận điện thoại
3. Nội dung:
3.1. Nhận điện thoại
3.2. Trả lời điện thoại
Chương 6: Viết thư bằng tiếng Hàn  




Thời gian:6giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng viết thư bằng tiếng Hàn
2. Nội dung:
2.1. Nghiên cứu tài liệu, đối tượng liên quan
2.2. Viết thư
Chương 7: Xây dựng lịch công tác và viết báo cáo  


Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng khi xây dựng lịch công tác và viết báo cáo
2. Nội dung:
2.1.Xây dựng lịch công tác
2.2. Viết báo cáo
Chương 8: Xây dựng kế hoạch Tổ chứchội thảo quốc tế  

Thời gian:5 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo quốc tế
2. Nội dung:
2.1.Nghiên cứu thông tin liên quan tổ chức hội thảo
2.2. Xây dựng kế hoạch
Chương 9: Phép tắc cơ bản nơi làm việc và từ vựng liên quan đến văn phòng phẩm
Thời gian:6 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng phép tắc cơ bản nơi làm việc và từ vựng liên quan đến văn phòng phẩm
3. Nội dung:
3.1. Phép tắc cơ bản nơi làm việc
3.2. Từ vựng liên quan đến văn phòng phẩm
Chương 10: Các công việc của thư ký văn phòng 


Thời gian:4 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng thực hiện công việc của thư ký văn phòng
3. Nội dung:
2.1.Nhiệm vụ, trách nhiệm của thư ký văn phòng
3.2. Tiêu chuẩn công việc
3.3. Môi trường và điều kiện làm việc
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ từ trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1.  Nội dung:
- Về kiến thức: Có kiến thức liên quan đến nghiệp vụ hành chính, văn phòng bằng tiếng Hàn.
- Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng giao tiếp trong văn phòng, cách soạn thảo văn bản, phát biểu ý kiến, tham mưu, tổng hợp, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin văn bản bằng tiếng Hàn, tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo và tổ chức hội nghị, hội thảo...
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên hứng thú, tích cực học hỏi nâng cao trình độ sử dụng tiếng Hàn.

2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đôi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu cần tham khảo:
- Lưorng Minh Việt, (2010), Giải trình Nghiệp vụ thư ký, NXB Hà Nội
- Lê Thị Hoài Hải (2011), Nghiệp vụ thư ký, NXB Văn hóa Thông tin
- Lê Văn In, Phạm Mưng (1995), Nghiệp vụ thư ký soạn thảo văn bản, quản lý hồ sơ, tài liệu, Trường Hành chính Thành phố Hồ Chí Minh, 1995.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021








TRƯỞNG KHOA 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Hàn thương mại 
Mã môn học: CBC1135 
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết:13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
· Vị trí: Môn học thuộc chương trình môn học tự chọn trong chương trình đào tạo tiếng Hàn Quốc hệ Cao đẳng
· Tính chất: là môn học tự chọn, cung cấp kiến thức, từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành du lịch.
II. Mục tiêu môn học:
· Về kiến thức: Sinh viên biết thêm về những thuật ngữ thương mại nhất định, mỡ rộng vốn từ vựng tiếng Hàn, nâng cao năng lực thực hành tiếng Hàn
· Về kỹ năng: Sinh viên biết lựa chọn những từ ngữ, thuật ngữ phù hợp trong lĩnh vực thương mại.
+ Ứng dụng kiến thức đã học trong đàm phán, thương lượng 

+ Biết cách xử lý tình huống trong giao tiếp thương mại với người Hàn Quốc

· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ ứng xử tốt, tự tin, gây được thiện cảm đối với người Hàn Quốc
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát về phân bổ thời gian
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Giới thiệu
1.1. Giới thiệu công ty, bộ phận, tổ chức, giao dịch thương mại
 Giới thiệu sản phẩm, báo giá, đặt hàng
	6
	2
	4
	 

	2.
	Chương 2: Thư tín, công văn, mẫu giấy tờ
1.1. Thư tín
1.2. Công văn
Các loại giấy tờ
	8
	3
	5
	 

	3.
	Chương 3: Hợp đồng
Chỉ định, thời hạn hợp đồng
2.2. Trình tự đặt hàng
2.3. Soạn thảo hợp đồng
	13
	4
	8
	1

	4.
	Chương 4: Thị trường
Thị trường Châu Âu
2.1. Thị trường Châu Mì
2.3. Thị trường Trung Quốc
2.4. Thị trường Đông Nam Á
	7
	1
	6
	 

	5.
	Chương 5: Quá trình thương lượng
Thỏa thuận, chuẩn bị tàu chở hàng
2.2. Thỏa thuận với công ty bảo hiểm
2.3. Kì hạn giao hàng
	11
	3
	7
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1:Giới thiệu





Thời gian:6 giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng khi giới thiệu về công ty
3. Nội dung:
3.1. Giới thiệu công ty, bộ phận, tổ chức, giao dịch thương mại
3.2.  Giới thiệu sản phẩm, báo giá, đặt hàng
Chương 2:Thư tín; công văn; mẫu giấy tờ 


Thời gian:8giờ
2. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng các thư tín, công văn, các mẫu giấy tờ
3. Nội dung:
3.1. Thư tín
3.2. Công văn
3.3. Các loại giấy tờ
Chương 3: Hợp đồng 





Thời gian:13 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng trong công tác chuẩn bị thực hiện hợp đồng
2. Nội dung:
2.1. Chỉ định, thời hạn hợp đồng
2.2. Trình tự đặt hàng
2.3. Soạn thảo hợp đồng

Chương 4:Thị trường 





Thời gian:7 giờ
1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, kỹ năng tìm hiểu về thị trường các châu lục: Châu Âu, Châu Mĩ, Trung Quốc và Đông Nam Á
2. Nội dung:
2.1. Thị trường Châu Âu
2.2. Thị trường Châu Mì
2.3. Thị trường Trung Quốc
2.4. Thị trường Đông Nam Á.
Chương 5: Quá trình thương lượng 



Thời gian:11 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên Những kiến thức, kỹ năng quá trình thương lượng
2. Nội dung:
2.1. Thỏa thuận, chuẩn bị tàu chở hàng
2.2. Thỏa thuận với công ty bảo hiểm
2.3. Kì hạn giao hàng
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: từ vựng, cấu trúc câu về chủ để thương mại
- Kỹ năng: 
+ Ứng dụng kiến thức đã học trong đàm phán, thương lượng 

+ Biết cách xử lý tình huống trong giao tiếp thương mại với người Hàn Quốc 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ ứmg xử tốt, tự tin, gây được thiện cảm đối với khách du lịch người Hàn Quốc
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý

4. Tài liệu cần tham khảo:
· Park Young Kwon, Kim Seong Hee (2012), Vui học tiếng Hàn - Du lịch, du học và làm ăn tại Hàn Quốc, NXB Thời đại.
· Nguyễn Trường Tân (2011), Tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc, NXB Văn hóa Thông tin.
· . Giáo trình Hàn Quốc Học, Hội thoại tiếng Hàn cao cấp, NXB Trường Đại học Seoul, năm 2005

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021









TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực hành Biên dịch Tiếng Hàn (**)
Mã môn học: CBC1133 
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiêm tra: 00 giờ)
VII. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành tiếng Hàn Quốc, hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Môn học giúp sinh viên thực hành kĩ năng biên dịch đa dạng nhiều lĩnh vực.
VIII. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản trong cách lĩnh vực dịch hợp đồng, dịch một số điều luật, tin tức bào chí, tác phẩm văn học, kịch bản phim, ….
- Về kỹ năng: Luyện kĩ năng dịch viết một số hợp đồng kinh doanh đơn giản, dịch luật thương mại, phân biệt và sử dụng thành thạo các loại văn phong khác nhau (văn phong hợp đồng, văn phong báo chí, văn phong phát biểu, văn phong dịch các tác phẩm văn học, kịch bản phim,…)
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nhận thức được vai trò của học phần, hứng thú và tích cực trong quá trình học tập, lĩnh hội kiến thức.
IX. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ Thời gian: 
	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Bài 1: Chủ đề hợp đồng
	6
	
	6
	

	2
	Bài 2: Hợp đồng lao động
	6
	
	6
	

	3.
	Bài 3: Quyết định thành lập công ty liên doanh
	6
	
	6
	

	4.
	Bài 4: Hợp đồng thực tập


	6
	
	6
	

	5
	Bài 5: Thông báo, quảng cáo
	6
	
	6
	

	6
	Bài 6: Diễn văn, báo cáo
	6
	
	6
	

	7
	Bài 7: Tin tức thời sự


	6
	
	6
	

	8
	Bài 8: Tin tức thời sự (TT)


	6
	
	6
	

	9
	Bài 9: Lời thoại phim truyền hình
	6
	
	6
	

	10
	Bài 10: Chương trình phát thanh
	6
	
	6
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Chủ đề tổng hợp
 



Thời gian: 6 giờ
3. Mục tiêu:
- Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng biên dịch trong các chủ đề thường gặp trong cuộc sống.
4. Nội dung chương:
2.1. Chủ đề về gia đình

2.2 Chủ đề về sự nghiệp

2.3 Chủ đề về sức khỏe
Bài 2: Hợp đồng lao động



 
Thời gian: 6 giờ
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng biên dịch các hợp đồng lao động.
4. Nội dung chương:
2.1 Phân tích cấu trức Hợp đồng lao động

2.2 Dịch nội dung Hợp đồng lao động

2.3 Lưu ý khi dịch Hợp đồng lao động.

Bài 3: Quyết định thành lập công ty liên doanh

 Thời gian: 6 giờ
3. Mục tiêu:
- Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng biên dịch các quyết định thành lập công ty.
4. Nội dung chương:
2.1 Phân tích cấu trúc Quyết định thành lập công ty liên doanh.

2.2 Dịch nội dung Quyết định thành lập công ty liên doanh.

2.3 Lưu ý khi dịch Quyết định thành lập công ty liên doanh.
Bài 4: Hợp đồng thực tập



 

Thời gian: 6 giờ
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng biên dịch hợp đồng thực tập.
4. Nội dung chương:
2.1 Phân tích cấu trúc Hợp đồng thực tập.

2.2 Dịch nội dung Hợp đồng thực tập.

2.3 Lưu ý khi dịch Hợp đồng thực tập

Bài 5: Thông báo, quảng cáo

 


Thời gian: 6 giờ
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng biên dịch các thông báo, thông tin quảng cáo.
4. Nội dung chương:
2.1 Thông báo.

2.2 Thông tin quảng cáo.

Bài 6: Diễn văn, báo cáo



 

Thời gian: 6 giờ
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng biên diễn văn, báo cáo.
4. Nội dung chương:
2.1 Diễn văn.

2.2 Báo cáo.
Bài 7:  Tin tức thời sự 





Thời gian: 6 giờ
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng biên dịch tin tức thời sự trong và ngoài nước.
2. Nội dung chương:
2.1 Tin tức thời sự trong nước 1.

2.2 Tin tức thời sự trong nước 2.
Bài 8: Tin tức thời sự



 
Thời gian: 6 giờ
3. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng biên dịch tin tức thời sự trong và ngoài nước.
2. Nội dung chương:
2.1 Tin tức thời sự nước ngoài 1.

2.2 Tin tức thời sự nước ngoài 2.

Bài 9 : Lời thoại phim truyền hình 

 
Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng biên dịch lời thoại phim truyền hình.
2. Nội dung chương:
2.1 Lời thoại phim truyền hình.

2.2 Lời thoại phim tài liệu.

Bài 10:  Chương trình phát thanh

 
Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng biên dịch các chương trình phát thanh.
2. Nội dung chương:
2.1 Chương trình phát thanh hàng ngày.

2.2 Chương trình phát thanh chuyên đề.
X. Điều kiện thực hiện môn học
7. Phòng học lý thuyếưthực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
8. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
-  Có bảng, bút bảng.

· Có trang thiêt bị máy vi tính, máy chiêu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
9. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
XI. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
3. Nội dung:
- Về kiến thức: Nắm được kiến thức, phương pháp và kỹ năng biên dịch.
- Về kỹ năng: Biên dịch trên nhiều phương diện như: dịch hợp đồng, dịch văn bản luật, dịch tin tức báo chí, dịch công văn giấy tờ, dịch trích đoạn tác phẩm văn học,….
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự giác học tập và nghiên cứu tiếp cận các vấn đề, kiến thức được nêu trong môn học một cách khoa học, tích cực và chủ động.
2. Phương pháp:
· Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
· Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên hệ số 1; điểm kiểm tra định kỳ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
· Các câu hỏi đánh giá đối với người học can thiết kế và các mức độ khó/dễ để phân loại được năng lực người học phù hợp.
XII. Hướng dẫn chương trình
9. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn Quốc, trình độ đào tạo Cao đẳng.
10. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
e. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
f. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
11. Những trọng tâm cần chú ý
12. Tài liệu cần tham khảo:
- Bài giảng Biên dịch – GV Biên soạn.
- Tài liệu liên quan đến các chủ đề.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021








TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực hành Phiên dịch Tiếng Hàn (**)
Mã môn học: CBC1132 
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiêm tra: 00 giờ)
X. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành tiếng Hàn Quốc, hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Môn học giúp sinh viên thực hành các kiến thức và kỹ thuật phiên dịch..
XI. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản về phiên dịch cho sinh viên. SV có thể nghe hiểu được lời nói của đối phương và dịch sang tiếng Hàn hoặc tiếng Việt, ….
- Về kỹ năng: Cung cấp các kĩ năng phiên dịch để sinh viên có phản xạ dịch nhanh, dịch chuẩn và luyện tập dịch nói câu/đoạn hội thoại đúng ngữ điệu, tự nhiên. Sử dụng đúng ngữ điệu, tự nhiên khi dịch nói, nâng cao khả năng phát âm.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nhận thức được vai trò của học phần, hứng thú và tích cực trong quá trình học tập, lĩnh hội kiến thức.
XII. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ Thời gian: 
	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Bài 1: Chào hỏi
	6
	
	6
	

	2
	Bài 2: Gọi điện thoại
	6
	
	6
	

	3.
	Bài 3: Ở khách sạn
	6
	
	6
	

	4.
	Bài 4: Ở nhà hàng, đi chợ, mua sắm

	6
	
	6
	

	5
	Bài 5: Thuê nhà
	6
	
	6
	

	6
	Bài 6: Ở ngân hàng
	6
	
	6
	

	7
	Bài 7: Tại bưu điện

	6
	
	6
	

	8
	Bài 8: Ở bệnh viện

	6
	
	6
	

	9
	Bài 9: Tại hãng du lịch
	6
	
	6
	

	10
	Bài 10: Tại phòng phỏng vấn
	6
	
	6
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Chào hỏi
 




Thời gian: 6 giờ
5. Mục tiêu:
- Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch khi chào hỏi, giới thiệu, gặp gỡ ban đầu về hỏi thăm sức khỏe, gia đình, công việc.
6. Nội dung chương:
2.1. Chào hỏi, giới thiệu, gặp gỡ ban đầu

2.2 Hỏi thăm.

Bài 2: Gọi điện thoại



 
Thời gian: 6 giờ
5. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch khi thực hiện liên lạc qua điện thoại với các đối tác (công ty, khách hàng,..).
6. Nội dung chương:
2.1 Gọi điện thoại đến công ty

2.2 Gọi điện thoại cho khách hàng.

Bài 3: Ở khách sạn 





 Thời gian: 6 giờ
5. Mục tiêu:
- Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch khi thực hiện đặt, giao nhận phòng ở khách sạn.
6. Nội dung chương:
2.1 Nhận phòng.

2.2 Trả phòng.

2.3 Đặt chỗ.
Bài 4: Ở nhà hàng, đi chợ, mua sắm



 Thời gian: 6 giờ
5. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch khi đi chợ, mua sắm và ở nhà hàng.
6. Nội dung chương:
2.1 Đặt chỗ.

2.2 Gọi món.

2.3 Mua sắm hàng hóa

Bài 5: Thuê nhà



 


Thời gian: 6 giờ
5. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch trong việc thuê nhà (tìm nhà, xem nhà, thuê  nhà….)
6. Nội dung chương:
2.1 Tìm nhà.

2.2 Xem nhà.

2.3 Thuê  nhà

Bài 6: Ở ngân hàng




 

Thời gian: 6 giờ
5. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch trong các tình huống khi làm việc tại ngân hàng.
6. Nội dung chương:
2.1 Mở tài khoản.

2.2 Đổi tiền.

2.3 Chuyển tiền
Bài 7:  Tại bưu điện 





Thời gian: 6 giờ
4. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch trong tình huống khi làm việc với bưu điện.
2. Nội dung chương:
2.1 Gửi thư.

2.2 Gửi bưu phẩm.

2.3 Điện hoa
Bài 8: Ở bệnh viện




 
Thời gian: 6 giờ
4. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch trong các tình huống khi tới bệnh viện.
2. Nội dung chương:
2.1 Chẩn đoán bệnh.

2.2 Khám bệnh.

2.3 Cấp cứu

Bài 9 : Tại hãnh du lịch

 

 
Thời gian: 6 giờ
2. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch trong các tình huống khi làm việc với các hang du lịch.
2. Nội dung chương:
2.1 Đặt mua vé tàu, vé máy bay.

2.2 Gọi điện tới hang du lịch.
2.3 Đặt các dịch vụ du lịch
Bài 10:  Tại phòng phỏng vấn

 
Thời gian: 6 giờ
2. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch khi tham gia phỏng vấn.
2. Nội dung chương:
2.1 Cuộc phỏng vấn 1.

2.2 Cuộc phỏng vấn 2.
2.3 Cuộc phỏng vấn 3.

2.4. Cuộc phỏng vấn 4.
XIII. Điều kiện thực hiện môn học
10. Phòng học lý thuyếưthực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
11. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
-  Có bảng, bút bảng.

· Có trang thiêt bị máy vi tính, máy chiêu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
12. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
XIV. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
4. Nội dung:
- Về kiến thức: Nắm được kiến thức, phương pháp và kỹ năng phiên dịch.
- Về kỹ năng: Nghe hiểu được lời nói của đối phương và dịch sang tiếng hàn hoặc tiếng Việt thông qua các cuộc hội thoại liên quan đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày với các chủ đề d0a dạng, phong phú.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự giác học tập và nghiên cứu tiếp cận các vấn đề, kiến thức được nêu trong môn học một cách khoa học, tích cực và chủ động.
2. Phương pháp:
· Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
· Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên hệ số 1; điểm kiểm tra định kỳ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
· Các câu hỏi đánh giá đối với người học can thiết kế và các mức độ khó/dễ để phân loại được năng lực người học phù hợp.
XV. Hướng dẫn chương trình
13. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn Quốc, trình độ đào tạo Cao đẳng.
14. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
g. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
h. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
15. Những trọng tâm cần chú ý
16. Tài liệu cần tham khảo:
- Nguyễn Quốc Hùng (2007), Hướng dẫn kỹ thuật biên phiên dịch, NXB Tổng hợp Tp. HCM, 2007
- Lã Thị Thanh Mai, Trần Thị Hường, Đỗ Thúy Hằng (2012), Hội thoại đàm phán thương mại Hàn – Việt, NXB Từ điển Bách Khoa.
- Lã Thị Thanh Mai (2010), Hội thoại Hàn – Việt theo chủ đề, NXB Từ điển Bách Khoa.

- Jeong Ho Jeong (2009), Hiểu biết về phiên dịch, thông dịch, NXB Viện phát triễn giáo dục tiếng Hàn

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
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Đồ án chuyên ngành 1





TH Biên- Phiên dịch cơ bản





Cơ sở văn hóa Việt Nam





TH Đọc hiểu TH 2





TH Nói Tiếng Hàn 2





Tự chọn 4





TH Nghe Tiếng Hàn 2





Tự chọn 3





TH Nói Tiếng Hàn 1





TH Nghe Tiếng Hàn 1





Viết Tiếng Hàn 





Đọc hiểu Tiếng Hàn 





Nói Tiếng Hàn 





Âm vị Tiếng Hàn





Nghe Tiếng Hàn 





Ngữ pháp TH 2





Tiếng Anh 3





Ngữ âm Tiếng Hàn





Ngữ pháp TH  1





GDCT

































